Soạn ngày:   16/8/2012
Giảng thứ 2/20/ 8/2012                 TUẦN 1
CHÀO CỜ
Do nhà trường tổ chức

____________________________________

Toán

Tiết 1: TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN .

I. Mục tiêu:

- Nhận biết những việc thường phải làm trong các tiết học toán, biết yêu cầu cần đạt trong học tập môn toán.

- Sử dụng SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: SGK, vở bài tập, bộ đồ dùng học toán.

- Học sinh: như GV.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.

- Nhận xét, nhắc nhở HS.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài. 

	3. Hoạt động 3:  Hướng dẫn sử dụng sách (5’).
	- Hoạt động theo cá nhân.

	- GV giới thiệu sách toán, vở bài tập, cách trình bày một tiết học toán trong SGK, các kí hiệu bàI tập trong sách.
	- Theo dõi, quan sát SGK.

	- Hướng dẫn SH cách mở, sử dụng sách.
	- Theo dõi,và thực hành.

	4. Hoạt động 4:  Làm quen một số hoạt động trong giờ toán (5’).
	- Hoạt động cá nhân.

	- GV giới thiệu một số các hoạt động  trong giờ học toán.
	- Theo dõi.

	5. Hoạt động 5:  Giới thiệu các yêu cầu cần đạt sau khi học toán (7’).
	- Hoạt động cá nhân.

	- Giới thiệu các yêu cầu về: Số học, hình học, đo lường, giải toán.
	- Theo dõi.

	6. Hoạt động 6:  Giới thiệu cách sử dụng bộ đồ dùng toán 1(6’).
	- Hoạt động cá nhân.

	- Giới thiệu cách sử dụng bộ đồ dùng học toán: có những vật gì, để làm gì, cách lấy sao cho nhanh…
	- Theo dõi.


7. Hoạt động 7 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Thi cất sách vở, đồ dùng nhanh

- Chuẩn bị tốt bài sau

Tiếng Việt

Tiết 1, 2 : ỔN ĐỊNH TỔ CHỨC LỚP.

I.Mục tiêu:

- HS được làm quen với SGK, chương trình môn Tiếng việt

- Cách học môn Tiếng Việt.

- Làm quen với bộ đồ dùng ghép chữ lớp 1

II. Đồ dùng:

- GV: SGK,  bộ ghép chữ lớp 1.

- HS : như GV.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Nêu nội quy lớp học (15”)
	

	- Nêu thời gian vào lớp, thời gian tan lớp

- Nền nếp ra vào lớp.
	- Theo dõi.

	- Cách chào hỏi GV, hát đầu giờ.

- Kiện toàn tổ chức lớp ( GVCN  ấn định)
	- Thực hiện.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu SGK(10’)
	

	- Giới thiệu SGK, sách bài tập Tiếng Việt.

- Hướng dẫn cách mở và giữ sách vở.
	- Theo dõi.

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu bộ ghép chữ lớp 1( 15’), nêu cách sử dụng.
	- Theo dõi.

- Tập sử dụng.

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu về chương trình Tiếng Việt lớp 1(20’)
	

	- Giới thiệu về các âm, vần, bài tập đọc của lớp 1.
	- Theo dõi.

	- Nêu ý nghĩa của các bài học đó.
	

	5. Hoạt động 5: Giới thiệu về bảng con và cách sử dụng (10’)
	

	- Hướng dẫn các sử dụng bảng con theo hiệu lệnh của GV.

- Quan sát – chỉ dẫn cho từng HS

- Khen những HS thực hành tốt
	- Theo dõi và tập sử dụng

-Thực hành nhiều lần

	6. Hoạt động 6: Làm quen với bộ đồ dùng Toán và Tiếng việt (5’)

- Hướng dẫn cách lấy bộ đồ dùng Tiếng việt

- Cách thực hành theo từng bài

- Cách để bảng khi thực hành

- Cách cất bộ đồ dùng khi đã dùng xong.
	


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Nhắc nhở về cách bảo quản sách

- Cách bảo quản bộ đồ dùng

- Nhận xét tiết dạy        

- Chuẩn bị tốt bài sau

_________________________________________________________________

Soạn ngày:   16 /8/2012
Giảng thứ: 3/21/ 8/2012                Toán

Tiết 2:   NHIỀU HƠN, ÍT HƠN .

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết phân biệt giữa nhiều hơn với ít hơn

- Biết so sánh số lượng các nhóm đồ vật, sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-GV: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
- HS: Bộ đồ dùng học toán 1.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Kiểm ra sự chuẩn bị sách vở đồ dùng học toán của HS.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  So sánh số lượng thìa và cốc (10’).
	- Hoạt động tập thể.

	- GV gọi HS lên bảng đặt mỗi thìa vào một cốc ( 4 thìa và 5 cốc), còn thừa cốc không có thìa.

- Tổ chức cho HS thực hành, biết phân biệt giữa nhiều hơn với ít hơn

- Biết so sánh số lượng các nhóm đồ vật, sử dụng các từ nhiều hơn, ít hơn.
	- Tiến hành làm và nêu nhận xét  

- Số cốc nhiều hơn số thìa

- Số thìa ít hơn số cốc.

	4. Hoạt động 4:  So sánh số lượng hai nhóm đồ vật trong SGK(15’).

- Tổ chức cho HS thực hành theo nhóm đôi

- Đại diện một số cặp báo cáo kết quả thực hành
	- Hoạt động theo cặp.

- 3 nhóm cử đại diệnlên báo cáo


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Trò chơi: Nhận biết đồ vật nhiều hơn, ít hơn

- Nhận xét tiết học

- Tuyên dương HS  học tập chăm chỉ, hăng hái phát biểu ý kiến

- Chuẩn bị giờ sau: Hình vuông, hình tròn

Tiếng Việt

Tiết 3, 4 : CÁC NÉT CƠ BẢN.

I.Mục tiêu: 
- Giới thiệu cho HS biết các nét cơ bản cần sử dụng khi học Tiếng Việt.

- Cấu tạo của các nột cơ  bản

- Đọc viết thành thạo các nét cơ bản.

- Yêu thích môn học Tiếng việt 

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Bảng các nét cơ bản.

- HS: Có bộ đồ dùng Tiếng việt.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Kiểm tra sự chuẩn bị sách vở của HS.
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	-Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu các nét cơ bản( 43’)
	

	- GV giới thiệu nét sổ thẳng, nhóm chữ có sử dụng nét đó.

- Giới thiệu cấu tạo  nét sổ thẳng.

- hướng dẫn HS đọc thuộc các nét cơ bản
	- Theo dõi.

	- Tiến hành lần lượt với các nhóm: Nét gạch ngang, nét móc hai đầu, nét khuyết, nét cong

4. Hoạt động 4 :Viết các nét cơ bản (20’)

- Hướng dẫn và viết mẫu.

- Tổ chức cho HS viết bảng con.

- Nhận xét đánh giá, sửa sai cho từng HS 

- Cho HS viết bài vào vở tập viết

- GV quan sát sửa sai cho HS.

- Thu một số bài chấm.

- Nhận xét đánh giá kết quả

5. Hoạt động 5: Đọc bài trên bảng lớp (5’)

- Đọc mẫu

- Hướng dẫn SH đọc nhiều em

- Nhận xét đánh giá kết quả
	- Theo dõi và gọi tên từng nhóm nét

- Luyện viết từng nhóm nét.

- HS luyện đọc nhiều em


6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’).

- Thi đọc tên các nét cơ bản nhanh, đúng.  

- Đại diện các lên thi  

- Nhận xét đánh giá kết quả

- Về nhà xem trước bài: e

__________________________________________________________________
Soạn ngày:   16 /8/2012
 Giảng thứ 4/22/ 8/2012                     Tiếng Việt
       Tiết 5, 6:  E
I.Mục tiêu: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm  e, cách đọc và viết âm đó. Bước đầu nhận thức được mối liên hệ giữa chữ và tiếng chỉ đồ vật, sự vật.
- HS đọc, viết thành thạo âm e .Phát triển lời nói theo chủ đề: Trẻ em và loài vật đều có lớp học của mình. 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

GV: Tranh minh hoạ tiếng bé, me, xe, ve.

HS: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Kiểm tra sách vở, đồ dùng của học sinh
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 18’)
	

	- Treo tranh yêu cầu hs nêu tranh vẽ gì?

- Các tiếng đó có gì gì giống nhau?
	- Bé, me, xe, ve

- Đều có âm e

	- GV ghi âm e và gọi hs nêu tên âm?

- Nhận diện âm mới học.
	- Âm e

- Cài bảng cài

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- Cá nhân, tập thể.

	- Tìm tiếng ngoài bài có âm e?
	- Bè, mẹ, vé, tre…

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Viết bảng (10’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- Quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- Tập viết bảng.

	Tiết 2


	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? .
	- Âm e

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (8’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- Cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- Cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- Các bạn, các con vật đang học

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học .

	5. Hoạt động 5: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- Tập viết vở.


6.Hoạt động6: Củng cố - dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: b.

_______________________________________________

Toán

 TIẾT 3: HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN.

I. Mục tiêu:

- Nhận ra và nêu tên đúng hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Nhận ra hình hình vuông, hình tròn, tam giác từ các vật thật.

- Hăng say học tập môn hình học.

II. Đồ dùng:

-GV: Một số vật có hình hình vuông, hình tròn, tam giác.
- HS: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (3’)

- Nhận diện hình hình vuông, hình tròn, hình tam giác nhanh.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Thi đọc tên hình nhanh (15’).
	- Hoạt động cá nhân

	- Đưa ra một loạt các hình bằng các chất liệu, màu sắc, kích thước khác nhau, yêu câu hs đọc tên nhanh
	- Thi đọc tên hình nhanh

	4. Hoạt động 4:  Thực hành xếp hình (9’).
	- Hoạt động nhóm

	- Yêu cầu từ các hình tam giác, vuông, tròn các em hãy xếp thành các hình khác nhau và giới thiệu với các bạn.
	- Tiến hành xếp và giới thiệu kết

 quả của nhóm

	- Với HS khá giỏi yêu cầu các em xếp các hình do em tự nghĩ ra.

- Khen thưởng nhóm thực hiện tốt
	- Thi đua nhau xếp.

- Theo dõi.

	5. Hoạt động 5:  Chơi trò “Thi đua chọn nhanh các hình” (4’).
	- Chơi theo nhóm.

	- Cho HS chơi chọn nhanh các hình theo yêu cầu của giáo viên.
	- Hăng hái tham gia chơi.


6. Hoạt động 6 : Củng cố- dặn dò (2’)

- Trò chơi tiếp sức: Thi tìm nhanh các vật có hình hình vuông, hình tròn,

 tam giác ở lớp, ở nhà.

- Nhận xét giờ học 

- Tuyên dương HS có cố gắng

- Chwnr bị bài: Hình tam giác
Soạn ngày:   17 /8/2012
 Giảng thứ 5/23/ 8/2012                 Tiếng Việt

                                                     Tiết 7, 8:  B 

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm  b, cách đọc và viết âm đó. Ghép được tiếng be.
- HS đọc, viết thành thạo âm b, tiếng be .Phát triển lời nói theo chủ đề: Các hoạt động học tập khác nhau của trẻ em và loài vật.- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

   - GV: Tranh minh hoạ tiếng bé, bê, bà bóng.

   - HS : Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc vần viết âm e
	- Viết bảng con

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 18’)
	

	- Treo tranh yêu cầu hs nêu tranh vẽ gì?

- Các tiếng đó có gì gì giống nhau?
	- Bé, bê, bà, bóng

- Đều có âm b

	- GV ghi âm e và gọi hs nêu tên âm?

- Nhận diện âm mới học.
	- âm b

- Cài bảng cài

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- Cá nhân, tập thể.

	- Ghép âm b và âm e, cho ta tiếng be.
	- Đọc trơn, phân tích và đánh vần

 tiếng be.

	4. Hoạt động 4: Viết bảng (10’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- Tập viết bảng.

	Tiết 2


	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? .
	- âm b

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (8’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- Cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- Cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- Các bạn, các con vật đang học 

tập theo công việc khác nhau

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm,  tiếng mới có liên quan đến  bài học .

	5. Hoạt động 5: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- Tập viết vở.


6. Hoạt động6: Củng cố - dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: dấu sắc.


__________________________________________________________________
Soạn ngày:   17 /8/2012
Giảng thứ 6/24/ 8/2012                 Tiếng Việt

Tiết 9, 10:  DẤU SẮC.

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của dấu sắc, cách đọc và viết dấu sắc.

- HS đọc, viết thành thạo tiếng be, bé.Phát triển lời nói theo chủ đề: Các hoạt động của trẻ em.

- Yêu thích các hoạt động.

II. Đồ dùng:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- HS : Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: b
	- đọc SGK.

	- Viết: e, b, be.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy dấu thanh  mới  ( 10’)
	

	- Cho HS nhìn tranh và nêu tranh vẽ gì?
	- cá, bé…

	- Các tiếng đó có gì giống nhau?
	- đều có dấu sắc.

	- Viết dấu sắc, nêu cách đọc.
	- đọc dấu sắc.

	- Nhận diện dấu sắc.
	- giống như cái thước đặt nghiêng.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Ghép chữ và phát âm (10’)
	

	- Hướng dấn HS ghép tiếng “bé”.
	- đọc cá nhân, tập thể

	- Cho HS đánh vần và đọc trơn.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu dấu sắc, chữ “bé”, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học dấu gì? Có trong tiếnggì?.
	- dấu sắc, tiếng bé.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bé đI học…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- các hoạt động của bé.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học .

	6. Hoạt động 6: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Cho tìm tiếng có âm mới học.    

- Về nhà xem tr​ước bài: dấu hỏi, dấu nặng.

            

Toán

Tiết 4: HÌNH TAM GIÁC .

I. Mục tiêu:

- Nhận ra và nêu tên đúng hình tam giác.

- Nhận ra hình tam giác từ các vật thật.

- Hăng say học tập môn hình học.

II. Đồ dùng:

- GV: Một số vật có hình tam giác.
- HS : Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1:

 Kiểm tra bài cũ (3’)

- Kiểm tra sách vở của học sinh.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu hình tam giác (10’).
	- hoạt động theo nhóm

	- Yêu cầu HS lấy các hình trong bộ đồ dùng học toán, chia riêng thành ba nhóm: Hình vuông, tròn và một nhóm để riêng. Trao đổi xem hình còn lại là hình gì?
	- hình tam giác.

	- Cho HS xem một số vật có hình tam giác.
	- đọc: hình tam giác.

	4. Hoạt động 4:  Thực hành xếp hình (10’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu từ các hình tam giác, vuông, tròn các em hãy xếp thành các hình như SGK.
	- tiến hành xếp.

	- Với HS khá giỏi yêu cầu các em xếp các hình do em tự nghĩ ra.

Chốt: Từ các hình đã học chúng ta có thể ghép thành rất nhiều các hình khác nhau…
	- thi đua nhau xếp.

- theo dõi.

	5. Hoạt động 5:  Chơi trò “Thi đua chọn nhanh các hình” (6’).
	- chơi theo nhóm.

	- Cho HS chơi chọn nhanh các hình theo yêu cầu của giáo viên.
	- hăng hái tham gia chơi.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (4’)

- Tìm các vật có hình tam giác ở lớp, ở nhà

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

________________________________________________

Sinh hoạt lớp

TUẦN 1
A. MỤC TIÊU: Giúp Hs:

· Nắm được ưu, nhược điểm trong tuần học qua.

· Rút kinh nghiệm cho tuần học tới

· Có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ

B. CHUẨN BỊ: Nội dung

C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	            Hoạt động của giáo viên

I. Hđ1: Mở đầu:                            
- Nêu Y/c, mục đích giờ sinh hoạt, GV giao việc, hướng dẫn HS tập sinh hoạt lớp

- Y/c kiểm điểm các hoạt động trong tuần:

+ Thực hiện ra, vào lớp (xếp hàng)

+ Thể dục, vệ sinh

+ Đồng phục

+ Đồ dùng học tập, SGK

II. Hđ2: Đánh giá chung                 

- Y/c các tổ báo cáo, nhận xét kết quả kiểm điểm

- Tuyên dương tổ thực hiện nghiêm túc

- Nhận xét chung các mặt hoạt động trong tuần

- Tuyên dương, nhắc nhở Hs

III.Hđ3: Phương hướng  

- Thực hành đi học đúng giờ

- Mặc gọn, sạch đẹp trước  khi đến lớp học                     

- Thực hiện tốt các quy định nhà trường đề ra

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhuợc điểm
	    Hoạt động của học sinh

- Nghe

- Tổ trưởng tập điều khiển

- Tổ trưởng báo cáo kết quả

- Nghe nhận xét

- HS nghe



Kí duyệt 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 2
Soạn ngày:   20/8 2012
Giảng thứ 2/ 27/8/2012                        Toán
     



          Tiết 5: LUYỆN TẬP .

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiền thức về hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Củng cố kĩ năng nhận biết về hình vuông, hình tròn, hình tam giác.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- GV: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
- HS : Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Nêu tên các hình.

- Nhận xét cho điểm.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (25).
	

	Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- Tô mà giống nhau vào các hình 

giống nhau.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Chốt: Gọi HS nêu lại tên ba loại hình đã học.
	- tam giác, vuông, tròn.

	Bài 2: GVnêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- xếp hình.

	- Yêu cầu HS sử dụng các hình trong bộ đồ dùng để xếp.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Từ các hình đã học ta có thể xếp được rất nhiều hình dạng khác nhau.

Bài 3: Các bước tiên hành tương tự như bài 2
	- theo dõi.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi tìm hình nhanh.

- Nhận xét giờ học

- Chuẩn bị giờ sau: Các số 1,2,3.

- Tuyên dương những HS cô ý thức học tập tốt

- Nhắc nhở những HS ý thức học tập chưa tốt

_______________________________________________

Tiếng Việt

Tiết 11, 12: THANH HỎI, THANH NẶNG.
I.Mục tiêu:

 - HS năm được cấu tạo của dấu hỏi, dấu nặng, cách đọc và viết các dấu đó.
- HS đọc, viết thành thạo các dấu thanh đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa dấu mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: bẻ.

- Say mê học tập.

II. Đồ dùng:

- GV : Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- HS :  Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: dấu sắc.
	- đọc SGK.

	- Viết: be, bé.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy dấu thanh  mới    ( 10’)
	

	- Cho HS nhìn tranh và nêu tranh vẽ gì?
	- khỉ, hổ…

	- Các tiếng đó có gì giống nhau?
	- đều có dấu hỏi.

	- Viết dấu sắc, nêu cách đọc.
	- đọc dấu hỏi.

	- Nhận diện dấu hỏi.
	- giống như cái lưỡi câu.

	4. Hoạt động 4: Ghép chữ và phát âm (13’)
	

	- Hướng dấn HS ghép tiếng “bẻ”.
	- đọc cá nhân, tập thể

	- Cho HS đánh vần và đọc trơn.

- Dờu thanh nặng dạy tương tự.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (10’)
	

	- Đưa chữ mẫu dấu hỏi, nặng, chữ “bẻ, bé”, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học dấu gì? Có trong tiếng gì?.
	- dấu hỏi, nặng, tiếng bẻ, bé.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(15’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- mẹ bẻ cổ áo.…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- các hoạt động của bé.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến bài học .

	6. Hoạt động 6: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có dấu mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: thanh huyền, thanh ngã.

__________________________________________________________________
Soạn ngày:   20 /8/2012
Giảng thứ: 3/28/ 8/2012                   Toán
     



     Tiết 6: CÁC SỐ 1, 2, 3.

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về các số 1;2;3. Nhận biết số lượng các nhóm có 1;2;3 đồ vật.

- Đọc, viết các số từ 1 đến 3  và ngược lại.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- GV : Các nhóm đồ vật có 1;2;3 đồ vật.
- HS : Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Nêu tên các hình do GV chuẩn bị.

- Gọi HS nhận xét cho điểm bạn.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Giới thiệu từng số 1;2;3 (10’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có 1 đồ vật từ cụ thể đến trừu tượng, nhận ra đặc điểm của các nhóm đó đều có số lượng bằng 1.
	- nêu 1 con chim, 1 chấm tròn, 

1 con tính.

	- Giới thiệu số 1 và cách viết, đọc số 1

- Các số 2;3 tiến hành tương tự.

- Cho HS dựa vào cột ô vuông để đếm các số từ 1 đến 3 và ngược lại.
	- theo dõi và đọc, tập viết số.

	4. Hoạt động 4:  Làm bài tập (15’).
	

	Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.
	- theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.

* Bài tập 1 chỉ yêu cầu học sinh viết nửa dòng (đối với mỗi dòng).
	- viết số vào vở mỗi dòng 5 số



	Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài.
	- theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- nhìn tranh viết số cho phù hợp.

	- Yêu cầu HS làm vào sách, em khác quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: GV nêu yêu cầu của bài.
	- theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu. * Giảm tải cột 3 

* Tổ chức xếp các số 1, 2, 3 theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại
	-  nắm yếu cầu

- BộĐ DT1

	- Yêu cầu  HS làm BT và giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đọc số nhanh      
- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

________________________________________

Tiếng Việt

Tiết 13, 14:   THANH HUYỀN, THANH NGÃ
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của dấu thanh huyền, ngã, cách đọc và viết các thanh đó.

- HS đọc, viết thành thạo các thanh đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa thanh mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: bè.

-Say mê học tập.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Thanh hỏi, ngã.
	- đọc SGK.

	- Viết: bẻ, bẹ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy dấu thanh  mới    ( 10’)
	

	- Cho HS nhìn tranh và nêu tranh vẽ gì?
	- dừa,mèo…

	- Các tiếng đó có gì giống nhau?
	- đều có dấu huyền.

	- Viết dấu sắc, nêu cách đọc.
	- đọc dấu huyền.

	- Nhận diện dấu huyền.
	- giống như cái thước đặt nghiêng.

	4. Hoạt động 4: Ghép chữ và phát âm (15’)
	

	- Hướng dấn HS ghép tiếng “bè”.
	- đọc cá nhân, tập thể

	- Cho HS đánh vần và đọc trơn.

- Dấu thanh ngã dạy tương tự.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu dấu huyền, ngã, chữ “bè, bẽ”, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học dấu gì? Có trong tiếng gì?.
	- dấu huyền, ngã, tiếng bè, bẽ.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (10’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bè trên dòng nước.…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- bè.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (8’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có dấu mới học

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: be, bè, bé, bẻ, bẽ, bẹ.

_____________________________________________________

Soạn ngày:   22/8 2012
Giảng thứ 4/ 29/8/2012                            Tiếng Việt
            Tiết 15, 16: Ôn tập BE, BÈ, BÉ, BẺ, BẸ.
I.Mục tiêu

- Củng cố cấu tạo của âm, chữ “e, b, 6 dấu thanh”, cách đọcvà viết các âm,

 chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ ôn tập, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới, dấu thanh. Phát triển lời nói theo chủ đề: Phân biệt các sự vật sự việc.

- Yêu quý con vật.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Dấu huyền, ngã.
	- đọc SGK.

	- Viết: bè, bẽ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 15’)
	

	- Trong tuần các con đã học những âm nào?
	- âm:e,b

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các âm đó.
	- âm “b” cao 5 li, âm “e” cao 2 li.

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng.
	- ghép tiếng và đọc: be.

	- Các con đã học những dấu thanh nào?
	- ngang, sắc, huyền, ngã, nặng.

	- Cho HS ghép dấu thanh với tiếng “be”.
	- đọc cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm đang ôn, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có âm đang ôn.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: bè bè.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đ​a chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,  độ cao…

	- Viết mẫu, h​ớng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câi (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- em: Huy, Hà đọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng:be, bé.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Luyện nói (7’)
	

	- GV cho HS quan sát tranh và nêu nội dung từng tranh.
	- dê/ dế, d​a/ dừa, cỏ/ cọ…

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học 

	5. Hoạt động 5: Viết vở (10’)

- Hư​ớng dẫn HS viết vở t​ương tự nh​ hư​ớng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6. Hoạt động6: Củng cố – dặn dò (3’).

- Nêu lại các âm vừa ôn

- Về nhà đọc lại bài, xem trư​​ớc bài: ê-v. 
____________________________________________
Toán

     



     Tiết 7:  LUYỆN TẬP.

I. Mục tiêu:

- Củng cố kiến thức đã học về các số 1;2;3.

- Củng cố kĩ năng đọc viết, đếm các số 1;2;3

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc, viết 1;2;3.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (25’).
	

	Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.
	-  nêu lại yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm hình để đIũn số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: GV nêu yêu cầu của bài.
	-  nêu lại yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số.

	- Yêu cầu HS làm, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt:
	

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- 

	- Yêu cầu HS làm vào vở , quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 5: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- viết số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở , quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đếm nhanh

- Chuẩn bị giờ sau: các số 1; 2; 3; 4; 5.

_________________________________________________________________
Soạn ngày:   23 /8/ 2012
Giảng thứ : 5/ 30/8/2012                      Tiếng Việt

        Tiết 17, 18: Ê, V

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “ê,v”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: bế bé.

- Kính yêu cha mẹ.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: be, bé, bè, bẹ, bẻ, bẽ.
	- đọc SGK.

	- Viết: be, bé, bè, bẹ, bẻ, bẽ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 15’)
	

	- Ghi âm: “ê” và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “bê” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “bê” trong bảng cài.
	- thêm âm b đằng trước.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- bê

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “v”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (12’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: bề, vè.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “ê,v”, tiếng, từ “bê,ve”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (9’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- em: Tuấn đọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: bê, vẽ.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- mẹ bế em.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- bế bé.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học.

	6. Hoạt động 6: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố – dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới họ

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: l, h.
__________________________________________________________________
Soạn ngày:   24 /8/ 2012
Giảng thứ : 6/ 31/8/2012               Tập viết
Tiết 1:  TẬP TÔ CÁC NÉT CƠ BẢN 
I. Mục tiêu:

-  HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết nét: gạch ngang, sổ thẳng, xiên trái, phải, móc, khuyết, cong.

-  Biết tô đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các nét đó.

-  Yêu thích học tập viết.

II. Đồ dùng:

- GV:  Các nét mẫu.                          - HS : Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Kiểm tra sách vở của HS.

2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “nét gạch ngang” yêu cầu HS quan sát  
- GV viết mẫu trên bảng.

- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

- Yêu cầu HS viết bảng - GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các nét còn lại hướng dẫn tương tự.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- HS tô các nét vào vở.

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở…

5. Hoạt động 5: Chấm bài (3’)

- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (2’)

- Nêu lại các nét vừa tô?- Lớp nhận xét 
- Về nhà chuẩn bị tốt bài sau
	- HS mở vở Tập viết 
- Nắm được Y/C của bài

- Quan sát kĩ chữ mẫu và nhận xét

- Nêu được quy trình viết

- HS viết bảng 
· HS viết bảng 
· Nghe nhận xét

· 2 HS nêu




Tập viết

Tiết 2 :   E, B, BÉ 
I. Mục tiêu:

- HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: e, b, bé .

- Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: e, b, bé , đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ:  e, b, bé đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: nét móc hai đầu, nét cong, nét khuyết.

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “e, b” yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

– GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Yêu cầu HS  đọc b, e, và từ ứng dụng:bé.

- HS quan sát GV viết mẫu vần và từ ứng dụng trên bảng.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- Hướng dẫn HS tập viết chữ: e, b, tập viết từ ngữ: bé.

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở…

5. Hoạt động 5: Củng cố- dặn dò (5’)

- Thu 22  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

- Chuẩn bị tốt bài sau
	    - Nêu tên các nét cơ bản đã học

    -HS viết bảng

 - 2 HS đọc

 - 3HS quan sát và nhận xét

- 3 HS nêu quy trình viết chữ trong khung chữ mẫu

- HS viết bảng

- 2 HS đọc

- HS quan sát kỹ mẫu 

- HS viết bảng con

-HS tập viết chữ: e, b, tập viết từ ngữ: bé.

-Ngồi viết đúng tư thế

-Tổ trưởng thu bài 

- Nghe nhận xét


________________________________________________

Toán

     



     Tiết 8: CÁC SỐ 1, 2, 3, 4, 5 .

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về các số 4;5. Nhận biết số lượng các nhóm có 4;5 đồ vật.

- Đọc, viết các số từ 1 đến 5  và ngược lại.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-GV: Các nhóm đồ vật có 4;5 đồ vật.
- HS: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

-  Nhận biết số lượng các nhóm có 1;2;3 đồ vật.

- Viết và đọc: 1;2;3.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Giới thiệu từng số 4;5 (10’).
	- Hoạt động cá nhân.

	- Hướng dẫn HS quan sát các nhóm chỉ có 4 đồ vật từ cụ thể đến trừu tượng, nhận ra đặc điểm của các nhóm đó đều có số lượng bằng 4.
	- Nêu 4 bạn, 4 kèn, 4 chấm tròn, 4 con tính.

	- Giới thiệu số 4 và cách viết, đọc số 4

- Số 5 tiến hành tương tự.

- Cho HS dựa vào cột ô vuông để đếm các số từ 1 đến 5 và ngược lại.
	- Theo dõi và đọc, tập viết số.

	4. Hoạt động 4:  Làm bài tập (15’).
	

	Bài 1: GV nêu yêu cầu của bài.
	- Theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- Viết số vào vở.

	Bài 2: GV hướng dẫn HS nêu Y/C của bài.
	- Theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- Nhìn tranh viết số cho phù hợp.

	- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ HS 
	- Làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: GV nêu yêu cầu của bài.
	- Theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	-  Nắm yêu cầu

	- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ HS 
	- Làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- Theo dõi, nhận xét bài bạn.

- Đọc các số từ 1 đến 5 và ngược lại.

	Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài.
	- Theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- Nối vật với chấm tròn và số cho t/h

	- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ HS 
	-Làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	Theo dõi, nhận xét bài bạn.


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đọc số nhanh.

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
_____________________________________________________
SINH HOẠT LỚP

TUẦN 2

A. MỤC TIÊU: Giúp Hs:

· Nắm được ưu, nhược điểm trong tuần học qua.

· Rút kinh nghiệm cho tuần học tới

· Có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ

B CHUẨN BỊ: Nội dung

CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	            Hoạt động của giáo viên

I. Hđ1: Mở đầu:                            
- Nêu Y/c, mục đích giờ sinh hoạt, GV giao việc, hướng dẫn HS tập sinh hoạt lớp

- Y/c kiểm điểm các hoạt động trong tuần:
+ Thực hiện ôn bài 15’ đầu giờ
+ Thực hiện ra, vào lớp (xếp hàng)

+ Thể dục, vệ sinh

+ Đồng phục

+ Đồ dùng học tập, SGK

II. Hđ2: Đánh giá chung                 

- Y/c các tổ báo cáo, nhận xét kết quả kiểm điểm

- Tuyên dương tổ thực hiện nghiêm túc

- Nhận xét chung các mặt hoạt động trong tuần

- Tuyên dương Hs: Uyên, Anh, Thuỳ, Thư
- Nhắc nhở: Thái, Vân, Đình Long
III.Hđ3: Phương hướng 

- Mặc đồng phục theo đúng quy định                 

- Thực hiện tốt các quy định nhà trường đề ra

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhuợc điểm
	    Hoạt động của học sinh

- Nghe

- Tổ trưởng điều khiển

- Tổ trưởng báo cáo kết quả


__________________________________________________________________

Kí duyệt tuần 2

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................................................................................................................................................................................................................
TUẦN 3
Soạn ngày:   05/ 9/2012
Giảng thứ 2/ 10/ 9/2012                           Toán

Tiết 9 :  LUYỆN TẬP .

I. Mục tiêu:

- Củng cố nhận biết số lượng và thứ tự các số trong phạm vi 5.

- Đọc, viết các số trong phạm vi 5.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1;4.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Nhận biết các nhóm có 1;2;3;4;5 đồ vật.

-  Đọc, viết các số trong phạm vi 5.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (25’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Nhóm có mấy đồ vật là nhiều nhất?
	- có 5 đồ vật.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số que diêm để điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt:  Số lớn nhất, bé nhất?
	- số 5 lớn nhất, số 1 bé nhất.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số theo thứ tự.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS y.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Đọc các số theo thứ tự từ 1 đến 5 và ngược lại.
	- đọc cácc số.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- viết các số từ 1 đén 5.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS y
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi xếp số theo thứ tự từ bé đến lớn và ngược lại.

- Chuẩn bị giờ sau: bé hơn, dấu <.

Tiếng Việt
Tiết 19, 20: L, H.

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “l,h”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: le,le.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: e,v.
	- đọc SGK.

	- Viết: ê,v, bê, ve.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “l”và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “lê” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “lê” trong bảng cài.
	- thêm âm ê sau âm l.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- lê.


	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “h”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (15’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: hẹ, lề.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “l,h”, tiếng, từ “lê, hè”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- em: Phát đọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: hè.

	- Luyện đọc câu, chú ý cach ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(8’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- con vịt đang bơi.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- le le.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học .

	6. Hoạt động 6: viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.- Cho HS thi tìm nhanh

__________________________________________________________________

Soạn ngày:   05 /9/2012
Giảng thứ 3 /11 /9/2012                          Toán
Tiết 10: BÉ HƠN, DẤU < .
I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “bé hơn” khi so sánh các số.

- So sánh các số trong phạm vi 5.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- GV: Các nhóm đồ vật có 1;2;3;4;5; đồ vật.
- HS : Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc, viết các số từ 1 đến 5 và ngược lại.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Nhận biết quan hệ bé hơn (10’).
	- hoạt động cá nhân

	- Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh số lượng đồ vật trong tranh?

- Để chỉ 1 hình vuông, 1 con chim ít hơn 2 hình vuông, 2 con chim ta nói: 1 bé hơn 2.Viết là 1<2.
	- 1 ô tô ít hơn 2 ô tô, 1 hình vuông ít hơn 2 hình vuông.

- HS đọc lại.

	- Tiến hành tương tự để đưa ra 2<3.

Chốt:Khi viết dấu bé hơn, đầu nhọn luôn quay về phía số bé hơn.
	- HS đọc.

	4. Hoạt động 4:  Làm bài tập (18’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- viết dấu bé hơn.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.

- Dấu bé hơn có mũi nhọn quay về phía trái.
	- làm bài. 

	Bài 2: GT: không làm BT 2

*Điền dấu < vào chỗ chấm:     1....2.....3

                                                  3.....4.....5
	- HS Dùng BĐDDH

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- so sánh số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Tiến hành như bài 3
	- làm vào vở và chẵ bài.

	Chốt: Chỉ đọc là 2 bé hơn 3 không đọc là 2 nhỏ hơn 3.
	


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi trò thi đua nối nhanh bài 5.

-HD cách chơi-cho HS chơi

- Nhận xét tiết học

- Chuẩn bị giờ sau: Lớn hơn, dấu >.

______________________________________________
Tiếng Việt
Tiết 21, 22: O - C.
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “o,c”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.

- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Vó bè.

- Biết yêu quý, chăm sóc con vật.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: l,h.
	- đọc SGK.

	- Viết: l,h, lê, hè.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “o” và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “bò” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “bò” trong bảng cài.
	- thêm âm b đằng trước,thanh huyền trên đầu âm o.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- bò

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “c”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (15’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: lề, lễ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “o,c”, tiếng, từ “bò, cỏ”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- em: Khánh Linh đọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: bó, cỏ.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cái vó.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- vó bè.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (10’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Nhận xét tiết học

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ô, ơ.

__________________________________________________________________

Soạn ngày:   06/9/2012
Giảng thứ 4/ 12/9/2012               Tiếng Việt

TIẾT 23, 24: Ô, Ơ

I.Mục đích -  yêu cầu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “ô, ơ”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Bờ hồ.

- Yêu quý cô giáo, bạn bè.

*Biết giữ vệ sinh môi trường ở những nơi công cộng (phần nói về chủ đề bờ hồ)

II. Đồ dùng:

-GV: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- HS: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: o,c.
	- đọc SGK.

	- Viết:o, c, cỏ, bò.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “ô”và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “cô” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “cô” trong bảng cài.
	- thêm âm c trước âm ô.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tr xác định từ mới.
	- cô

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “ơ”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (15’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: 
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét

, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “ô, ơ”, tiếng, từ “cô, cờ”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (8’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- em: Hải Anhđọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: vở 



	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- các bạn đi chơi ở hồ.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- bờ hồ.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Ôn tập.
__________________________________

 Toán

Tiết 11 :  LỚN HƠN, DẤU > .

I. Mục tiêu:

- Bước đầu biết so sánh số lượng và sử dụng từ “lớn hơn” khi so sánh các số.

- So sánh các số trong phạm vi 5 theo quan hệ lớn hơn.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- GV : Các nhóm đồ vật có 1;2;3;4;5; đồ vật.
- HS : Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Viết và đọc: 2 <3; 4 < 5; 1 < 4.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Nhận biết quan hệ lớn hơn (10’).
	- hoạt động cá nhân

	- Hướng dẫn HS quan sát tranh so sánh số lượng đồ vật trong tranh?

- Để chỉ 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm….Viết là: 2 > 1.
	- 2 con bướm nhiều hơn 1 con bướm….

- HS đọc lại.

	- Tiến hành tương tự để đưa ra 3 > 2.

Chốt:Khi viết dấu lớn đầu nhọn luôn quay về phía số bé hơn.
	- HS đọc.

	4. Hoạt động 4:  Làm bài tập (20’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- viết dấu lớn hơn.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.

- Dấu lớn hơn có mũi nhọn quay về phía tay phải.
	- làm bài.

	Bài 2: GVnêu yêu cầu của bài.
	- nhắc lại yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- so sánh số dựa vào số lượng đồ 

vật trong tranh.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- so sánh số dựa vào số ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Tiến hành như bài 3
	- làm vào vở và chữa bài.

	Chốt:Chỉ đọc là 3 lớn hơn 2 không đọc là 3 to hơn 2.
	


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Chơi trò thi đua nối nhanh bài 5..

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập. 

________________________________________________
Soạn ngày:   06/9/2012
Giảng thứ 5/ 13/9/2012                    Tiếng Việt 
Tiết 25, 26: ÔN TẬP .
I. Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các âm, chữ : e, ê, o, ô, ơ, b, h, l, c, dấu sắc, huyền, nặng, ngã, hỏi.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, tiếng, từ có các vần cần ôn,đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Tập kể chuyện : “ Hổ” theo tranh.

- Say mê học tập.

II. Đồ dùng:

-GV: Tranh minh hoạ câu chuyện: Hổ.

- HS: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ô, ơ.
	- đọc SGK.

	- Viết: ô, cô, ơ cờ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 10’)
	

	- Trong tuần các con đã học những âm nào?
	- âm: e, ê, o, ô, ơ, c, b, l,h.

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các âm đó.
	- b, l, h đều có nét khuyết…

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng.
	- ghép tiếng và đọc.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (15’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm đang ôn, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: lò cò, vơ cỏ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bé đang vẽ.

- em khá, giỏi đọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng: cô, cờ…

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (9’)

* - Ch​​ưa yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi.

	- Gọi HS nêu  nội dung từng  tranh vẽ.

- HS giỏi kể chuyện theo từng tranh theo câu hỏi gợi ý
	- tập kể chuyện theo tranh.


	5. Hoạt động 5: Viết vở (10’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (4’).

- Nêu lại các âm vừa ôn. - Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: i, a.

______________________________________________________

Soạn ngày:   06/9/2012
Giảng thứ 6/ 14/9/2012                     Tiếng Việt  
Tiết 27, 28 : I,  A.
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “i, a”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Lá cờ.

- Yêu quý con vật, và các trò chơi bổ ích.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: lò cò, vơ cỏ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 15’)
	

	- Ghi âm: i và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “bi” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “bi” trong bảng cài.
	- thêm âm b trước âm i.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh,yêu cầu HS nhìn tr xác định từ mới.
	- bi

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “a”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: bi ve.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “i,a”, tiếng, từ “bi, cá”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bé có vở vẽ.

- HS khá giỏi đọc.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: há, li.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK (12’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cờ Tổ Quốc,…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- lá cờ.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: n, m.
________________________________________________________
Toán

Tiết 12: LUYỆN TẬP .

I. Mục tiêu:

- Củng cố khái niệm ban đầu về bé hơn, lớn hơn.

- Củng cố kĩ năng sử dụng dấu < ; > khi so sánh hai số trong phạm vi 5.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 2;3.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Viết và đọc dấu <;>.              - Điền dấu: 4…5; 3…2.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (30’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền dấu < hoặc > vào chỗ chấm.

	- Yêu cầu HS làm vào vở , quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Khi có hai số khác nhau thì bao giờ cúng có 1 số lớn hơn và số còn lại bé hơn ta có hai cách viết?
	- như “: 1 < 2hoặc 2 > 1.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- tự bài mấu, xem tranh so sánh các 

đồ vật rồi điền kết quả so sánh.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: GT: Không làm BT 3

*- Luyện tập so sánh các số từ 1 - 5
	- HS dùng BĐDDH


4. Hoạt động 4 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Chơi điền dấu nhanh.

- Chuẩn bị giờ sau: Bằng nahu, dấu =

An toàn giao thông

BÀI 1: TUÂN THỦ THEO ĐÈM TÍN HIỆU

         ĐIỀU KHIỂN GIAO THÔNG

I. Mục tiêu:

- HS nhận biết ba màu của đèn tín hiệu điều khiển giao thông (ĐKGT)

- Biết nơi có đèn tín hiệu điều khiển giao thông (ĐKGT)

Biết tác dụng của đèn tín hiệu điều khiển giao thông (ĐKGT)

II. Chuẩn bị:

- Sách giáo viên – các tranh về tình huống.

- HS: có sách  cùng em học ATGT

III. Các hoạt động dạy – Học

	1.Hoạt động 1: ổn định lớp (2’)

- Giới thiệu phân môn ATGT.

- Giới thiệu sách ATGT

2.Hoạt động 2: Giới thiệu tình huống (10’).

- An toàn và không an toàn

- Cho học sinh quan sát các tranh đã chuẩn bị 

+ kết luận: (SGV t11)

3.Hoạt động 3: Kể chuyện (10’)

- Chia lớp thành 4 nhóm

- Hướng dẫn HS kể

- Nghe, chốt- kết luận (T12)

4. Hoạt động 4: Trò chơi “sắm vai”, “trò chơi đèn xanh đèn đỏ”(10’)

- Nêu cách chơi 

- Cho 3 cặp chơi thử

- Tổ chức cho HS chơi

- Quan sát chỉ dẫn thêm cho các nhóm chơi

- Kết luận chung : (T13)
	- Quan sát kĩ các tranh ( thảo luận nhóm)

- Cử đại diện trình bày

- Lớp nghe, nhận xét, bổ sung

? Nhóm: Kể cho nhau nghe mình đã từng bị đau như thế nào.

? Đại diện kể trước lớp

- Lớp theo dõi nhận xét đúng, sai

- HS chơi theo tổ nhóm

- Chơi nghiêm túc

- Nghe nhận xét


5. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học

- Biết thực hiện ATGT
__________________________________________________________________
Kí duyệt tuần 3
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................................................................................................................................................
Soạn ngày: 12 /9 /2012                      TUẦN 4

Giảng: thứ 2/17/9/2012                                                                                      
Toán

Ttết 13:  BẰNG NHAU. DẤU = .

I. Mục tiêu:

- Nhận biết sự bằng nhau về số lượng, một số bằng chính số đó.

- Sử dụng từ bằng nhau, dấu = khi so sánh các số.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vạt như SGK.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Điền dấu: 3 > …; 4 < …; 5 > …; 4 <…

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Nhận biết quan hệ bằng nhau (10’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Nhận biết 3 =3: Gắn nhóm đồ vật như SGK, yêu cầu HS trả lời có mấy con hươu? Mấy khóm cỏ? So sánh số con hươu và số khóm cỏ? 

- GV nói: Cứ mỗi con hươu lại có duy nhất một khóm cỏ, ta nói số hươu bằng số cỏ và viết là 3 = 3.
	- có 3 con hươu, và 3 khóm cỏ.

- số con hươu bằng số khóm cỏ.

- đọc 3 bằng 3.

	- Tiến hành tương tự để rút ra 4 = 4.

 2 = 2; 5 = 5.
	- đọc lại kết qủa so sánh.

	4. Hoạt động 4:  Làm bài tập (15’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- viết dấu =.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát nhắc nhở HS viết ở dòng kẻ thứ 2 và 3.
	- viết dấu = vào vở.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số đồ vật so sánh rồi viết kết 

quả so sánh vào vở.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Mọi số đều bằng chính số đó.
	

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền dấu thích hợp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài, đọc trước lớp.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- dựa vào các hình vẽ để so sánh 

các số,

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi so sánh số nhanh.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

_____________________________________________

  Tiếng Việt
       Tiết 29, 30    :  N, M.
I.Mục tiêu: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “n, m”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.

- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: bố mẹ, ba má.

- Kính yêu cha mẹ.          

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: i, a
	- đọc SGK.

	- Viết: i, a, cá, bi.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: n và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “nơ” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “nơ” trong bảng cài.
	- thêm âm ơ đằng sau.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- nơ.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “m”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: ca nô, bó mạ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “n,m”, tiếng, từ “nơ, me”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bò và bê đang ăn cỏ.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: no, nê.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(8’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bố mẹ đang bế em bé.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- bố mẹ, ba má.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: 


Soạn ngày: 13 /9 /2012
Giảng: thứ 3/18/9/2012
Toán

     



     Tiết 14:  LUYỆN TẬP .

I. Mục tiêu:

- Củng cố khái niêmk ban đầu về bằng nhau.

- So sánh các số trong phạm vị 5.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 2; 3.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Điền dấu: 3 … 5; 
4 … 1; 
5 … 5

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (23’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền dấuthích hợp vào chỗ trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: 2 < 3; 3< 4 thì 2 < 4.
	

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- xem tranh, so sánh số đồ vật rồi 

điền dấu cho thích hợp.

	- Yêu cầu HS làm vào , quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3 : GT - Không làm bài tập 3

*- Luyện tập so sánh các số từ 1 - 5
	-- HS dùng BĐDDHT1


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Thi điền dấu nhanh.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung.
__________________________________________
Tiếng Việt                                                                           
Tiết 31, 32: D, Đ.

I.Mục tiêu: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “d, đ”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: dê, cá cờ, bi ve, lá đa.

- Yêu thích môn học, quý mến các con vật.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: n,m.
	- đọc SGK.

	- Viết: n, m, nơ, me.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: dvà nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “dê” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “dê” trong bảng cài.
	- thêm âm ê đằng sau âm d.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- dê.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “đ”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: da dê, đi bộ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “d, đ”, tiếng, từ “dê, đò”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- mẹ con đi bộ, và trên sông có 

người đi đò.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: dì, đò.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cá, bi, lá đa, con dế mèn.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- dế, cá cờ, bi ve, lá đa.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

-  Chơi tìm tiếng có âm mới học.

 - Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: t, th.

________________________________________________________________
Soạn ngày: 13 / 9 /2012
Giảng: thứ 4 /19/9/2012                   Tiếng Việt 
Tiết 33, 34:  T, TH.

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “t, th”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: ổ, tổ.

- Biết bảo vệ các con vật có ích.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: d, đ.
	- đọc SGK.

	- Viết: d, đ, dê, đò.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “t”và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “tổ” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “tổ” trong bảng cài.
	- thêm âm ô đằng sau, thanh trên đầu âm ô.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- tổ

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thể.

	- Âm “th”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: thợ mỏ
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “t, th”, tiếng, từ “tổ, thỏ”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bố và bé đang thả cá.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: thả.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(9’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- ổ gà, tổ chim

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- ổ, tổ.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (6’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ôn tập.

________________________________________________
Toán
Tiết 15 :  LUYỆN TẬP CHUNG .

I. Mục tiêu:

- Củng cố khái niệm về bé hơn, lớn hơn, bằng nhau.

- Củng cố kĩ năng so sánh số tự nhiên.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1; 2.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Điền dấu: 
3 … 4


2… 1


5… 5

- Gọi ba em lên bảng, lớp làm bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (23’).
	

	Bài 1: GV treo tranh và nêu yêu cầu của bài.
	- theo dõi.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- phần a) thì vẽ thêm hoa, phần b) 

thì gạch bớt, phần c) vẽ thêm

 hoặc gạch bớt.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.


	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- nối ô trống với số thích hợp.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài, với 1 ô trống thì nối bằng

 bút có cùng màu.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	- Cho HS đọc lại bài làm.
	- một bé hơn hai.

	Bài 3: Tiến hành như bài tập số 2.
	


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi trò điền dấu nhanh.

- Tổ chức HS các tổ Thi

- Chuẩn bị giờ sau: Số 6.

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 14/ 9/ 2012
Giảng: thứ 5/20/9/2012                   Tiếng Việt   
Tiết  35, 36:   ÔN TẬP
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các âm, chữ : ô, ơ, i, a, n, m, d, đ, t, th và các dấu thanh.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, tiếng, từ có các vần cần ôn,đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Tập kể chuyện : “ cò đi lò dò” theo tranh.

- Biết yêu thương, giúp đỡ các con vật có ích.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ câu chuyện: cò đi lò dò.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: t, th.
	- đọc SGK.

	- Viết: t, th, tổ, thỏ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 14’)
	

	- Trong tuần các con đã học những âm nào?
	- âm: ô, ơ, i, a, n, m, d, đ, t, th.

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các âm đó.
	- ô, ơ, a đều có nét cong kín…

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng.
	- ghép tiếng và đọc.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (6’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm đang ôn, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: thợ nề.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2


	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- cò đang kiếm mồi.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng: cò, bố, mò, cá…

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (8’)

* - Chưa yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi.

	- Gọi HS nêu lại nội dung từng  tranh vẽ.
	- tập kể chuyện theo tranh.

	- Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện theo tranh.
	- theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn.

	5. Hoạt động 5: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6. Hoạt động6: Củng cố – dặn dò (3’).

- Nêu lại các âm vừa ôn.     - Nhận xét tiết học

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 14/ 9/ 2012
Giảng: thứ 6/21/9/2012               Tập viết 
                                      Tiết 3: LỄ, CỌ, BỜ, HỔ 
I. Mục tiêu: 

-HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: lễ, cọ, bờ, hổ.

-Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: mơ, do, ta, thơ, đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ: lễ, cọ, bờ, hổ và vần, từ ứng dụng đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: e, b,  bé.

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “lễ” yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng

GV viết mẫu từ ứng dụng trên bảng.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các tiếng còn lại: cọ, bờ, hổ  tiến hành tương tự.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở.

5. Hoạt động 5: Chấm bài (3’)

- Thu 17 bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (2’)

- Nêu lại các chữ vừa viết?

- nhận xét tiết học 
	-2 HS nêu

- 2 HS lên bảng viết – nhận xét

- Nắm được yêu cầu của tiết học

- 2 HS đọc

 - HS quan sát kĩ chữ mẫu 

- 3 HS nêu cấu tạo chữ mẫu

- lớp nhận xét bổ xung

- HS nêu lại quy trình viết?

- HS quan sát

- Hs viết bảng                                      

- HS tập viết trên bảng con.

- HS tập viết vở

- HS ngồi viết đúng tư thế

- Tổ trưởng thu bài

- 2 HS nêu.


                                                                                                               

Tập viết

Tiết 4:  MƠ,  ĐO, TA, THƠ 

I. Mục tiêu: 

-HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ : mơ, đo, ta, thơ.

-Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: mơ, do, ta, thơ, đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ: mơ, đo, ta, thơ- từ ứng dụng đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: Chữ: mơ, đo, ta, thơ 

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “: mơ,  đo,  ta, thơ  ” yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu nét? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng

- GV viết mẫu tiếng và từ ứng dụng trên bảng.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các tiếng còn lại: mơ,  đo,  ta, thơ  tiến hành tương tự., 

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở.

5. Hoạt động 5: Chấm bài (4’)

- Thu 17 bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (2’)

- Nêu lại các chữ vừa viết?

- Chấm một số bài nhận xét kết quả

- Tuyên dương những HS viết bài đạt yêu cầu 

- Nhận xét – Dặn chuẩn bị tốt bài sau 
	- 2 HS nêu

- 2 HS lên bảng viết – nhận xét

- Nắm được yêu cầu của tiết học

- 2 HS đọc

- HS quan sát kĩ chữ mẫu 

- 3 HS nêu cấu tạo chữ mẫu

- lớp nhận xét bổ xung

- HS nêu lại quy trình viết?

- HS quan sát

- Quan sát kỹ mẫu

- 3 HS nhận xét  

- HS tập viết trên bảng con.

- HS tập viết vở

- HS ngồi viết đúng tư thế

- Tổ trưởng thu bài

- 2 HS nêu.

- Nghe nhận xét 


                                                                                                               

Toán

Tiết 16: SỐ 6 .

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 6, biết vị trí số 6 trong dãy số từ 1 đến 6.

- Đọc, viết số 6, đếm và so sánh các số trong phạm vi 6, nhận biết số lượng trong phạm vi 6.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 6.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Điền dấu: 
3 …4

5….4

2…2

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 6 (6’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 5 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 6 que tính, 6 chấm tròn.
	- 5 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm,

 tất cả là 6 bạn.

- là 6 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 6 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 6 bạn, 6 hình vuông, 6 chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 6 (3’).
	- hoạt động theo 

	- Số sáu được biểu diễn bằng chữ số 6.

- Giới thiệu chữ số 6 in và viết, cho HS đọc số 6.
	- theo dõi và đọc số 6.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 6 trong dãy số 1;2;3;4;5;6. (3’)

- Cho HS đếm từ 1 đến 6 và ngược lại.

- Số 6 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 5.

	6. Hoạt động 6:  Làm bài tập (13’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 6..

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- 

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy chùm nho xanh? Mấy chùm nho trắng? Tất cả có mấy chùm nho?

- Vậy 6 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 4 chùm nho xanh, 2 chùm

 nho trắng, tất cả có 6 chùm nho.

- 6 gồm 4 và 2.

- 6 gồm 3 và 3, 5 và 1.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số ô trống rồi điền số ở dưới.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. Số lớn nhất trong các số em đã học là số nào?
	- đọc cá nhân.

- số 6.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hớp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


7. Hoạt động7 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 6..

- Chuẩn bị giờ sau: Số 7.

________________________________________________________________
       An toàn giao thông
BÀI 2: KHI QUA ĐƯỜNG PHẢI ĐI TRÊN VẠCH KẺ TRẮNG

DÀNH CHO NGƯỜI ĐI BỘ

I. Mục tiêu:

- Nhận biết các vạch trắng trên đường (loại mô tả trong sách) là nối đi dành cho người đi bộ trên đường.

- Không qua đường và tự ý qua đường một mình.

II. Chuẩn bị :

- Sách ATGT lớp 1 (T14-19).      - Tranh ảnh về đường phố giấy màu

III. Các hoạt động dạy và học

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

? Khi sang đường em cần chú ý những gì.

? Nêu một số tình huống không an toàn cần tránh.

2. Hoạt động 2: Giới thiệu vạch trắng dành cho người đi bộ (8’)

- Cho HS xem ttranh ảnh về đường phố ( đã chuẩn bị )

- Kết luận ( SGV T16 )

3. Hoạt động 3: Quan sát đặc điểm của đường phố (8’)

- Cho HS quan sát tranh ảnh về đường phố

- Nêu các hình (SGV T17)

- Kết luận  SGV T17

4. Hoạt động 4: Thực hành qua đường(6’)

- Nêu các hình SGV

- Hướng dẫn về cách qua đường phố? - ---- Chọn nhóm khá nhận xét biểu dương 

5. Hoạt động 5: Trò chơi hỏi đường(5’)

- Giao cho nhóm 4 HS

- Nội dung hỏi thăm đường phố (đường làng em )

- Kết luận SGV

6. Hoạt động 6: Củng cố dặn dò (3’)

- Tổng kết bài học SGV T19

- Dặn HS đi đúng nơi quy định trên đường tránh tai nạn
	- HS thảo luận theo cặp

- Cử đại diện một số cặp trả lời

? Tranh vẽ gì? Cảnh có ở đâu?

? Em đã đến thành phố chưa

? Kể tên đường phố mà em biết 

? ở đó em thấy những gì

- Lớp quan sát kĩ các tranh 

- Thảo luận 

- Nhận xét từng tranh 

- Lớp thảo luận 

- Thực hành chơi theo nhóm

? Bạn ở xóm nào

? đoạn đường ấy rông hay hẹp ra sao

? Thường có những phương tiện giao thông nào đi lại

- Nghe


_________________________________________________________________

            Kí duyệt Tuần 4
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Soạn ngày: 19 / 9 /2012                   TUẦN 5.
Giảng: thứ 2/ 24/9/2012
Toán

Tiết 17: SỐ 7 .

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 7, biết vị trí số 7 trong dãy số từ 1 đến 7.

- Đọc, viết số 7, đếm và so sánh các số trong phạm vi 7, nhận biết số lượng trogn phạm vi 7.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 7.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc và viết số 6.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 7 (7’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 6 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 7 que tính, 7 chấm tròn.
	- 6 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, 

tất cả là 7 bạn.

- là 7 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 7 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 7 bạn, 7 hình vuông, 7 chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 7 (3’).
	- hoạt động theo 

	- Số bảy được biểu diễn bằng chữ số 7.

- Giới thiệu chữ số 6 in và viết, cho HS đọc số 7.
	- theo dõi và đọc số 7.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số 1;2;3;4;5;6;7. (4’)

- Cho HS đếm từ 1 đến 7 và ngược lại.

- Số 7 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 6.

	6. Hoạt động 6:  Làm bài tập (13’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 7.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy bàn là xanh? Mấy bàn là trắng? Tất cả có mấy bàn là?

- Vậy 7 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 6 bàn là xanh, 1 bàn là  trắng,

 tất cả có 7 bàn là .

- 7 gồm 6 và 1.

- 7 gồm 3 và 4, 5 và 2.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số ô trống rồi điền số ở dưới.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. Số lớn nhất trong các số em đã học là số nào?
	- đọc cá nhân.

- số 7.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hớp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


7. Hoạt động7 : Củng cố- dặn dò (2’)

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 7.

· Chuẩn bị giờ sau: Số 8.

__________________________________________________

Tiếng Việt

Tiết 37, 38: U, Ư 

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “u, ư”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: thủ đô.

- Bồi dưỡng tình yêu với thủ đô, đất nước.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: tổ cò, lá mạ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “u”và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “nụ” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “nụ” trong bảng cài.
	- thêm âm n ở trước âm u, thanh

 nặng ở dưới âm u.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- nụ.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “ư”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: cá thu, thứ tự.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các

 nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2


	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “u,ư”, tiếng, từ “nụ, thư”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	


	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bé đang vẽ.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: thứ tư.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cô dẫn bạn đi thăm chùa một cột.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- thủ đô.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: x. ch.

Soạn ngày: 20 /9 /2012
Giảng: thứ 3/25/9/2012                        Toán
Tiết 18: SỐ 8 .

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 8, biết vị trí số 8 trong dãy số từ 1 đến 8.

- Đọc, viết số 8, đếm và so sánh các số trong phạm vi 8, nhận biết số lượng trogn phạm vi 8.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 8.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc và viết số 7.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 8 (10’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 7 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 8 que tính, 8 chấm tròn.
	- 7 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm,

 tất cả là 8 bạn.

- là 8 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 8 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 8 bạn, 8 hình vuông, 8 chấm tròn…


	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 8 (5’).
	- hoạt động theo 

	- Số bảy được biểu diễn bằng chữ số 7.

- Giới thiệu chữ số 6 in và viết, cho HS đọc số 7.
	- theo dõi và đọc số 8.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 8 trong dãy số 1;2;3;4;5;6;7;8. (3’)

- Cho HS đếm từ 1 đến 7 và ngược lại.

- Số 8 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 7.

	6. Hoạt động 6:  Làm bài tập (13’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 8.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy chấm tròn, thêm mấy chấm tròn? Tất cả có mấy chấm tròn ?

- Vậy 8 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 7 chấm tròn thêm 1 chấm tròn,

 tất cả có 8 chấm tròn .

- 8 gồm 7 và 1.

- 8gồm 3 và 5, 4 và 4, 2 và 6, 1 và 7.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3 : Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- đếm số ô trống rồi điền số ở dưới.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Gọi HS đọc lại các số xuôi và ngược. Số lớn nhất trong các số em đã học là số nào?
	- đọc cá nhân.

- số 8.

	Bài 4: 
	

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hợp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


7. Hoạt động7 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 8.

- Chuẩn bị bài sau: Số 9.

_________________________________________________

Tiếng Việt
Tiết  39, 40: X, CH

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “x, ch”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa
 âm mới. Phát triển lời nói theo chủ đề: xe bò, xe lu, xe ca.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: u, ư.
	- đọc SGK.

	- Viết: u, ư, nụ, thư.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: x và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “xe” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “xe” trong bảng cài.
	- thêm âm e đằng sau âm x.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- xe.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “ch”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: thợ xẻ, xa xa.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “x, ch”, tiếng, từ “xe, chó”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- xe ô tô chở cá.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: xe, chở.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(9’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- xe bò, xe ô tô, xe lu.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- cá loại xe.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có 
liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: s, r.


Soạn ngày: 20 / 9 /2012
Giảng: thứ 4/26/9/2012                 Tiếng Việt
Tiết  41, 42: S, R.
I.Mục tiêu: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “s,r”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa
 âm mới. Phát triển lời nói theo chủ đề: rổ, rá.

- Bồi dưỡng cho HS tình yêu Tiếng Việt.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: x,ch.
	- đọc SGK.

	- Viết: x, ch, xe, chó.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “s”và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “sẻ” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “” trong bảng cài.
	- thêm âm e đằng sau, thanh hỏi 

trên đầu âm e.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- sẻ.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “r”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: chữ số, cá rô.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	


	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “s,r”, tiếng, từ “sẻ, rễ”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- các bạn đang học.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: rõ, số.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(8’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cái rổ.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- rổ, rá.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có 
liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (7’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: k, kh.


Toán

Tiết 19: SỐ 9 .

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 9, biết vị trí số 9 trong dãy số từ 1 đến 9.

- Đọc, viết số 9, đếm và so sánh các số trong phạm vi 9, nhận biết số lượng 
trong phạm vi 9.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 9.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc và viết số 8.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (1’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 9 (5’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 8 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 9 que tính, 9 chấm tròn.
	- 8 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, 

tất cả là 9 bạn.

- là 9 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 9 đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 9 bạn, 9 hình vuông, 9 
chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 9 (5’).
	- hoạt động theo 

	- Số bảy được biểu diễn bằng chữ số 9.

- Giới thiệu chữ số 6 in và viết, cho HS đọc số 9.
	- theo dõi và đọc số 9.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 7 trong dãy số 1;2;3;4;5;6;7; 8; 9. (4’)

- Cho HS đếm từ 1 đến 9 và ngược lại.

- Số 9 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 8.

	5. Hoạt động 5:  Làm bài tập (13’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 9.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Có mấy con tính xanh? Mấy con tính  trắng? Tất cả có mấy con tính ?

- Vậy 9 gồm mấy và mấy?

- Tiến hành tương tự với các hình còn lại.
	- có 8 con tính xanh, 1 con tính 

trắng, tất cả có 9 con tính .

- 9 gồm 8 và 1.

- 9 gồm 3 và 6, 5 và 4...

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài điền dấu.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài. 

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Giúp HS nắm yêu cầu.
	- điền số thích hớp vào ô trống.


	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 5: Nêu yêu cầu
	- theo dõi.

	- Em sẽ làm như thế nào để có các số cần điền?
	- đếm từ 1 đến 9.

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- bổ sung cho bạn.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (2’)

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 9.

- Chuẩn bị giờ sau: Số 0.

- HS yêu thích môn học

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 21 /9 /2012
Giảng: thứ 5/27/9/2012                     Tiếng Việt  
Tiết 43, 44: K, KH.
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “k, kh”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có 
chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: ù ù, vo vo, vù vù, tu tu.

- Bồi dưỡng tình cảm chị em.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: s, r.
	- đọc SGK.

	- Viết: s, r, sẻ, rổ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 10’)
	

	- Ghi âm: “k” và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “kẻ” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “kẻ” trong bảng cài.
	- thêm âm “e” đằng sau, thanh hỏi 

trên đầu âm e.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- kẻ

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “kh”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: 
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “k, kh”, tiếng, từ “kẻ, khế”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- chị giúp em kẻ vở.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: kẻ, kha.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- máy say lúa, con ong, tàu…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- tiếng kêu.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Ghép âm, vần, tiếng, từ mới có
 liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (8’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố – dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Ôn tập.

__________________________________________________________________            

Soạn ngày: 21 / 9 /2012
Giảng: thứ 6/28/ 9/2012            Tiếng Việt  
Tiết  45, 46: ÔN TẬP
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các âm, chữ : x, k, r, s, ch, kh.

- HS đọc, viết thành thạo các âm, tiếng, từ có các vần cần ôn,đọc đúng các từ, 
câu ứng dụng. Tập kể chuyện : “ thỏ và sư tử” theo tranh.

- Yêu quý nhân vật thỏ bé nhỏ nhưng nhanh trí.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ câu chuyện: thỏ và sư tử.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: k, kh.
	- đọc SGK.

	- Viết: k, kh, kẻ, khế.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 15’)
	

	- Trong tuần các con đã học những âm nào?
	- âm: x, k, r, s, ch, kh.

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các âm đó.
	- đều là phụ âm, có âm cao có 

âm thấp…

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng.
	- ghép tiếng và đọc.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm đang ôn, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: xe chỉ, kẻ ô.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- xe chở thú.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng: xe, chở, khỉ, sư, thú.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (9’)

* Chư​​a yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi kết hợp quan sát tranh.

	- Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh vẽ.
	- tập kể chuyện theo tranh.

	- Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện theo tranh.
	- theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn.

	5. Hoạt động 5: Viết vở (6’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6.Hoạt động6: Củng cố – dặn dò (53’).

- Nêu lại các âm vừa ôn.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: p, ph, nh.

            

Toán

     



       Tiết 20:  SỐ O .

. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 0, biết vị trí số 0 trong dãy số từ 1 đến 9.

- Đọc, viết số 0, so sánh số 0 với các số trong phạm vi 9.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc, viết các số từ 1 đến 9.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Hình thành số 0 (8’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Yêu cầu HS lấy 4 que tính, sau đó bớt dần một và hỏi còn mấy cho đến hết.
	- có 4 que tính, còn 3, còn 2 còn 1

 que , hết.

	- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát số cá, trong bình, số cá vớt ra cho đến hết..

- Để chỉ không có que tính nào, không có con cá nào ta dùng số 0, giới thiệu chữ số 0 in, chữ số 0 viết.
	- 4 con, còn 3 con, còn 2 con, 

còn 1 con, hết.

- đọc số 0.

	- Hướng dẫn HS đếm số chấm tròn để hình thành nên dãy số từ 0 đến 9.

- Trong các số đó số nào bé nhất? Vì sao em biết?
	- 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9.

- số 0 bé nhất vì 0 < 1.

	4. Hoạt động 4:  Làm bài tập (15’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 0.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Chốt:
	

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu vừa đếm số vừa viết.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	-                  3     em điền số mấy vào ô 

trống? Vì sao?

- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- số 2 vì 2 xong đến 3.

- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Số lớn nhất trong các số đã học là? bé nhất?
	- số 9, số 0.


5. Hoạt động5 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Thi đếm nhanh đến 9.

- Chuẩn bị giờ sau: Số 10.

______________________________________

An toàn giao thông
BÀI 3: KHÔNG CHƠI ĐÙA TRÊN ĐƯỜNG PHỐ

I. Mục tiêu
- HS nhận biết tác hai của việc chơi đùa trên đường phố

- Biết viu chơi đúng nơi quy định để đảm bảo an toàn

- Có thái độ không đồng tình với việc chơi đủatên đường phố.

II. Chuẩn bị :

HS : có sách “Pokémon cùng em học ATGT

GV: TRanh 2 bạn đang chơi cầu lông trên vỉa hè.

        TRanh HS đang nhảy dây ở sân trường…

- III. Các hoạt động dạy và học
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

? Nêu đặc điểm của đường phố ( đường làng, vỉa hè)

? Theo em người đi bộ phải đi ở đâu trên đường phố.

2. Hoạt động 2: Đọc và tìm hiểu nội dung truyện (8’)

- GV giao nhiệm vụ: HS quan sát tranh, kể chuyện theo tranh

- Hướng dẫn tiếp cận nội dung truyện bằng hệ thống câu hỏi

? Bo và Huy đang chơi trò gì?

? Các bạn đá bóng ở đâu?

? Lúc này dưới lòng đường xe cộ đi lại như thế nào?

- Kết luận SGV T21

3. Hoạt động 3: Bày tỏ ý kiến(7’)

- GV treo tranh

- Kết luận SGV T23

4. Hoạt động 4: Trò chơi hỗ trợ “nên, không nên” (7’)

- Hướng dãn trò chơi SGV T23

- Tổ chức cho HS chơi

5. Hoạt động 5: Trò chơi : đợi, QS và đi (5’)

- Phổ biến cách chơi SGV T24 

- Tổ chức cho HS chơi

- Kết luận SGV T14

6. Hoạt động 6: Củng cố dặn dò: (3’)

- Tóm lại nội dung bài ( SGV T24,25)
	- 2 HS

- HS mở sách đã chuẩn bị để quan sát các tranh theo yêu cầu của bài

- Tập kể chuyên theo tranh

- Nhiều HS nối tiếp nhau kể.

- Lớp nhận xét bổ sung

- Đại diện HS trả lời

- HS quan sát kĩ tranh rồi bày tỏ ý kiến

- Chọn 2 đội chơi, mỗi đội 5 emtham gia chơi


Kí duyệt tuần 5
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Soạn ngày: 26 /9/2012                TUẦN 6
Giảng: thứ 2/01/10/2012                      Toán
Tiết 21:  SỐ 10 .

I. Mục tiêu:

- Có khái niệm ban đầu về số 10, biết vị trí số 10 trong dãy số từ 0 đến 10.

- Đọc, viết số 10, đếm và so sánh các số trong phạm vi 10, nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Các nhóm đồ vật có số lượng bằng 10.
- Học sinh: Bộ đồ dùng học toán.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Đọc và viết số 8.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Lập số 10 (6’).
	- hoạt động cá nhân.

	- Treo tranh yêu cầu HS đếm có mấy bạn đang chơi? Mấy bạn đến thêm ? Tất cả là mấy bạn?

- Yêu cầu HS lấy 9 hình tròn, thêm 1 hình tròn, tất cả là mấy hình tròn?

- Tiến hành tương tự với 10 que tính, 10 chấm tròn.
	- 9 bạn đang chơi, 1 bạn đến thêm, 

tất cả là 10 bạn.

- là 10 hình tròn…

- tự lấy các nhóm có 910đồ vật.

	Chốt: Gọi HS nhắc lại.
	- 10 bạn, 10 hình vuông, 10

 chấm tròn…

	4. Hoạt động 4: Giới thiệu chữ số 10 (4’).
	- hoạt động theo 

	- Số mười được biểu diễn bằng chữ số 1 đứng trước và chữ số 0 đứng sau.

- Giới thiệu chữ số 10 in và viết, cho HS đọc số 10.
	- theo dõi và đọc số 10.

	5. Hoạt động 5: Nhận biết thứ tự của số 10 trong dãy số 0;1;2;3;4;5;6;7; 8; 9;10. (2’)

- Cho HS đếm từ 0 đến 10 và ngược lại.

- Số 10 là số liền sau của số nào?
	- đếm xuôi và ngược.

- số 9.

	6. Hoạt động 5:  Làm bài tập (13’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài viết số 10.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS tự đếm số nấm và điền số.
	- làm và nêu kết quả.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	- Từ các phần HS đã làm GV hỏi HS 10 gồm mấy và mấy?
	- 10 gồm 9 và 1, gồm 1 và 9…

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS phát hiện dãy số tăng hay giảm?
	- từ đó HS điền số cho thích hợp.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 5: Nêu yêu cầu của bài.
	- theo dõi.

	- 4; 2; 7 em khoanh số  máy ? vì sao?
	- số 7 vì số 7 lớn nhất.

	- Yêu cầu HS làm và chữa bài.
	- bổ sung cho bạn.


7. Hoạt động 7 : Củng cố- dặn dò (4’)

- Thi đếm đồ vật có số lượng bằng 10.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

_______________________________________

Tiếng Việt
Tiết 47, 48:  PH, NH 
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “ph, nh”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa âm mới. Phát triển lời nói theo chủ đề: chợ, phố, thị xã.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: xe chỉ, củ sả.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 12’)
	

	- Ghi âm: “ p, ph” và nêu tên âm.

- Âm “p” ít xuất hiện trong các tiếng.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “phố” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “phố” trong bảng cài.
	- thêm âm ô đằng sau, thanh 

sắc trên đầu âm ô.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- phố xá.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “nh”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: phá cỗ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “p, ph, nh”, tiếng, từ “phố, nhà”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- cô gái tưới hoa bên hành lang.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ:

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cảnh chợ, phố, thị xã.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- chợ, phố, thị xã.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà xem tr​ước bài: g, gh.

Soạn ngày: 27/ 9/ 2012
Giảng: thứ 3/02/10/2012                     Toán
     



     Tiết 22:   LUYỆN TẬP .

I. Mục tiêu:

- Củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10, cấu tạo số 10.

- Củng cố về đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10.

-: Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Viết và đọc số 10.

- Đếm từ 0 đến 10 và ngược lại.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (23’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nhìn tranh phát hiện và nêu yêu 

cầu của bài: nối hình với số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài: vẽ thêm 

cho đủ 10 chấm tròn.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Chốt: Nêu cấu tạo số 10?
	- 10 gồm 9 và 1…

	Bài 3: Tiến hành như bài tập 2.
	- Tự nêu yc của bài, sau đó làm 

 chữa bài và nêu cấu tạo của số 10.

	Bài 4: 

Phần a): GV cho HS điền dấu sau đó đọc bài làm.

Phần b) GV nêu yêu cầu từng phần sau đõ HS điền số rồi chữa bài.
	- điền dấu và nêu kết quả.

- điền số và nêu kết quả.

	Bài 5: GV nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu có thể dựa vào que tính tách 10 ra thành hai nhóm để  tìm kết quả.
	- làm bài vào vở.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.               

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung. 
________________________________________________
Tiếng Việt
Tiết  49, 50: G, GH.
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “g, gh”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa âm mới. Phát triển lời nói theo chủ đề: gà ri, gà gô.

- Thương yêu con vật nuôi có ích.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: p, ph, nh
	- đọc SGK.

	- Viết: p, ph, nh, phố, nhà.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 15’)
	

	- Ghi âm: “g”và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “gà” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “gà” trong bảng cài.
	- thêm âm a đằng sau , thanh 

huyền trên đầu âm a.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- gà ri.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “gh”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: nhà ga, gà gô, gồ ghề.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “g,gh”, tiếng, từ “gà, ghế, 

gà ri, ghế gỗ”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (7’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bà cháu đang lau bàn ghế..

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ:

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- con gà.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- gà gô, gà ri.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố – dặn dò (2’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.


Soạn ngày: 27/ 9 / 2012
 Giảng: thứ 4/03/10/2012                   Tiếng Việt  
     Tiết 51, 52: Q - QU - GI 
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “q, qu, gi”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới. Phát triển lời nói theo chủ đề: quà quê.

- Bồi dưỡng tình cảm gia đình.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: g, gh.
	- đọc SGK.

	- Viết: g, gh, gà ri, ghế gỗ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 18’)
	

	- Ghi âm: q, qu và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.


	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “quê” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “quê” trong bảng cài.
	- thêm âm ê đằng sau âm qu.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- chợ quê.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “gi”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: 
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “q, qu, gi”, tiếng, từ “quê, già, 

chợ quê, cụ già”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (10’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- chú cho bé giỏ cá.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: qua nhà, giỏ cá.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- mẹ cho chị em chùm vải.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- quà quê.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học..

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ng, ngh.

__________________________________

Toán
Tiết 23:  LUYỆN TẬP CHUNG .

I. Mục tiêu:

- Củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10, sắp xếp các số theo thứ tự  dã xác định.

- Củng cố về so sánh các số trong phạm vi 10. Nhận biết hình đã học.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 5.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Viết và đọc số 10.

- Đếm từ 0 đến 10 và ngược lại.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (23’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nhìn tranh phát hiện và nêu yêu

 cầu của bài: điền số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài: điền dấu

 thích hợp vào ô trống.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Tiến hành như bài tập 2.
	- tự nêu yêu cầu của bài: điền số, 

- sau đó làm rồi chữa bài và đọckết quả.

	Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài.

Phần a): GV cho HS viết các số từ bé đến lớn.

Phần b) Ngược lại phần a).
	- chọn số bé nhất điền trước.

- chọn số lớn nhất để điền hoặc

- dựa phần a) ghi ngược lại.

	Bài 5: GV nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS  quan sát xem có mấy hình tam giác. Hướng dẫn HS ghi số vào và đếm.
	-3 hình: hình 1, hình 2 và hình 1

 ghép  với hình 2.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


4. Hoạt động 4: Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.              

- Chuẩn bị giờ sau:Kiểm tra.
__________________________________________________________________
Soạn ngày: 28/ 9/ 2012
Giảng: thứ 5/4/10/2012                  Tiếng Việt
Tiết 53, 54:  NG, NGH.
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “ng, ngh”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: bê, nghé, bé.

- Yêu quý Tiếng Việt và bồi dưỡng tình cảm gia đình.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: q, qu, gi.
	- đọc SGK.

	- Viết: q, qu, gi, chợ quê, cụ già.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 12’)
	

	- Ghi âm: ng và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “ngừ” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “ngừ” trong bảng cài.
	- thêm âm ư đằng sau, thanh huyền

 trên đầu âm ư.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đánh vần tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- cá ngừ.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “ngh”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: ngã tư, nghệ sĩ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, 

độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “ng, ngh”, tiếng, từ “cá ngừ,

 củ nghệ”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- chị chơi với bé.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ:nghỉ, nga.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(8’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bé đi chăn trâu.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- bê, nghé, bé.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà xem tr​ước bài: y – tr.

_________________________________________________________________

Soạn ngày:  29 / 9 / 2012
 Giảng: thứ 6/05/10/2012
Tiếng Việt
Tiết 55, 56 :   Y, TR.
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của âm, chữ “y, tr”, cách đọc và viết các âm, chữ đó.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, chữ đó, đọc đúng các tiếng,từ, câu có chứa âm mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: nhà trẻ.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ng, ngh.
	- đọc SGK.

	- Viết:ng, ngh, củ nghệ, cá ngừ.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy âm mới ( 15’)
	

	- Ghi âm: y và nêu tên âm.
	- theo dõi.

	- Nhận diện âm mới học.
	- cài bảng cài.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “y” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “y” trong bảng cài.
	- giữ nguyên âm y.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- y tá.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “tr”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (6’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm mới, sau dó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ:  y tế, chú ý, trí nhớ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (7’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét,

 độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học âm gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- âm “y, tr”, tiếng, từ “y tá, tre ngà”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- mẹ bế bé ra trạm y tế.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: y tế.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cô cho bé ăn.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- nhà trẻ.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố – dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Ôn tập.

______________________________________________________
Toán
Tiết 23:   LUYỆN TẬP CHUNG .

I. Mục tiêu:

- Củng cố về nhận biết số lượng trong phạm vi 10, thứ tự của mỗi số từ 0 đến 10.

- Củng cố về đọc, viết so sánh các số trong phạm vi 10.

-: Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Viết và đọc số 10.

- Đếm từ 0 đến 10 và ngược lại.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (23’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nhìn tranh phát hiện và nêu yêu

 cầu của bài: nối hình với số.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tự nêu yêu cầu của bài: viết các 

số từ 0 đến 10.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Tiến hành như bài tập 2.
	· tự nêu yêu cầu của bài, sau đó

·  làm rồi chữa bài và đọc các số

·  từ 0 đến 10 và từ 10 đến 0.

	Bài 4: GV nêu yêu cầu của bài.

Phần a): GV cho HS viết các số từ bé đến lớn.

Phần b) Ngược lại phần a).
	- chọn số bé nhất điền trước.

· chọn số lớn nhất để điền hoặc

·  dựa phần a) ghi ngược lại..

	Bài 5: GV nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	- Yêu cầu HS lấy hình trong bộ đồ dùng và xếp theo mẫu.
	- tự phát hiện mẫu 2 hình vuông, 

1 hình tròn và tự xếp.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung.

__________________________________________________
An toàn giao thông

BÀI 4: TRÈO QUA GIẢI PHÂN CÁCH LÀ RẤT NGUY HIỂM

I. Mục tiêu :

- Hiểu: sự nguy hiểm khi chơi gần giải phân cách

- Kĩ năng: Không chơi và trèo qua giải phân cách trên đường giao thông

II. Chuẩn bị :

- Sách pokêmon                    - Câu hỏi tình huống

III. Dạy và học 

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (3’)

- Chơi đùa trên đường phố có hại như thế nào

- Chơi ở đâu để đảm bảo an toàn 

2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (4’)

? Em nào đã biết đường quốc lộ

? Trên đường quốc lộ em thấy vẽ gì

- Giải phân cách là nơi ngăn 2 làn xe trên đường giao thông

- Nếu trèo qua GPC đó thì điều gì có thể xảy ra..

3. Hoạt động 3: Thảo luận (13’)

- Giao nhiệm vụ

+ Tổ 1: Quan sát tranh 1,2,3

+ Tổ 2: Quan sát tranh 4

? Cách vui chơi của các bạn trong tranh có nguy hiểm không – nguy hiẻm như thế nào

? Còn em, em có chọn cách vui chơi đó không

? Em thường chơi ở đâu 

- Kết luận : Không chơi, trèo qua giải phân cách trên đường giao thông

4. Hoạt động 4: Thực hành (12’)

- Giao 2 câu hỏi tình huống cho 2 tổ 

- Theo dõi nhận xét, biểu dương HS có câu trả lời đúng

5. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò (4’)

? Trèo qua giải phân cách sẽ nguy hiểm như thế nào

- Dặn khi qua đường phải đi trên vạch trắng dành cho người đi bộ, không trèo qua giải phân cách trên đường giao thông
	- Giải phân cách

- Nhóm nêu nội dung của từng tranh

- Đại diện trình bày trước lớp

- Lớp đàm thoại

- Mỗi tổ một câu hỏi (SGV T11) thảo luận

? Đại diện trình bày

- Lớp nhận xét bổ sung

- HS nghe thực hiện


__________________________________________________________________
Kí duyệt tuần 6

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

....................................................................................................................................
Soạn ngày:   03 / 10 / 2012                      TUẦN 7
Giảng: thứ 2/ 08/10/2012
Toán

Tiết 25: BÀI KIỂM TRA SỐ 1.

I. Mục tiêu:

Kiểm tra kết quả học tập của HS về: 

- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

- Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy các số từ 0 đến 10.

- Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Đề kiểm tra đã in sẵn.

III. Đề kiểm tra:

1.Số? 


            (((                       (((                        ((((
            (((
              (

                 ((
            (((

   (((

     ((((


2. Số?

	
	
	2


	
	1
	
	3
	


	4
	
	
	
	8


	3
	
	
	6
	
	
	
	


	
	9
	
	
	
	5
	


	10
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	


3.     < ;  >  =


5 …7


6 …4

5 …5



9 …6

         10 …8

5 …8

 
2 …0


4… 4

9 …7

4. Viết các số: 4; 7; 2; 9; 1; 10 theo thứ tự từ bé đến lớn.

 


5. Số?





… hình tam giác



… hình vuông.

IV. Biểu điểm:
Bài 1: 2 điểm, mỗi lần viết đúng mỗi số : 9;7;10;0 cho 0,5 điểm.

Bài 2: 3 điểm, mỗi lần viết đúng thứ tự một dãy số cho 0, 5 điểm.

Bài 3: 3 điểm, mỗi lần điền đúng dấu một cột số cho 1 điểm.

Bài 4: 1 điểm, điền đúng thứ tự các số cho 1 điểm

Bài 5: 1 điểm, điền đúng một hình cho 0, 5 điểm.

_______________________________________
Tiếng Việt
Tiết 57, 58: ÔN TẬP 
I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các âm, chữ : ph  nh, gi, tr, g, ng, ngh, gh, qu.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, tiếng, từ có các vần cần ôn,đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Tập kể chuyện : “ tre ngà”theo tranh

- Tự hào vì là con cháu người Việt Nam.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ câu chuyện: tre ngà.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1. ___________________________
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: y, tr.
	- đọc SGK.

	- Viết: y, tr, y tá, tre ngà.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 18’)
	

	- Trong tuần các con đã học những âm nào?
	- âm: ph, nh, tr, ng, ngh, g, gh…

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các âm đó.
	- đều là phụ âm…

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng.
	- ghép tiếng và đọc.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định âm đang ôn, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có âm mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: tre già, ý nghĩ.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- thợ xẻ gỗ, giã giò.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa âm đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng: quê, nghề, phố…

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

* Quyền được tham quan du lịch, vui chơi, giải trí
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (9’)

* Chư​​a yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi kết hợp quan sát tranh.

	- Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh v
	- tập kể chuyện theo tranh.

	- Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện theo tranh.
	- theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn.

	5. Hoạt động 5: Viết vở (6’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6.Hoạt động6: Củng cố – dặn dò (3’).

- Nêu lại các âm vừa ôn.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Chữ thường, chữ hoa.

__________________________________________________________________
Soạn ngày:03 / 10 / 2012
Giảng: thứ 3/09/10/2012                        
Tiếng Việt
  Tiết 59, 60: ÔN TẬP ÂM VÀ CHỮ GHI ÂM.

I.Mục tiêu:
- HS  hệ thống lại tên các âm và tên chữ ghi lại các âm đó .
- HS nhận đọc được các âm đã học và viết lại được các chữ ghi lại các âm đó.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Hệ thống âm, chữ ghi âm trong Tiếng Việt.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: tre già, quả nho.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập lại các âm đã học( 30’)
	

	- Treo bảng ôn tập âm lên bảng lớp. Gọi HS khá giỏi đọc.
	- HS đọc cá nhân, chủ yếu là những em yếu.

 - lớp theo dõi.

	- Những âm nào gần giống nhau?
	- a, ă, â….

- HS tự tìm và nêu

- Lớp nhận xét bổ sung

	- Tìm thêm tiếng, từ có những âm đang ôn?
	- Chủ yếu là HS khá giỏi trả lời.

- Chủ yếu là HS trung bình, yếu đọc.

	- Đọc tên  các chữ cái ghi lại âm đó?
	- hoạt động cá nhân

	4. Hoạt động 4: Ôn lại cách viết chữ cái (30’)

- Đọc cho HS viết các âm vào bảng con. Chú ý đọc những âm gần giống nhau liền nhau để khắc sâu kiến thức cho HS.

- Đọc cho HS viết vở một số âm, sau đó thu bài và chấm.
	- viết bảng con và đọc các âm, những âm ghép phân tích lại âm để khắc sâu kiến thức, sau đó sửa sai nếu có

- viêt vở và thu bài để cô giáo chấm


5.Hoạt động5: Củng cố - dặn dò (3’).

- Chơi tìm tiếng có âm nào đó.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Chữ thường, chữ hoa.
___________________________________________________
Đạo đức
                      Tiết 7: GIA ĐÌNH EM.
 I. Mục tiêu:

- HS hiểu trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương. Trẻ em có bổn phận phải lễ phép vâng lời cha mẹ và anh chị em.

- HS biết yêu quý gia đình của mình, yêu thương anh chị em , quý trọng, vâng lới ông bà cha mẹ.

- Yêu thương, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.

II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng giới thiệu về những người thân trong gia đình.

- kĩ năng giao tiếp, ứng xử với những người thân trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính yêu đối với ông bà, cha mẹ.

III- Chuẩn bị:

- Đồ dùng để hoá trang đơn giản khi đóng vai.

- Bộ tranh minh hoạ bài học.

- Bài hát: Cả nhà thương nhau.

IV- Các hoạt động dạy học:

1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

- Vì sao phải giữ gìn sách vở đồ dùng học tập?

- Em đã làm gì để giữ gìn sách vở đồ dùng học tập?

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu bài học- ghi đầu bài         - HS đọc đầu bài.

	3. Hoạt động 3: Khởi động (5’).
	- hoạt động .

	Mục tiêu: Chuẩn bị tư thế cho HS bước vào học tập được tốt.

Cách tiến hành:

- Hát bài cả nhà thương nhau.
	- cả lớp hát.

	4. Hoạt động 4:  Kể nội dung tranh bài 2 (10’).
	- hoạt động nhóm.

	Mục tiêu: Kể được nội dung từng tranh.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu các nhóm thảo luận về nội dung từng tranh, sau đó đại diện nhóm lên báo cáo kết quả trước lớp.
	- theo dõi bổ sung cho bạn: bố mẹ hướng dẫn con học, cho con đi chơi công viên, mâm cơm đầm ấm…

	Chốt: Chúng ta thật là hạnh phúc khi có bố mẹ được bố mẹ chăm sóc…vây chúng ta phải cảm thông những bạn không được sống cùng bố mẹ gia đình….
	- theo dõi.

	5. Hoạt động 5: Đóng vai (10’).
	- hoạt động nhóm.

	Mục tiêu: Biết ứng xử cho phù hợp với các tình huống.

Cách tiến hành:

- Yêu cầu mỗi nhóm thảo luận cách ứng xử theo một bức tranh, sau đó lên thể hiện cách ứng xử của nhóm mình trước lớp.
	- tự đưa ra cách giải quyết của nhóm mình, nhóm khác bổ sung cho nhóm bạn.

	Chốt: Các em có bổn phận phải vâng lời ông bà cha mẹ…
	- theo dõi.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (3’)

* GDQ: ? Em có quyền và bổn phận gì? (Quyền có gia đình, bổn phận kính trọng, phải vâng lời ông bà cha mẹ…)

- Nêu lại phần ghi nhớ.

- Về nhà học lại bài, xem trư​ớc bài: Tiết 2.
____________________________________________
            Tự nhiên và xã hội ( tiết 7 )

Thực hành: Đánh răng và rửa mặt
 I- Mục tiêu:

-  Giúp hs biết: Đánh răng và rửa mặt đúng cách

- HS biết áp dụng  vào việc làm vệ sinh cá nhân hằng ngày.
- Rèn thói quen đánh răng ngày 2 lần
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng tự phục vụ bản thân: Tự đánh răng, rửa mặt.

- Kĩ năng ra quyết định: Nên và không nên làm gì để đánh răng đúng cách.

- Phát triển kĩ năng tư duy phê phán thông qua nhận xét các tình huống.

 II- Đồ dùng dạy học:

 - Mỗi hs mang: 1 bàn chải, kem đánh răng.

- Gv chuẩn bị: mụ hỡnh hàm răng, bàn chải, kem đánh răng, chậu, xà phũng thơm, xô, cốc.

 III- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

* Khởi động: ( 5 phút ) Tổ chức cho hs chơi trũ chơi: Cô bảo

- H​ướng dẫn hs chỉ làm theo những điều Cô bảo.

- Gv nhận xét cuộc chơi.

1. Hoạt động 1: Thực hành đánh răng ( 14 phút )

* Gv đ​ưa mô hình răng và yêu cầu: - Chỉ và nói:

+ Mặt trong của răng;

+ Mặt ngoài của răng;

+ Mặt nhai của răng?

- Hằng ngày em quen chải răng nh​ thế nào?

* Gọi hs nêu cách chải răng và làm thử động tác.

* Gọi hs khỏc nhận xột.

* Gv làm mẫu lại với mô hình răng, vừa làm vừa nói các b​ước.

2. Thực hành rửa mặt ( 10’ )

- Gọi hs nói cách rửa mặt đúng và hợp vệ sinh nhất.

- Gọi hs làm động tác rửa mặt.

- Gọi hs khỏc nhận xét.

- Gv hư​ớng dẫn lại cách rửa mặt đúng cách.

* Gv cho hs thực hành đánh răng, rửa mặt.

* Kết luận: Gv nhắc hs thực hiện đánh răng, rửa mặt đúng cách và hợp vệ 
	Hoạt động của hs
- Cả lớp chơi.

- Vài hs nờu.

- Vài hs nờu.

- 1 vài hs thực hiện.

- Hs nờu,

- Hs theo dừi.

- Vài hs nờu

- 1 vài hs thực hiện.

- Hs nờu.

- Hs quan sỏt.

- Hs thực hành theo nhúm.


3. Củng cố, dặn dũ: ( 5 phỳt )

- Gv nhận xét giờ học.
? Như thế nào là đánh răng và rửa mặt đúng cách?

- Dặn hs thực hiện theo bài học.

______________________________________________
Thủ công ( tiết 7 )

Xé, dán hình quả cam 

I. Mục tiêu:

- Biết cách xé, dán hình quả cam từ hình vuông.

- Xé, dán được hình quả cam có cuống, lá và cân đối, phẳng.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bài mẫu về xé, dán hình quả cam.

- Giấy màu khác nhau, giấy trắng, hồ dán...

III- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv
11. Hoạt động 1: ( 5’ )
1- Kiểm tra bài cũ: 

- Kiểm tra đồ dùng của hs.

- Nhận xét sự chuẩn bị của hs.
	Hoạt động của hs



	22. Hoạt động 2: ( 30’ )
- Học sinh thực hành: 
- - Gv nhắc lại cách xé, dán hình quả cam.

- - Gọi hs nhắc lại  cách xé, dán hình quả cam.

- Cho hs thực hành cách xé, dán hình quả cam.

- - Yêu cầu hs dán phẳng, đẹp.

- - Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.

- - Cho hs nhận xét, đánh giá bài của bạn.
	- Hs theo dừi

- - 2 hs nờu.

-- Hs tự làm

-- Hs xộ và dỏn hỡnh cho phẳng đẹp.

- - Hs trình bày theo tổ.

- - Hs nêu.


3- Củng cố, dặn dò: ( 5’ )

? Nêu lại các bước xé dán hình quả cam?

 - Gv nhận xét giờ học.

 - Dặn hs chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau.
________________________________________________________________

Soạn ngày: 04 / 10 / 2012
Giảng: thứ 4 / 10/10/2012         
Toán
Tiết 26: PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 3 
I. Mục tiêu:

- Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng, thành lập bảng cộng.

- Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 3, biết làm tính cộng trong phạmvi 3.

- Yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng:

- Bộ đồ dùng toán 1.

- Mô hình 3 con gà, 2 ô tô.

III. Hoạt động dạy- học chính:

1.hoạt động 1: KTBC (5’)

	- Đếm từ 0-3 và ngư​ợc lại
	

	- Tách 3 que tính thành 2 phần tuỳ ý và nêu kết quả?
	

	2.hoạt động 2: Bài mới (10’)
	- nêu lại nội dung bài

	+ Phép cộng 1+1=2
	

	- Treo bảng gài: 1con gà thêm một con nữa là mấy con?
	- nêu lại bài toán, và trả lời:đư​ợc 2 con

	- Vậy 1 thêm 1 đư​ợc mấy?
	- bằng 2

	- Cho thao tác trên que tính hỏi tư​ơng tự trên
	

	- Ta viết 1 thêm 1 hoặc 1và 1 bằng2 là:        1+1=2
	- đọc cá nhân, tập thể

	- Cho hs ghép phép tính
	- ghép trên bảng cài

	- Vậy 1+1 bằng mấy?
	- 1+1=2

	+ Phép cộng 1+2=3
	

	- Tiến hành t​ương tự hoạt động1
	

	+  Phép cộng: 1+2=3, 2+1=3
	

	- Quan sát SGK hai chấm tròn thêm một chấm tròn là mấy?
	- ba chấm tròn

	- Thay bằng phép tính?
	- 2+1=3

	- Một chấm tròn thêm 2 chấm tròn là mấy, thay bằng phép tính gì?
	- là 3, 1+2=3

	- Nhận xét 2 phép tính trên?
	- kết quả bằng nhau, chỉ đổi chỗ 2 số

	- Chỉ toàn bộ phép tính đã hình thành và nói: đây là những phép tính gì?
	- phép tính cộng

	3.hoạt động 3:  Luyện tập: (15’)

Bài 1: Dựa hình vẽ tự làm bài và nêu kết qủa
	

	Bài 2: Hư​ớng dẫn cách đặt tính, chú ý dấu- phía d​ưới thay cho dấu =
	- làm bài và chữa



	Bài 3: Cho hs tự làm và nêu kết quả
	

	4. hoạt động 4:  Củng có- dặn dò: (5’)
	

	- Đọc lại bảng cộng3, đọc thuộc không cần nhìn bảng
	


_________________________________________
Tiếng Việt

Tiết 61, 62:  CHỮ THƯỜNG, CHỮ HOA.
I.Mục tiêu: 

- HS biết được chữ in hoa và bước đầu làm quen với chữ in hoa.
- HS nhận ra và đọc được chữ in hoa trong câu ứng dụng. Phát triển lời nói theo chủ đề: Ba vì.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (8’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: tre già, quả nho.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Nhận diện chữ hoa  (25’) 
	

	- Treo bảng chữ thường, chữ hoa lên bảng lớp. Gọi HS khá giỏi đọc.
	- một em đọc

 - lớp theo dõi.

	- Chữ in hoa nào gần giống chữ in thường?
	- C, E, Ê, I, …

	- Chữ cái in có chữ hoa và chữ thường khác nhau nhiều?
	- A, Ă, Â, B, D…

	- GV chỉ chữ in hoa.
	- dựa vào chữ in thường để đọc chữ in hoa.

	- Che phần chữ in hoa, chỉ chữ in thường.
	- nhận diện và đọc âm của chữ.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học chữ hoa gì? 
	- đọc lại bảng lớp.

	2. Hoạt động 2: Luyện đọc (16’)
	

	- Cho HS đọc SGK
	- đọc chữ thường, chữ hoa.

	- Viết câu:Gọi HS xác định tiếng có chứa âm mới, đọc tiếng, từ khó.

- Tiếng nào thì có viết chữ hoa?
	- luyện đọc các từ: Bố, Kha, Sa Pa.

- chữ đứng đầu câu, tên riêng.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Luyện nói (8’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- đàn bò đang ăn cỏ.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Ba Vì.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép âm, vần, tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (4’).

- Chơi tìm tiếng có âm mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ia.

________________________________________________________________
Soạn ngày: 05 /10 / 2012
Giảng: thứ 5/ 11/10/2012                Tiếng việt
      Tiết 63, 64:  IA 
 I. Mục tiêu:

 - Biết cách đọc và viết vần ia, lá tía tô.

 - Biết đọc và viết đư​ợc vần ia, lá tía tô, đọc câu ứng dụng “ bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá”.

 - Yêu thích môn Tiếng Việt.

 II. Đồ dùng:

- Cành tía tô, tranh minh hoạ: bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá, chia quà.

- Cành tía tô, tranh minh hoạ: bé Hà nhổ cỏ, chị Kha tỉa lá, chia quà.
 III. Các hoạt động dạy học chính:

	Hoạt động của cô
	Hoạt động của trò

	1. Bài cũ: (5’) Đọc câu: Bố cho bé và 

- chị Kha đi nghỉ hè ở Sa Pa.

- Viết: nghỉ hè, quả khế, gồ ghề               - Nhận xét cho điểm

 2. Bài mới:

 a. Giới thiệu vần, ghi vần mới lên bảng  

 b. Dạy vần (24’)

 * Nhận diện

 - Vần ia gồm có mấy âm? âm nào đứng trư​ớc, âm nào đứng sau?

* Đánh vần và ghép vần

 - Giáo viên đọc mẫu                     

Cho HS phân tích và đánh vần              - Có vần ia muốn có tiếng tỉa phải làm  gì?                                                            trên đầu.

- Cho HS đọc tiếng “tía”



- Cho HS phân tích tiếng “tía”

- Cho HS quan sát cành lá tía tô và hỏi và chỉ vào lá tía tô ? đây là lá gì?          - Ta có từ mới gì?
- Lá tía tô 

- Giáo viên nói thêm về lá tía tô.

 - Cô vừa dạy vần gì? có trong tiếng gì? từ gì?





* Đọc từ ứng dụng

 - Ghi lên bảng: tờ bìa, lá mía, vỉa hè,     

- Cho HS nhận diện vần vừa học 


- GV giải thích một số từ
	- 2 học sinh đọc

- viết bảng con

- HS đọc vần mới.

- 2 âm, âm i đứng trư​ớc, âm a đứng sau. 

- Học sinh theo dõi-

- 1, 2 HS phân tích và đánh vần             - Cá nhân, tập thể đọc

- Thêm phụ âm t trư​ớc và dấu thanh sắc trên đầu âm i. 

- HS đọc trơn

- HS phân tích,đánh vần tiếng “tía”

- HS đọc từ mới.

- vần ia trong tiếng tía, từ lá tía tô.

- Cho HS đọc xuôi, ng​ược trên bảng     

- HS đọc cá nhân, tập thể.

- Lên bảng gạch chân tiếng có chứa                                                                                          vần mới  đành vần, đọc trơn. 

- HS đọc cá nhân, tập thể


c. Hư​ớng dẫn viết (6’)

	- Cho HS quan sát chữ mẫu
	- HS quan sát, nhận xét chữ ia gồm có chữ i đứng trư​ớc chữ a đứng sau.

	 - GV giảng quy trình viết và viết mẫu
	- HS theo dõi, viết bảng con

	Chú ý nối nét giữa chữ t và chữ i
	

	-Nhận xét chữ viết của HS
	

	Tiết 2
	

	3. Luyện đọc (30’)
	

	- Cho HS đọc trên bảng lớp
	- HS đọc cá nhân, tập thể

	- Quan sát tranh ở SGK và cho biết tranh vẽ gì?
	- Vẽ bé nhổ cỏ, chị tỉa lá.

	- Hai chị em nhổ cỏ và tỉa lá ở đâu?
	- ở trong v​ườn

	- GV ghi câu ứng dụng lên bảng
	-HS đọc trơn

	- Cho HS nhận diện vần, phân tíchvà đánh vần tiếng có chứa vần mới
	- HS đọc cá nhân, tập thể

	- GV h​ớng dẫn cách đọc câu, đọc mẫu
	- HS luyện đọc câu ứng dụng

	- Cho HS dọc SGK

*Có bổn phận giúp đõ cha mẹ
	- HS đọc các nhân tập thể

	b. Luyện viết
	

	- GV giảng quy trình viết chữ lá tía tô
	- HS theo dõi

	- Cho HS nhận xét cách viết, cách nối nét
	- HS tập viết bảng con, viết vở

	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế viết cho HS
	

	c. Luyện nói: 
*Biết yêu thương nhường nhịn em nhỏ
	

	+ Trò chơi ghép tiếng có vần vừa học
	- Nhiều HS tham gia chơi

	IV. Củng cố- dặn dò:  (5’)
	

	- Đọc trên bảng lớp
	

	- Tìm những tiếng có vần ia?
	- 2 HS tìm

	- Về nhà  xem trư​ớc bài 20.
	


__________________________________________

Toán

Tiết 27 :  LUYÊN TẬP
I. Mục tiêu:

- Củng cố bảng cộng, làm tíng cộng trong phạm vi 3, biết biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính cộng.

- Thuộc bảng cộng, làm tính thành thạo.

- Ham mê học toán.

II. Đồ dùng:

 - Vở bài tập

- Các hình vẽ SGK

III. Hoạt động dạy học chính:

	1. KTBC: 1 + 2 =   2 + 1 =
	

	2. Bài mới: Giới thiệu, nêu yêu cầu ôn tập.
	

	Bài 1, 2 cho hs quan sát và nêu yêu cầu bài tập
	- tự nêu yêu cầu và làm bài, sau đó chữa bài

	Bài 3: Ghi đầu bài trên bảng
	- nêu yêu cầu: Điền số vào ô trồng

	- Gọi HS nêu ví dụ : 1   +        = 2
	

	- Một cộng mấy bằng 2?
	- cộng 1

	- Vậy ta điền số mấy?
	- số 2

	- Cho hs làm bài, sau đó chữa
	- em khác nhận xét

	- Ai có nhận xét gì về các kết quả và phép tính?
	- Các số đổi chỗ cho nhau nh​ưng kết quả vẫn bằng nhau

	Bài 4: - Hư​ớng dẫn HS làm BT
	

	- Hư​ớng dẫn: 1 bông hoa với 1 bông hoa là mấy bông hoa?
	- là 2 bông hoa

	- Ta điền số mấy sau dấu =
	- điền số 2, phép tính còn lại t​ương tự.

	Bài 5: - Hư​ớng dẫn HS làm BT
	

	- Nêu đề bài theo tranh?

- Ta làm phép tính gì?

- Làm và chữa bài.
	- 1 bóng trắng với 2 bóng xanh là mấy quả?

- làm tính cộng

	 IV. Củng cố, dặn dò:
	

	- Đọc lại bảng cộng 3
	- 1 HS đọc

	- Xem tr​ước bài 28.
	


__________________________________________________________________
Soạn ngày: 0 6/ 10 / 2012
Giảng: thứ 6/ 12/10/2012                     Tập viết
Tiết 5: CỬ  TẠ, THỢ XẺ, CHỮ SỐ, …

I. Mục tiêu:

- HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.

- Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số, đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số và vần, từ ứng dụng đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: .

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết v từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “cử tạ thợ xẻ, chữ số.” có bao nhiêu con chữ? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các từ:  thợ xẻ, chữ số hướng dẫn tương tự.

- HS quan sát GV viết mẫu chữ và từ ứng dụng trên bảng.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- HS tập viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở…

5. Hoạt động 5  : Củng cố - dặn dò (5’)

- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.
	-2 HS  đọc viết

-Nắm được yêu cầu bài học

- HS quan sát và nhận xét

- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

- HS viết bảng lớp

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS tập viết trên bảng con.

-

 HS tập viết chữ: cử tạ, thợ xẻ, chữ số.vào vở 

- Ngồi viết đúng tư thế

Nghe nhận xét 


Tập viết

Tiết 6: NHO KHÔ, NGHÉ Ọ, CHÚ Ý…
I. Mục tiêu:

- HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết từ ứng dụng: nho khô, nghé ọ, chú ý...

- Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các từ ứng dụng: nho khô, nghé ọ, chú ý... , đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các c/ chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ nho khô, nghé ọ, chú ý...:, từ ứng dụng đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: .

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn v iết chữ nho khô, nghé ọ chú ý ..và viết  từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “có bao nhiêu con chữ? Gồm các nét gì? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các từ:  nho khô, nghé ọ, chú ý hướng dẫn tương tự.

- HS quan sát GV viết mẫu chữ và từ ứng dụng trên bảng.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- HS tập viết chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở…

5. Hoạt động 5  : Củng cố - dặn dò (5’)

- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

- Nêu lại các chữ vừa viết?
	-2 HS  đọc viết

-Nắm được yêu cầu bài học

· HS quan sát và nhận xét

- Gọi HS nêu lại quy trình viết?

- HS viết bảng lớp

- HS nhận xét, sửa sai.

- HS tập viết trên bảng con.

- HS tập viết 

- Ngồi viết đúng tư thế

- HS tập viết chữ: nho khô, nghé ọ, chú ý

Nghe nhận xét 




Toán

Tiết 28:  PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 4 
I. Mục tiêu

- Biết làm tính cộng trong phạm vi 4.

- Thành lập và ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 4. Tập hiển thị tìnhhuống trong hình vẽ bằng phép tính cộng.

- Yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng

-  Bộ đồ dùng toán 1.                   - Tranh vẽ phong to hình vẽ SGK.

III. Hoạt động dạy học chính
1. Kiểm tra bài cũ (5’)

	- Đọc cho hs làm: 1 + 1, 2 + 1, 1 + 2
	- hs làm, chữa bài, nhận xét bài làm của bạn

	- Đọc thuộc bảng cộng 3
	

	2. Bài mới
	

	 HĐ1: Giới thiệu phép cộng (10’)
	- Tự nêu yêu cầu bài toán theo hình vẽ: 3 con chim thêm 1 con chim là mấy con?

	- Đư​ợc mấy con chim tất cả? 
	- 4 con

	- Nhìn vào hình vẽ nhắc lại
	- 3 thêm 1 bằng 4

	- Viết phép toán ghi lại phép tính trên? 
	- 3 + 1 = 4, đọc lại phép tính.

	- Các phép cộng 2 + 2, 1 + 3 tiến hành tương tự
	

	- Tổ chức cho hs ghi nhớ cộng thức cộng theo hai chiều
	- 3 + 1 = 4, 4 = 3 + 1…

	HĐ2: Làm bài tập (17’)
	

	Bài 1: Nêu yêu cầu
	- hs tự làm vào bảng con

	- Gọi hs chữa bài, tổ chức cho hs khác nhận xét.
	

	Bài 2: t​ương tự bài 1
	- làm tính theo cột dọc

	Bài 3: Giảm cột 1
	- Nêu yêu cầu: điền dấu thích hợp

	- H​ướng dẫn mẫu: 2 + 1…3, điền dấu gì, vì sao?
	 - dấu = vì 2+1=3 mà 3=3

 - làm các phần còn lại và chữa bài

	Bài 4: HS nắm được Y/C BT

- Tập biểu thị tình huống trong hình vẽ bằng phép tính cộng

Nhìn tranh và cho biết tranh vẽ gì?
	- Luyện biểu thị tình huống bằng phép cộng (quan sát tình huống)

- Trên cành có 3 con chim, một con đang bay tới

	- Nêu đề toán?
	 - hs tự nêu khác nhau

	- Nêu phép tính để diền vào ô trống
	- 1 + 3 = 4 hay 3 + 1 = 4


IV. Củng cố - dăn dò: (3’)

- Đọc lại bảng cộng 4                 
 - Về nhà làm bài tập ở vở bài tập
___________________________________________

An toàn giao thông

Tiết 5: KHÔNG CHƠI GẦN ĐƯỜNG RAY XE LỬA
I. Mục tiêu:

- Nhận thức được: chơi gần đường ray xe lửa là rất nguy hiểm

- Biết chọn nơi an toàn để chơi 

- Tránh xa nơi có các loại phương tiện giao thông chạy qua (ô tô, xe máy, xe lửa)

II, Chuẩn bị:

- SGK,  SGV

III. Các hoạt động dạy và Học

	1.Hoạt động 1:Kiểm tra bài cũ (5’)

? Giải phân cách có ở đâu?

? Em có chơi và trèo qua dải phân cách không?

2. Hoạt động 2: giới thiệu bài(2’)

- Khởi động: cho HS quan sát tình huống trang 14

3. Hoạt động 3:Thảo luận(12’)

- Cho HS- QS tranh

? Nêu nội dung của từng tranh

?  Nêu nội dung của 3 bức tranh

? Theo em cách chơi của 2 bạn như thế nào

· Em sẽ chọn chỗ chơi ở đâu cho an toàn

· *Kết luận SGK

4.Hoạt động 4: trò chơi sắm vai(12’)

- GV giới thiệu nội dung 

- Các vai bạn Tín, Mai, Tự Ngọc(4bạn)

- Tổ chức cho HS chơi theo nhóm

- GV theo dõi có chỉ dẫn thêm

5.Củng cố – dặn dò (3’)

- Nhận xét tiết học

- Không chơi gần đường ray xe lửa.
	-2 HS lên bảng trả lời

- Lớp nhận xét

?Em có nhận xét gì về

 tình huống trong tranh           

- 4 HS    một nhóm

 -HS –QS kỹ các tranh

 - Thảo luận nhóm 

- Cử đại diện trình bày 

kết quả 

- Chơi ngoài sân trường

- Chọn vai phân công

 nhiệm vụ cho từng vai.

- Chơi nhiều lần


_________________________________________________________________

Kí duyệt tuần 7
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Toán

Tiết 29:  LUYỆN TẬP 
I. Mục tiêu:

- Củng cố về về bảng cộng 3 và 4. Tập biểu thị tình huống trong tranhbăng một hoặc hai phép tính.

- Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 3 và 4.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra  (5’)

- Tính: 2 + 2 = 

1 + 3 = 

2 + 1 =

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (23’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính cột dọc.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu, chú ý viết cho thẳng cột.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Ghi phép tính đầu, em điền số mấy vào ô trống? Vì sao?
	- điền số.

- số 2 vì 1 + 1 = 2.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu.

2 + 1 + 1 =    em điền số mấy? Làm thế nào?

- Phép tính còn lại tương tự.
	- lấy 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4, viết 4. 

- làm và nêu kết quả.

	Bài 4: Gọi HS nhình tranh nêu đề toán.
	- 1bạn thêm 3 bạn tất cả là mấy bạn?

	- Viết phepa tính thích hợp?
	- 1 + 3 = 4

	- Em nào có đề toán khác?

- Viết phép tính thích hợp với đề toán của bạn?
	- 3 bạn đang chạy, 1 bạn đang đứng tất cả là mấy ban?

- 3 + 1 = 4

	- Gọi HS chữa bài.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Chơi xếp đúng thứ tự các số.

- Chuẩn bị giờ sau: Phép cộng trong phạm vi 5.

_________________________________________________
Tiếng việt
Tiết 65, 66 :  UA – ​ƯA 

I. Mục tiêu
- HS biết cách đọc, cách viết vần ua- ưa, cua bể, ngựa gỗ.

- Biết đọc, viết vần mới, câu từ ứng dụng, luyện nói theo chủ đề.

- Yêu thích môn học, thích ngủ trư​a.

II. Đồ dùng
- Tranh minh hoạ từ,câu,phần luyện nói.

III. Hoạt động dạy học chính : Tiết 1

	1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
	

	- Gọi HS đọc SGK
	Cá nhân

	- Cho HS viết: tờ bìa, lá mía, vỉa hè, tỉa lá.
	- Viết bảng con

	- Nhận xét, cho điểm
	

	2. Bài mới: (30’)
	

	a. Giới thiệu, ghi vần ua 
	- Em khá đọc trơn

	b. Dạy vần

* Nhận diện

- Vần ua có mấy âm? Âm nào đứng trước? Âm nào đứng sau?
	- Có hai âm , u đứng tr​ước, a

 đứng sau

	- So sánh ua với ia đã học?
	- Đều có âm a ở cuối, khác 

nhau ở âm đầu

	- Đánh vần và ghép vần
	-Cá nhân, tập thể

	- Phát âm mẫu
	- Cá nhân, tập thể đọc trơn

	*. Ghép tiếng từ khoá
	

	- Có vần ua muốn có tiếng cua phải làm gì?
	- Thêm âm c đằng trư​ớc 

	- Phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng cua?
	- Cá nhân, tập thể

	- Tranh vẽ con gì? 
	- Con cua bể

	- Từ mới gì?
	- Cua bể

	- Ghi bảng
	

	*. Tổng hợp
	

	- Hôm nay học vần gì, tiếng gì, từ gì?
	- Vần ua, tiếng cua, từ cua bể

	- Cho đọc bảng lớp 
	- cá nhân, tập thể

	*. Vần ư​a hư​ớng dẫn t​ương tự
	

	*. Củng cố: cô vừa dạy những vần nào?(5’)
	- Ua, ư​a

	- Cho đọc trên bảng lớp xuôi, ng​ược
	

	*. Đọc từ ứng dụng
	

	- Ghi từ ứng dụng lên bảng
	- Nhẩm đọc

	- Cho nhận diện vần, phân tích tiếng có vần ua, ư​a và đọc tiếng sau đó đọc cả từ
	- cá nhân, tập thể

	· Giải thích một số từ

* Quyền được yêu thương chăm sóc
	

	c. H​ướng dẫn viết
	

	 Cho quan sát chữ mẫu, chữ ua gồm mấy con chữ, chữ nào viết tr​ước chữ nào viết sau?
	- Chữ u viêt trư​ớc, chữ a viết sau

	- Nêu quy trình viết và viết mẫu 2 lần
	-Theo dõi, viết bảng con

	- Sửa sai, uốn nắn t​ư thế cho hs
	

	Tiết 2
	

	3. Luyện tập: (30’)
	

	a. Luyện đọc
	

	- Đọc trên bảng lớp
	- Cá nhân, tập thể

	- Ghi câu ứng dụng
	- Em khá đọc trơn

	-Nhận diện cần mới, phân tích, đánh vần tiếng có chứa vần mới
	- hs yếu, TB trả lời

	- Nêu cách đọc đúng?


	- Nghỉ hơi dấu phẩy, ngắt hơi sau mẹ

	- Đọc mẫu
	- Luyện đọc câu

	- Luyện đọc SGK 
	- Cá nhân, tập thể

	b. Luyện viết
	

	- Cho hs viết vở
	- Chú ý dòng kẻ, nối các chữ, khoảng cách chữ

	c. Luyện nói
- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	IV. Củng cố dặn dò: (5’)
	

	- Đọc trên bảng lớp
	

	- Tìm thêm những tiếng có vần vừa học
	

	- Về nhà làm vở bài tập, xem tr​ước bài 22.
	


__________________________________________________________________

Soạn ngày: 11/ 10 / 2012
Giảng: thứ 3/ 16/10/2012                Tiếng việt
Tiết 67, 68 :   ÔN TẬP 

I. Mục tiêu:

- Biết đọc, viết chắc chắn vần ia, ua, ư​a, hiểu nội dung câu chuyện.

- Viết đọc thành thạo các vần vừa học, kể lại đ​ược nội dung câu chuyện.

-  Thấy đ​ược ba hoa cẩu thả là tính sấu. 

II. Đồ dùng:

- Bảng ôn, tranh minh hoạ đoạn thơ ứng dụng, tranh minh hoạ chuyên thỏ và rùa.

III. Hoạt động dạy học chính:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)

	- Đọc, viết : ua, ư​a, xư​a kia, cua bể, đọc SGK
	

	2. Bài mới: (30’)
	

	a. Giới thiệu bài, ghi đầu bài
	- hs dọc đầu bài

	b. Ôn tập:
	

	- Trong tuần các con đã học những vần nào?
	- ua, ư​a,ia

	-Đọc các vần đó
	- cá nhân, tập thể

	- So sánh cá vần đó?
	- đều có âm a ở sau,khác nhau ở âm đầu vần

	-Đọc các phụ âm đầu
	-cá nhân

	-Ghi bảng, gọi hs ghép vần
	- cá nhân

	- Ghi bảng các tiếng, gọi hs đọc tiếng
	- cá nhân, tập thể

	- Âm “ gh” ghép với vần nào, “ g” ghép với vần nào?
	- “ gh” ghép với ia, “g” ghép với ua, ư​a

	- Đọc từ ngữ ứng dụng
	

	- Viết các từ lên bảng
	- đọc trơn, nhận diện các vần mới học, phân tích các tiếng có ch​ưa vần mới, đọc trơn lại cả từ

	- Giải thích một số từ
	

	+ Giải lao
	

	- Viết bản con: đọc cho hs viết
	- viết bảng: ua, ư​a, ia

	- Quan sát, uốn nắn t​ư thế ngồi viết của hs
	

	Tiết2
	

	3. Luyện tập: (35’)
	

	- Đọc trên bảng lớp
	- các nhân, tập thể

	- Đọc câu ứng dụng
	- cá nhân, tập thể

	· Hư​ớng dẫn hs yếu: Tranh vẽ ai? đang làm gì? ngủ nh​ư thế nào?

*Quyền được nghỉ ngơi, yêu thương, chăm sóc
	

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (9’)

* Chư​​a yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi kết hợp quan sát tranh.

	- Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh vẽ.
	- tập kể chuyện theo tranh.

	- Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện theo tranh, theo câu hỏi gợi ý .
	- theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn.

	5. Hoạt động 5: Viết vở (6’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6.Hoạt động6: Củng cố – dặn dò (3’).

- Nêu lại các âm vừa ôn.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: 32: oi, ai.
__________________________________________________________________

Đạo đức ( tiết 8 )

    Gia đình em 

I- Mục tiêu:

 1. Hs hiểu:

- Trẻ em có quyền có gia đình, có cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.

- Trẻ em có bổn phận phải lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ và anh chị.

2. Hs biết:

- Yêu quý gia đình của mình.

- Yêu thương, kính trọng, lễ phép với ông bà, cha mẹ.
II. Các kĩ năng sống được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng giới thiệu về những người thân trong gia đình.

- kĩ năng giao tiếp, ứng xử với những người thân trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lòng kính yêu đối với ông bà, cha mẹ.
III- Chuẩn bị:

- Đồ dùng để hoá trang đơn giản khi đóng vai.

- Bộ tranh minh hoạ bài học.

- Bài hát: Cả nhà thương nhau.

IV - Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

* Khởi động:  ( 5 p ) Cho hs chơi trò chơi: Đổi nhà

- Gv nêu cách chơi và luật chơi.

- Gv tổ chức cho hs chơi.

- Chơi xong gv hỏi: 

+ Em cảm thấy thế nào khi luôn có một mái nhà?

+ Em sẽ ra sao khi ko có một mái nhà?

- Kết luận: Gia đình là nơi em được cha mẹ và những người trong gia đình che chở, yêu thương, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo.

1. Hoạt động 1: ( 14 p ) Tiểu phẩm: “Chuyện của bạn Long”

- Gv chọn một số hs đóng tiểu phẩm.

- Tổ chức cho hs thảo luận sau khi xem tiểu phẩm:

+ Em có nhận xét gì về việc làm của bạn Long?

+ Điều gì sẽ xảy ra khi bạn Long ko vâng lời mẹ?

- Kết luận: Các em nên vâng lời bố , mẹ.

2. Hoạt động 2:  ( 14 p) - Cho hs tự liên hệ theo cặp:

+ Sống trong gia đình, em được cha mẹ quan tâm như thế nào?

+ Em đã làm những gì để cha mẹ vui lòng?

- Gọi hs trình bày trước lớp.

- Kết luận chung:

+ Trẻ em có quyền có gia đình, được sống cùng cha mẹ, được cha mẹ yêu thương, che chở, chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo.

+ Cần cảm thông, chia sẻ với những bạn thiệt thòi ko được sống cùng gia đình.

+ Trẻ em có bổn phận phải yêu quý, kính trọng, lễ phép, vâng lời ông bà, cha mẹ.
	Hoạt động của hs

- Hs theo dõi.

- Cả lớp chơi.

- Vài hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Hs thực hiện,

- 1 vài hs nêu.

- 1 vài hs nêu.

- Hs liên hệ theo cặp.

- Vài hs đại diện trình bày.




IV- Củng cố, dặn dò: ( 5 p )

? các em cần làm gì để thể hiện lòng yêu quý ông bà cha mẹ?
- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs thực hiện theo bài học.
______________________________________________
Tự nhiên và xã hội ( tiết 8 )
Ăn uống hằng ngày

I- Mục tiêu: Giúp hs biết:

- Kể tên những thức ăn cần ăn trong ngày để mau lớn và khoẻ mạnh.

- Nói được cần phải ăn uống như thế nào để có được sức khoẻ tốt.

- Có ý thức tự giác trong việc ăn, uống của bản thân: ăn đủ no, uống đủ nước.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài

- Kĩ năng làm chủ bản thân : Không ăn quá no, không ăn bánh kẹo không đúng lúc.

- Phát triển kĩ năng tư duy, phê phán.
III- Đồ dùng dạy học:

  Các hình minh hoạ trong sgk; Một số thực phẩm như trong hình.

IV- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

* Khởi động: ( 5 phút )
- Cho hs chơi trò chơi: Con thỏ ăn cỏ, uống nước, vào hang.

- Gv hướng dẫn và tổ chức cho hs chơi.

- Gv giới thiệu bài mới và ghi đầu bài.

1. Hoạt động 1: ( 8 phút ) Động não

- Gọi hs kể tên những thức ăn, đồ uống mà các em thường xuyên dùng hằng ngày.

- Gv viết bảng.

- Cho hs quan sát hình trang 18 sgk, chỉ và nói tên từng loại thức ăn trong mỗi hình.

- Gv hỏi: 

+ Các em thích ăn loại thức ăn nào trong số đó?

+ Loại thức ăn nào em chưa được ăn hoặc ko biết ăn?

- Kết luận: (Gv khích lệ hs ăn nhiều loại thức ăn sẽ có lợi cho sức khoẻ).

2. Hoạt động 2: ( 10 phút ) Làm việc với sgk

- Cho hs quan sát hình trang 19 sgk và trả lời các câu hỏi theo cặp:

+ Các hình nào cho biết sự lớn lên của cơ thể?

+ Các hình nào cho biết các bạn học tập tốt?

+ Các hình nào thể hiện các bạn có sức khoẻ tốt?

+ Tại sao chúng ta phải ăn, uống hằng ngày?

- Gọi hs trình bày trước lớp.

- Kết luận: Chúng ta cần phải ăn, uống hằng ngày để cơ thể mau lớn, có sức khoẻ và học tập tốt.

3. Hoạt động 3:  ( 10 phút )Thảo luận cả lớp

- Gv hỏi cả lớp:

+ Khi nào chúng ta cần phải ăn và uống?

+ Hằng ngày, em ăn mấy bữa, vào những lúc nào?

+ Tại sao chúng ta ko nên ăn bánh, kẹo trước bữa ăn chính?

- Kết luận: 

+ Chúng ta cần ăn khi đói, uống khi khát.

+ Hằng ngày cần ăn ít nhất là ba bữa vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều tối….
	Hoạt động của hs

- Hs cả lớp rham gia chơi.

- Vài hs đọc đầu bài.

- Nhiều hs kể.

- Vài hs thực hiện.

- Vài hs nêu,

- Vài hs nêu,

- Hs thảo luận cặp.

- Đại diện trình bày trước lớp.

- Vài hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Vài hs nêu.


IV- Củng cố, dặn dò: (5 phút )
? các con cần ăn uống như thế nào để đảm bảo sức khoẻ?
- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs thực hiện theo bài học.

____________________________________________
Thủ công ( tiết 8 )

  Xé, dán hình cây đơn giản 
I. Mục tiêu:

- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.

- Xé được hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản.

- Giấy màu khác nhau, giấy trắng, hồ dán...

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của gv

1. Hoạt động 1:(5) Quan sát và nhận xét:

- Gv cho hs quan sát bài mẫu và nhận xét về đặc điểm, hình dáng, màu sắc của cây.

- Gv hỏi: + Cây có những bộ phận nào?

           + Nêu màu sắc của thân cây, tán lá.

2. Hoạt động 2:(10) Hướng dẫn hs xé, dán:

a. Xé hình tán lá cây:

* Xé tán lá cây tròn:

- Gv đánh dấu và vẽ hình vuông rồi xé theo nét vẽ.

- Từ hình vuông xé 4 góc theo nét vẽ.

- Xé chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây.

* Xé tán lá cây dài:

- Gv đánh dấu và vẽ hình chữ nhật rồi xé theo nét vẽ.

- Từ hình chữ nhật xé 4 góc theo nét vẽ.

- Xé chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây.

b. Xé hình thân cây:

- Lấy mảnh giấy màu nâu, vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 6 ô, cạnh ngắn 1 ô.

- Xé 1 hình chữ nhật nữa cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô.

c. Dán hình:

- Hướng dẫn hs lần lượt dán tán lá và thân cây.

3. Hoạt động 3: (15)Thực hành:

- Cho hs vẽ hình vuông; hình chữ nhật và từ hình vuông; hình chữ nhật đó xé hình tán lá cho giống.

- Cho hs thực hành từng thao tác bằng giấy nháp.

- Gv quan sát giúp đỡ hs yếu.
	Hoạt động của hs

- Hs quan sát và nêu.

- Vài hs kể.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs quan sát.

- Hs quan sát.

- Hs quan sát.

- Hs làm nháp.


4. Củng cố, dặn dò:(5) 
? neu lại các bươc xé dán hình cây đơn giản?
- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau.

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 12/ 10 / 2012
Giảng: thứ 4/ 17/10/2012
Tiếng việt
Tiết 69, 70 :  OI,  AI 

I. Mục tiêu:

- Biết cách đọc và viết: oi, ai, nhà ngói, bé gái.

- Đọc viết thành thạo vần, tiếng , từ, câu ứng dụng, phát triển lời nói theo chủ đề sẻ, ri , bói cá.

- Yêu thích các loài chim.

II. Đồ dùng:

- Tranh minh hoạ từ khoá, câu, phần luyện nói.

III. Các hoạt động dạy học chính:

1. Kiểm tra bài cũ: (5’)
Đọc: bài ôn tập SGK

Viết: ua, ia, ​a, mùa dư​a

	1. Bài mới: (30’)
a. Giới thiệu, ghi đầu bài
	

	b. Dạy vần mới
	

	*. HĐ1: Nhận diện vần
	

	- Ghi vần mới oi
	- hs đọc cá nhân

	- Vần oi có mấy âm? âm nào đứng trước , âm nào đứng sau?
	- hai âm , âm o đứng tr​ước i đứng sau

	*. HĐ2: Tập đánh vần
	

	- Phân tích vần 
	- oi có âm o đứng tr​ớc âm i đứng sau

	- Đánh vần? đọc trơn?
	- cá nhân, tập thể

	- Nêu cách ghép tiếng “ngói”?
	- thêm âm ng đằng tr​ước,thanh sắc

 trên đầu âm o

	- Phân tích và đánh vàn, đọc trơn tiếng ngói?
	 - cá nhân, tập thể

	- Quan sát trah rút ra từ khoá?
	- nhà ngói

	-Hôm nay học âm gì, tiếng gì, từ gì?
	- âm oi, tiếng ngói, từ nhà ngói

	- Cho hs đọc trên bảng
	- đọc cá nhân, tập thể

	- Vần ai hư​ớng dẫn t​ương tự trên
	

	*. HĐ3: hư​ớng dẫn viết
	

	- Phân tích chữ oi, ai nhận xét độ cao?
	- nhìn chữ mẫu để nhận xét

	- Viết mẫu và h​ướng dẫn viết
	- quan sát nắm bắt quy trình viết

	- Tập viết?
	- viết bảng con

	*. Nghỉ giải lao
	

	*. HĐ4: Đọc từ ứng dụng
	

	- Ghi các từ ứng dụng lên bảng, cho hs nhận diện vần trong từ?
	- lên gạch chân vần mới

	- Phân tích tiếng, đánh vần, đọc trơn tiếng, từ ứng dụng?
	- cá nhân, tập thể

	- Giải thích một số từ
	

	*. Củng cố: chơi trò chơi viết nhanh vần oi, ai
	

	Tiết 2: (35’)
	

	*. HĐ1: Hư​ớng dẫn đọc
	

	- Đọc trên bảng lớp
	- cá nhân, tập thể

	-Ghi câu ứng dụng
	-hs khá đọc

	- Nhận diên vần trong tiếng, phân tích, đánh vần, đọc trơn tiếng, cả câu?
	- cá nhân, tập thể

	- Giải thích câu, chú ý cách ngắt nghỉ
	- luyện đọc câu

	- Đọc SGK
	

	- Tìm hiểu nội dung tranh
	

	-Treo tranh
	- quan sát

	- Tranh vẽ gì?
	- con chim bói cá đậu trên cành

	- Bói cá thư​ờng ăn gì?
	- ăn cá

	- Đọc lại câu ứng dụng
	- cá nhân, tập thể

	*. HĐ2: Viết vở
	

	- Hư​ớng dẫn viết vở, chú ý cách viết sao cho liền nét, khoảng cách chữ, ghi dấu thanh
	- viết vở 

	*. HĐ3: Luyện nói
	

	- Trong tranh vẽ những con gì?
	- sẻ , ri, bói cá.

	- Chúng sống ở đâu?
- Chúng có lợi hay hại ?
	- bói cá, le le sống ở d​ới n​ước, sẻ,

 ri ở trên cạn.
- có lợi, ta phải bảo vệ chúng.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	IV. Củng cố - dặn dò
	

	- Đọc trên bảng lớp
	

	- Tìm thêm những tiếng có vần oi, ai
	

	- Xem trư​ớc bài 33: ôi, ơi.
	



Toán

Tiết 30:  PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 5 
I. Mục tiêu:

-  Hình thành khái niệm ban đầu về phép cộng, thành lập bảng cộng 5.

- Ghi nhớ bảng cộng trong phạm vi 5, biết làm tính cộng trong phạmvi 5.

- Yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng:

- Bộ đồ dùng toán 1.

- Mô hình 5 con gà, 2 ô tô.

III. Hoạt động dạy học chính:

1. Hoạt động1: Kiểm tra: (5’)

	- Đếm từ 0-5 và ngư​ợc lại
	

	- Tách 5 que tính thành 2 phần tuỳ ý và nêu kết quả?
	

	2. Hoạt động 2:Giới thiệu bài, ghi đầu bài ( 2’)
	- nêu lại nội dung bài

	3. Hoạt động 3: Hình thành các phép tính cộng. (10’).
	

	- Gắn 4 và 1 con gà lên bảng, gọi HS nêu đề toán.
	- 4 con gà thêm 1 con gà là mấy

 con gà?

	- Gọi HS trả lời.
	- được 5 con gà.

	- Cho thao tác trên que tính hỏi tư​ơng tự trên
	- được 5 que tính.

	- Ta có phép tính gì?
	- 4 + 1 = 5.

	- Gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Các phép tính: 1 + 4 =5; 2 + 3 = 5; 3 + 2 = 5 cũng tiến hành tương tự.

- Hình thành bảng cộng 5 sau đó cho HS học thuộc bảng cộng5.
	- nêu đề toán, sau đó viết phép

 tính thích hợp.

	- Từ hình vẽ sơ đồ trên chấm tròn, cho HS nêu các đề toán, từ đó nêuu các phép tính thích hợp.

- Em có nhận xét gì?
	- 4 + 1 = 5; 1 + 4 = 5

- 2 + 3 = 5; 3 + 2= 5

- 1 + 4 = 4 + 1 vì cùng bằng 5.

	4. Hoạt động 4: Luyện tập (15’)

Bài 1: Cho HS tự nêu cách làm rồi làm và chữa bài.
	· cộng hàng ngang, sau đó nêu 

kết quả.

	Bài 2: Cho HS tự nêu cách làm rồi làm và chữa bài.

- Chú ý cách HS đặt tính cho thẳng cột.
	- làm bài và chữa bài.



	Bài 3: Cho HS tự nêu cách làm rồi làm và chữa bài.

- Từ các phép tính ở mỗi cột em có nhận xét gì?

Bài 4: Gọi HS nêu đề toán, từ đó em hãy viết phép tính thích hợp?

- Em nào có đề toán khác? Từ đề toán của bạn em nào có phép tính khác?
	- dựa bảng cộng đã thuộc để điền

 kết quả và lên bảng chữa bài.

-khi đổi chỗ các số trong phép cộng

 thì kết quả vẫn không thay đổi.

- 4 con hươu xanh và 1 hươu trắng.

 Tất cả là mấy con hươu? và viết

 phép tính: 4 + 1 = 5.

- 1 con hươu xanh và 4 hươu trắng.

 Tất cả là mấy con hươu? và viết

 phép tính: 1 + 4 = 5.

	IV. Củng có- dặn dò: (3’)
	

	- Đọc lại bảng cộng 5, đọc thuộc không cần nhìn bảng
	- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.

	- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
	


_________________________________________________________________

Soạn ngày: 13/ 10 / 2012
Giảng: thứ 5/ 18/10/2012
Tiếng Việt

Tiết 71, 72 :  ÔI, ƠI 
I.Mục đích -  yêu cầu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ôi, ơi”, cách đọc và viết các vần đó.
- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: lễ hội.

- Yêu thích môn học, thêm tự hào về truyền thống đất nước.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài:oi, ai.
	- đọc SGK.

	- Viết: oi, ai, nhà ngói, bé gái.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 13’)
	

	- Ghi vần:  aii và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “trái” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “trái” trong bảng cài.
	-  thêm âm tr đứng trước, thanh sắc trên đầu âm a.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	-  trái ổi.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ơi”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ:ngói mới .
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (5’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ôi, ơi”, tiếng, từ “ổi, bơi lội”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- hai bạn nhỏ đi chơi phố cùng bố mẹ.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: trai, gái.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

*Quyền được có bố mẹ yêu thương chăm sóc
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(8’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- các cô chú đang đi hội.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	-  lễ hội.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ui, ưi 

Toán

     



     Tiết 31:   LUYỆN TẬP.
I. Mục tiêu:

- Củng cố về về bảng cộng 5. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một hoặc hai phép tính.

- Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 5.

- Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra  (5’)

- Tính: 2 + 3 = 

1 + 4 = 

5 + 0 =

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (25’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính hàng ngang.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS chữa bài.

- Từ phép tính: 2+3= 3+2 em có nhận xét gì?.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

- khi đổi các số trong phép cộng thì kết quả không thay đổi.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính cột dọc.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu, chú ý đặt tính cho thẳng.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó nêu cách làm.

- Quan sát giúp đỡ HS yếu.
	 - 2 + 1 + 1 =, em lấy 2 + 1 = 3, 3 + 1 = 4.

- làm và nêu kết quả.

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu.
	- điền dấu thích hợp vào chỗ chấm.

	- Gọi HS nêu cách làm.
	- 3 + 2 = 5, 5 = 5 điền dấu = vào ô trống.

	- Cho HS làm và sau đó lên chữa bài.
	- nhận xét bổ sung cho bạn.

	Bài 5: Gọi HS nhình tranh nêu đề toán.
	-3 con cho và 2 con chó tất cả là mấy con chó?

	- Viết phép tính thích hợp?
	- 3 + 2 = 5

	- Em nào có đề toán khác?

- Viết phép tính thích hợp với đề toán của bạn?
	- 2 con chó và 3 con chó tất cả là mấy con chó?

- 2 + 3 = 5

	- Gọi HS chữa bài.

- Phần b) tương tự.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.


6. Hoạt động6 : Củng cố- dặn dò (5’)

- Thi đọc nhanh bảng cộng 5.

- Chuẩn bị giờ sau: Số 0 trong phép cộn
Soạn:15/10/2012

Giảng: thứ 6/ 19/10/2011            

Tiếng Việt
Tiết 73, 74:  UI, ƯI 

I.Mục đích -  yêu cầu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ui,ưi”, cách đọc và viết các vần đó.
- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Đồi núi.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ôi, ơi.
	- đọc SGK.

	- Viết: ôi, ơi, trái ổi, bơi lội.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 12’)
	

	- Ghi vần:  ui và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “núi” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “núi” trong bảng cài.
	-  thêm âm n đằng trước, thanh sắc trên đầu âm u.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- đồi núi.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ưi”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: ngửi mùi, vui vẻ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ui, ưi,”, tiếng, từ “đồi núi, gửi quà”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- cả nhà đang đọc thư.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: gửi, vui.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

* Quyền được chia sẻ thông tin
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cảnh đồi núi.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- đồi núi.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: uôi, ươi.

____________________________________________

 Toán
Tiết 32:  SỐ 0 TRONG PHÉP CỘNG 
I. Mục tiêu:

- Bước đầu nắm được cộng một số với 0 cho kết quả là chính số đó.

- Biết thực hành cộng một số với 0. Tập biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính thích hợp.

- Yêu thích môn toán.

II. Đồ dùng:

- Bộ đồ dùng toán 1.

- Mô hình 3 con gà, 3 ô tô.

III. Hoạt động dạy học chính:

1. Hoạt động1: Kiểm tra: (5’)

	Tính: 4 + 1 = …; 3 + 2 = …
	

	         2 + 3 = …; 1 + 4 =…
	

	2. Hoạt động 2:Giới thiệu bài, ghi đầu bài ( 2’)
	- nêu lại nội dung bài

	3. Hoạt động 3: Hình thành các phép tính cộng 3 + 0 = 3; 0 + 3 = 0 (10’).
	

	- Gắn 3 và 0 con gà lên bảng, gọi HS nêu đề toán.
	- 3 con gà thêm 0 con gà là mấy

 con gà?

	- Gọi HS trả lời.
	- được 3 con gà.

	- Cho thao tác trên que tính hỏi tư​ơng tự trên.
	- được 3 que tính.

	- Ta có phép tính gì?
	- 3 + 0 = 3.

	- Gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Phép tính: 0 + 3 = 3 cũng tiến hành tương tự.

- Vậy 3 + 0 có bằng 0 + 3 không?
	- nêu đề toán, sau đó viết phép 

tính thích hợp.

- 3 + 0 = 0 + 3

	- Cho HS làm các phép tính: 2 + 0; 0 + 2; 1 + 0; 0 + 1.

- Từ các phép tính trên em thấy một số khi cộng với 0 bằng mấy?
	- 2 + 0 = 0 + 2 = 2

- 1 + 0 = 0 + 1 = 1

- một số khi cộng với 0 đều bằng

 chính số đó,

	4. Hoạt động 4: Luyện tập (15’)

Bài 1: Cho HS tự nêu cách làm rồi làm và chữa bài.
	- cộng hàng ngang, sau đó nêu kết

 quả.

	Bài 2: Cho HS tự nêu cách làm rồi làm và chữa bài.

- Chú ý cách HS đặt tính cho thẳng cột.
	- làm bài và chữa bài.



	Bài 3: Cho HS tự nêu cách làm rồi làm và chữa bài.

Bài 4: Gọi HS nêu đề toán, từ đó em hãy viết phép tính thích hợp?

- Tiến hành tương tự với phép tính 

   3 + 0 = 3.
	- HS tự điền số vào chỗ chấm, 

sau đó chữa bài.

- có 3 quả cam trên đĩa, bỏ thêm 

vào 2 quả cam, tất cả là mấy quả

 cam? 

- viết phép tính: 3 + 2 = 5.



	IV. Củng có- dặn dò: (3’)
	

	- Thi tìm kết quả nhanh: 

5 + 0 =….    ;  4 + 0 =…  ;     0 + 0 =…
	- 2 tổ cử đại diện lên thi

- Lớp nhận xét

	- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập.
	


_____________________________________

An toàn giao thông
TIẾT 6: KHÔNG CHẠY TRÊN ĐƯỜNG KHI TRỜI MƯA

I. Mục tiêu:

- Nhận thức được sự nguy hiểm khi chạy trên đường lúc trời mưa

- ý thức: không chạy trên đường khi trời mưa nhất là nơi có nhiều xe cộ qua lại

- Biết đi đúng luật giao thông đã được học

II. Chuẩn bị: SGK, SGV.

III. Các hoạt động dạy và học

1. Bài cũ: (5’)      ? Chơi ở gần đường ray xe lửa nguy hiểm như thế nào?



                   ? Em đã chọn chỗ chơi cho mình ở đâu là an toàn

2. Bài mới: Giới thiệu bài

	Hoạt động 1: khởi động (5’) 

- GV kể chuyện (nội dung câu chuyện ở bài 6)

Hoạt động 2: Thảo luân nội dung câu chuyện (12’)

- Giao nhiệm vụ (4 HS 1 nhóm quan sát kỹ 3tranh)

- Đại diện nhóm trình bầy kết quả thảo luận

-  Nêu câu hỏi cho lớp thảo luận

=> kết luận (MTđã nêu) 

Hoạt động 3: Giải quyết tình huống:

- Giới thiệu 2 tình huống trong( SGV T15)

- 2 nhóm giải 1 tình huống

3. Củng cố dặn dò: (5’)

? khen HS có câu giải quyết  đúng 

- HD HS đọc ghi nhớ(cá nhân- đồng thanh)

- Dặn: về nhà ôn bài giờ sau kiểm tra
	? Hành động tắm lúc trời mưa theo em đúng hay sai? vì sao

- Các nhóm thảo luận

? Nêu nội dung của mỗi tranh

? Nêu nội dung của cả 3 tranh

- Lớp nhận xét bổ sung

? Hành động của 2 bạn ai đúng, ai sai

? Nên học tập bạn nào

- Nhóm thảo luận

- Đại diện nhóm trình bày kết quả

- Lớp nghe nhận xét bổ sung


__________________________________________________________________            

Kí duyệt tuần 8

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................

Soạn ngày: 17/ 10 / 2012              TUẦN 9

Giảng: thứ 2 /22/10/2012
Toán

Tiết 33: LUYỆN TẬP  .

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố về cộng một số với 0. Tính chất của phép cộng.

2. Kĩ năng: Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi 5.

3. Thái độ: Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 1.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra  (5’)

- Tính: 0 + 3 = 

0 + 4 = 

5 + 0 =

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (25’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính hàng ngang.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	-  Cho Hs đổi bài và tự chấm cho nhau.
	- chấm và chữa bài cho bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính hàng ngang.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.

- Từ phép tính 2 + 3 = 5 em biết ngay kết quả phép tính nào?
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

- 3 + 2 = 5.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó nêu cách làm.

- Quan sát giúp đỡ HS yếu.
	 2 + 3 = 5; 2 < 5 vậy 2 < 2 + 3.

- làm và nêu kết quả.

	Bài 4: Gọi HS nhình tranh nêu yêu cầu.
	- viết kết quả phép tính.

	- Hướng dẫn làm mẫu từng cột.
	- theo dõi.

	- Cho HS làm phần còn lại và nêu kết quả.
	- thi đua làm và nêu kết quả.

	- Nhắc HS không viết kết quả vào ô tô mau xanh.
	- đọc lại bảng cộng.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đọc nhanh bảng cộng 5.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung.
______________________________________________________
Tiếng Việt

Tiết 75, 76:  UÔI, ƯƠI 

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “uôi, ươi”, cách đọc và viết các vần đó.
- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: chuối, bưởi, vú sữa.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ui, ưi.
	- đọc SGK.

	- Viết: ui, ưi, đồi núi, gửi thư.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 12’)
	

	- Ghi vần:  uôi và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “chuối” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “chuối” trong bảng cài.
	-  thêm âm ch đằng trước, thanh sắc trên đầu âm ô.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- nải chuối.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ươi”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: tuổi thơ, túi lưới.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “uôi, ươi”, tiếng, từ “nải chuối, múi bưởi”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (6’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- chị và bé đang chơi.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: buổi.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

*Quyền được vui chơi giải trí
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(8’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- quả bưởi, chuối, vú sữa.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- chuối, bưởi, vú sữa.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ay, â, ây.

Soạn ngày: 18/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 3/ 23/10/2012
Tiếng Việt
Tiết 77, 78: AY,  Â,  ÂY 

I.Mục đích -  yêu cầu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ay, â, ây”, cách đọc và viết các vần đó.
- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Chạy, bay, đi bộ, đi xe.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài:uôi, ươi.
	- đọc SGK.

	- Viết: uôi, ươi, nải chuối, múi bưởi.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 10’)
	

	- Ghi vần: ay và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “bay” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “bay” trong bảng cài.
	-  thêm âm b đắng trước vần ay.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- máy bay.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.

- Giới thiệu âm mới: â.
	- cá nhân, tập thê.

- nắm tên âm mới.

	- Vần “ây”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: cối xay, ngày hội, vây cá, cây cối.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ay, â, ây”, tiếng, từ “máy bay, nhảy dây”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- các bạn đang chơi nhảy dây.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: chạy, nhảy dây.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

* Quyền được vui chơi giải trí và thể hiện khả năng của mình
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	 Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- máy bay, xe đạp…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	-  đi bộ, chạy, đi xe đạp, máy bay.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Ôn tập.


Đạo Đức

TIẾT 9 :LỄ PHÉP VỚI ANH CHỊ, NHƯỜNG NHỊN EM NHỎ  
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ phải nhường nhịn.

2. Kĩ năng: Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong gia đình.

3. Thái độ: Tự giác cư xử đúng và thêm yêu quý anh chị trong nhà.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng giao tiếp xử với anh chị em trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

III Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh bài tập1;2.

Học sinh: Vở bài tập.

IV- Hoạt động dạy học chính:
1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')

- Trong gia đình có những ai sinh sống?

- Đối với ông bà bố mẹ em cần phải như thế nào?

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	- HS đọc đầu bài.

	- Nêu yêu cầu, ghi đầu bài
	

	3. Hoạt động 3:  Xem tranh và thảo luận (10')
	- Hoạt động theo cặp

	- Treo tranh, yêu cầu HS quan sát và nhận xét việc làm của các bạn nhỏ trong tranh, sau đó đại diện nhóm lên báo cáo.
	- tranh 1: anh cho em cam, em cảm ơn anh…

- tranh 2: chị giúp em mặc quần áo cho búp bê…

	Chốt: Như thế là anh em, chị em biết nhường nhịn, hoà thuận cùng chơi vui vẻ
	- theo dõi.

	4. Hoạt động 4: Phân tích tình huống (10')
	- hoạt động nhóm

	- Treo tranh bài tập 2, yêu cầu HS  cho biết tranh vẽ gì? 
	- bạn gái được nẹ cho quả cam.

	- Theo em bạn gái đó có cách giải quyết nào?
	- thảo luận và nêu ra.

	- Tranh 2 vẽ gì?
	- Bạn Nam đang chơi vui vẻ thì em đến mượn đồ chơi.

	- Theo em bạn sẽ xử lí như thế nào?
	- cùng chơi với em, cho em mượn…

	Chốt: Nêu lại cách ứng xử của HS hay và đùng nhất.
	- theo dõi.

	5. Hoạt động 5: Củng cố dặn dò (5')
	

	? với anh, chị em trong nhà em cần có thái độ như thế nào?

- Nhận xét giờ học.
	- Lễ phép với anh chị và nhường nhịn em nhỏ

	- Về nhà thực hiện theo điều đã học.
	


- Chuẩn bị bài sau: tiết 2.

_________________________________________________

Tự nhiên và xã hội ( tiết 9 )

    Hoạt động và nghỉ ngơi

I. Mục tiêu: Giúp hs biết:

- Kể về những hoạt động mà em thích.

- Nói về sự cần thiết phải nghỉ ngơi, giải trí.

- Biết đi, đứng và ngồi học đúng t​ thế.

- Có ý thức tự giác thực hiện những điều đã học vào cuộc sống hằng ngày.
II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng tìm kiễm và xử lí thông tin: Quan sát và phân tích về sự cần thiết, lợi ích của vận động, nghỉ ngơi, thư giãn.

- Kĩ năng tự nhận thức: Tự nhận xét các tư thế đi, đứng, ngồi học của bản thân.

- Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua các hoạt động học tập
III. Đồ dùng dạy học:

- Tranh minh họa trong sgk. 

IV. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

*Khởi động: (3)- Trò chơi “Chi chi chành chành”.

- Khi chơi xong em cảm thấy nh​ thế nào?

1. Hoạt đông 1:(7) Thảo luận lớp :

- Cho hs hoạt động theo cặp: Hãy nói các hoạt động vui chơi hàng ngày.

- Mời hs lên trình bày tr​ước lớp.

- Gv hỏi: Những hoạt động vừa nêu có lợi gì (hoặc có hại gì) cho sức khỏe?

- Gv kết luận và nêu một số trò chơi có lợi cho sức khỏe và nhắc các em giữ an toàn trong khi chơi.

2. Hoạt động 2:(15) Làm việc với sgk.

*Liên hệ GDGVQTE: HS biết đ​ợc sự cần thiết  phải nghỉ ngơi, giải trí; biết đi, đứng, ngồi học đúng tư​ thế giúp thực hiện tốt quyền đ​ược vui chơi, giải trí, quyền đ​ược học hành, quyền có sức khoẻ và đ​ược chăm sóc sức khoẻ.

- Gv h​ướng dẫn quan sát hình trang 20, 21 sgk.

- Cho hs nêu lại nội dung tranh.

- Yêu cầu hs nêu tác dụng của từng hoạt động.

Kết luận: Khi làm việc nhiều hoặc hoạt động quá sức, cơ thể sẽ mệt mỏi, lúc đó cần phải nghỉ ngơi cho lại sức. Nếu ko nghỉ ngơi, th​ư giãn đúng lúc sẽ có hại cho sức khỏe...

3. Hoạt động 3: (7) Quan sát theo nhóm nhỏ

- Yêu cầu hs quan sát tranh về t​ư thế đi, đứng, ngồi của các bạn trong bài theo nhóm.

- Cho hs chỉ và nói bạn nào đi, đứng, ngồi đúng tư​ thế?

- Gv mời đại diện trình bày tr​ước lớp.

- Gv nhắc nhở nên chú ý thực hiện đúng tư​ thế.

- Cho hs thực hiện đúng t​ư thế.
	Hoạt động của hs

- Cả lớp chơi.

- Vài hs neu.

- Hs nói theo cặp. 

- Vài hs nói tr​ớc lớp.

- Vài hs nêu.

Nghe

- Hs quan sát.

- Vài hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát và thảo luận theo cặp.

- Hs đại diện lên trình bày.

- Vài hs thực hiện.


III- Củng cố- dặn dò:(3)

-  GV nêu lại sự cần thiết của việc nghỉ ngơi để đảm bảo sức khỏe.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà th​ường xuyên thực hiện chế độ nghỉ ngơi phù hợp.

_________________________________________________

Thủ công(tiết 9)

Xé, dán hình cây đơn giản (Tiếp )

I. Mục tiêu:

- Biết cách xé, dán hình cây đơn giản.

- Xé đ​ược hình tán cây, thân cây và dán cân đối, phẳng.

- Biết tiết kiệm giấy và giữ vệ sinh tr​ường lớp.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bài mẫu về xé, dán hình cây đơn giản.

- Giấy màu khác nhau, giấy trắng, hồ dán...

III. Các hoạt động dạy học: 

	Hoạt động của gv

1. Hoạt động 1:(10) H​ướng dẫn hs xé, dán:

a. Xé hình tán lá cây:

* Xé tán lá cây tròn:

- Gv đánh dấu và vẽ hình vuông rồi xé theo nét vẽ.

- Từ hình vuông xé 4 góc theo nét vẽ.

- Xé chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây.

* Xé tán lá cây dài:

- Gv đánh dấu và vẽ hình chữ nhật rồi xé theo nét vẽ.

- Từ hình chữ nhật xé 4 góc theo nét vẽ.

- Xé chỉnh sửa cho giống hình tán lá cây.

b. Xé hình thân cây:

- Lấy mảnh giấy màu nâu, vẽ 1 hình chữ nhật cạnh dài 6 ô, cạnh ngắn 1 ô.

- Xé 1 hình chữ nhật nữa cạnh dài 4 ô, cạnh ngắn 1 ô.

c. Dán hình:

- H​ớng dẫn hs lần l​ượt dán tán lá và thân cây.

2. Hoạt động 2: (15)Thực hành:

- Cho hs vẽ hình vuông; hình chữ nhật và từ hình vuông; hình chữ nhật đó xé hình tán lá cho giống.

- Cho hs thực hành từng thao tác bằng giấy nháp.

- Gv quan sát giúp đỡ hs yếu.
3. hoạt động 3: Trưng bày và giới thiệu sản phẩm

- Tổ chức cho học sinh trưng bày và giới thiệu sản phẩm theo tổ.

- Nhận xét, đánh giá
	Hoạt động của hs

- Hs quan sát và nêu.

- Vài hs kể.

- Vài hs nêu.

- Hs quan sát.

- Hs quan sát.

- Hs thực hành xé dán.
HS trưng bày theo tổ


4. Củng cố, dặn dò:(5) 

? Nêu lại các bước xé dán hình cây?
- Gv nhận xét giờ học.

- Dặn hs chuẩn bị đồ dùng cho giờ sau.

Soạn ngày: 19/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 4/24/10/2012                     Toán
Tiết 34: LUYỆN TẬP CHUNG .

I. Mục tiêu:

1. Củng cố về phép cộng.

2. Củng cố về làm tính cộng trong phạm vi các số đã học, cộng với 0.

3. Hăng say học tập môn toán.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài tập 4.
III. Hoạt động dạy- học chủ yếu: 

1.Hoạt động 1: Kiểm tra  (5’)

- Tính: 2+ 3 = 

0 + 4 = 

2+ 2 =

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3:  Làm bài tập (25’).
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính cột dọc.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	-  Cho HS đổi bài và tự chấm cho nhau.

- Chú ý viết các số thẳng cột với nhau.
	- chấm và chữa bài cho bạn.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu của bài.
	- tính hàng ngang.

	- Yêu cầu HS làm vào vở, quan sát giúp đỡ HS yếu.
	- làm bài.

	- Gọi HS đọc kết quả.
	- theo dõi, nhận xét bài bạn.

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó nêu cách làm.

- Quan sát giúp đỡ HS yếu.
	 2 + 3 = 5; 5 = 5 vậy 2 + 3 = 5.

- làm và nêu kết quả.

	Bài 4: Gọi HS nhình tranh nêu đề toán.
	- nêu đề toán từ đó viết phép tính cho phù hợp.

	- Hỏi HS về đề toán khác của bạn.
	- nêu đề toán ngược lại với bạn.

	- Từ đó ta có phép tính gì khác?
	- tự nêu cho phù hợp đề toán.


4. Hoạt động4 : Củng cố- dặn dò (3’)

- Thi đọc nhanh bảng cộng 3; 4; 5.

- Nhận xét giờ học.

- Ôn tập - Chuẩn bị Kiểm tra giữa kì 1.


Tiếng Việt
Tiết 79, 80:  ÔN TẬP 

I.Mục đích -  yêu cầu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các vần kết thúc bằng âm i, y.
- HS đọc, viết thành thạo các âm, tiếng, từ có các vần cần ôn,đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Tập kể chuyện : “ Cây khế ”theo tranh

- Biết tham lam là thói xấu.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ câu chuyện: Cây khế.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ay, â, ây.
	- đọc SGK.

	- Viết: ay, ây, máy bay, nhảy dây.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 12’)
	

	- Trong tuần các con đã học những vần nào?
	- vần: ai, ay, ây,oi, ôi…

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các vần đó.
	- đều có âm i, hoặc âm y đứng cuối, khác nhau ở âm đầu vần…

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép tiếng.
	- ghép tiếng và đọc.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định tiếng có vần đang ôn, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới .
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: mây bay, tuổi thơ.

* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- mẹ quạt cho bé ngủ.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng: tay, thay…

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.

* Quyền được có cha mẹ yêu thương chăm sóc
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(7’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (7’)

* Chư​​a yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi kết hợp quan sát tranh.

	- Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh vẽ.
	- tập kể chuyện theo tranh.

	- Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện theo tranh.
	- theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn.

	5. Hoạt động 5: Viết vở (6’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6.Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’).

- Nêu lại các vần vừa ôn.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: eo, ao.

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 20/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 5/25/10/2012                Tiếng Việt
Tiết 81, 82:  EO, AO 

I.Mục tiêu:
- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “eo, ao”, cách đọc và viết các vần đó.
- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Gió, may, mưa, bão, lũ.

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: tuổi thơ, mây bay.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần:  eo và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “mèo” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “mèo” trong bảng cài.
	-  thêm âm m đứng trước, thanh huyền trên đầu âm e.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	-  chú mèo.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ao”dạy tương tự.
	

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: chào cờ, leo trèo.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ui, ưi”, tiếng, từ “chú mèo, ngôi sao”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- bé ngồi thổi sáo.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: reo, sáo.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- cảnh trời mưa, gió....

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Gió, mây, mưa, bão, lũ.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	* Quyền được bầy tỏ ý kiến và thể hiện khả năng
6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố – dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: au, âu.

_________________________________________

To¸n ( tiÕt 35)
Kiểm tra 

I. Mục tiêu:

- Kiểm tra kết quả học tập của HS về: 

- Nhận biết số lượng trong phạm vi 10.

- Nhận biết thứ tự mỗi số trong dãy các số từ 0 đến 10.
- Phép cộng trong phạm vi 5
- Nhận biết hình vuông, hình tam giác, hình tròn.

- Rèn đọc viết các số từ 0 đến 10 cho học sinh khuyết tật.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Đề kiểm tra đã in sẵn.

III. Đề kiểm tra:

1. Số?

	
	
	2


	
	1
	
	3
	


	4
	
	
	
	8


	3
	
	
	6
	
	
	
	


	
	9
	
	
	
	5
	


	10
	
	
	7
	
	
	
	
	
	
	


2.  < ;  >  =

  
5 …7


6 …4



5 …5



9 …6

         10 …8



5 …8

 
2 …0


4… 4



9 …7

3. Viết các số: 4; 7; 2; 9; 1; 10 theo thứ tự từ bé đến lớn.

 


4. Số?

4 + 1 =  …..                3 + 1 = …..          1 + 1 = …..
3+ 2 =   …..                2 + 2 = …..          2 + 1 = …..  

2+ 3 =   …..                1 + 3 = …..          1 + 2 = …..
IV. Biểu điểm:
Bài 1: 3 điểm, mỗi lần viết đúng mỗi dãy số : cho 0,5 điểm.

Bài 2: 3 điểm, mỗi lần so sánh đúng một cột: cho 0, 5 điểm.

Bài 3: 1 điểm.

Bài 4: 3 điểm, điền đúng kết quả 1 cột cho 1 điểm.
__________________________________________________________________
Soạn ngày: 21/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 6/26/10/2012
Tập viết
Tiết 7:  XƯ​A KIA, MÙA DƯ​A, NGÀ VOI, GÀ MÁI 

I. Mục tiêu

· Học sinh nắm đ​ợc cấu tạo các chữ : x​ưa kia, mùa d​a , ngà voi, gà mái

· Viết đúng, đẹp các chữ trên

· Yêu thích môn tập viết

II. Đồ dùng   - Chữ mẫu, bảng phụ

III. Hoạt động dạy học chính

1. Kiểm tra (5’)

· Đọc cho hs viết: nho khô, nghé ọ, cá ngừ

· Nhận xét bài viết của hs

2. Bài mới

	a. Giới thiệu , ghi đầu bài
	- hs đọc đầu bài

	b. Hư​ớng dẫn viết
	

	*. Hoạt động1: Phân tích cấu tạo chữ: (10’)
	

	- Treo chữ mẫu
	- hs quan sát

	- Chữ x​a có mấy con chữ? Con chữ nào đứng trước, con chữ nào đứng sau? độ cao của các con chữ?
	- có 2 con chữ, chữ x đứng trước, chữ u đứng sau, các con chữ cao 2 li.

	- Các chữ còn lại h​ướng dẫn t​ương tự, chú ý chữ k, g cao 5 li
	

	- Giảng quy trình viết và viết mẫu, chú ý cách nối nét giữa các con chữ trong một chữ, khoảng cách giữa các chữ
	- theo dõi

	*. Hoạt động 2: Tập viết (15’)

- Cho hs tập viết bảng con
	- hs viết bảng con

	- Các chữ còn lại h​ướng dẫn tư​ơng tự
	

	- Viết vở: nêu cách cầm bút, cách ngồi viết?
	

	- Khoảng cách giữa các chữ?
	- bằng 1 con chữ

	- Cho hs viết vở
	- viết từng chữ, từng dòng

	- Uốn nắn t​ư thế viết của hs
	- Ngồi viết đúng tư thế

	*. Hoạt động3: Chấm bài: (3’)
	

	- Chấm một nửa số bài viết của hs
	

	- Nhận xét bài viết, những điểm hs hay sai
	

	IV. Củng cố dặn dò: (2’)
	

	- Cho hs đọc lại các chữ đã viết
	

	- Tuyên dương những HS có tiến bộ
	



Tập viết
Tiết 8 :  ĐỒ CHƠI, TƯƠI CƯỜI ... 

I. Mục tiêu:

- HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ.

- Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội…. Đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

- Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ: đồ chơi, tười cười, vui vẻ, ngày hội đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “đồ chơi”

 - GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu- viết mẫu trên bảng.

- Hướng dẫn HS viết bảng

 - GV quan sát, giúp HS nhận xét, sửa sai.

- Các từ: tươi cười, ngày hội, vui vẻ dạy tương tự.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS tập tô tập viết vở (15’)

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ  mắt đến vở…

5. Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò  (5’)

- Thu  bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS

-Tuyên dương Hs viết bài có tiến bộ

-Về xem lại bài chuẩn bị tốt bài sau
	HS viết bảng: xưa kia, mùa dưa

HS đọc lại đầu bài

HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu con chữ? Gồm các con chữ ? Độ cao các nét?

-  Gọi HS nêu lại quy trình viết?

-  HS viết bảng con

- HS tập viết chữ: đồ chơi, tươi cười, ngày hội, vui vẻ trong vở.

- Nghe nhận xét



Toán

Tiết 36: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 3 

I- Mục tiêu:    1. Kiến thức: Có khái niệm ban đầu về phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ.
2. Kĩ năng: Biết làm tính trừ trong phạm vi 3.

3. Thái độ: Yêu thích môn Toán.

II- Đồ dùng:

Học sinh: Đồ dùng dạy học toán 1.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ ( 5’)
	

	- Nhận xét bài làm kiểm tra của học sinh 
	

	2. Hoạt động 2: Phép trừ 2 – 1  (4’)
	

	- Treo tranh, nêu yêu cầu bài toán ?
	- 2 con ong đang đậu, 1 con bay đi hỏi còn mấy con ?

	- Trả lời câu hỏi của bài toán ?
	- còn lại một con

	- Hai con ong bớt một con ong còn mấy con ong ?
	- còn một con ong

	- Hai bớt một còn mấy ?
	- hai bớt một còn một

	- Cho học sinh làm trên đồ dùng hình tròn
	- Vừa thực hiện vừa nêu: 2 bớt 1 còn 1.

	- Ta ghi lại phép tính trên như sau:
	- đọc 2 trừ 1 bằng 1

	2 - 1 = 1, dấu - đọc là trừ
	

	 3.Hoạt động 3: Phép trừ: 3 - 1 = 2, 3 - 2 = 1 tiến hành tương tự. ( 4’)
	- hoạt động cá nhân

	 4.Hoạt động 4: Mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ. (3’)
	- hoạt động cá nhân

	- Treo sơ đồ chấm tròn
	- Quan sát

	- 2 chấm tròn thêm 1 chấm tròn được mấy chấm tròn, ta có phép tính gì ? và ngược lại ?
	- 2 + 1 = 3

- 1 + 2 = 3

	- 3  chấm tròn bớt 1 chấm tròn còn ? Ta có phép tính gì ? (bớt 2 chấm tròn còn ?)
	- 3 - 1 = 2

- 3 - 2 = 1

	5.Hoạt động 5: Luyện tập ( 15’)
	

	Bài 1: Ghi các phép tính, nêu cách làm ?
	- Tính trừ

	- Cho HS làm và chữa bài, em nào yếu GV hướng dẫn dựa vào kết quả phép cộng.
	- HS làm và chữa bài

	Bài 2: Làm tính theo cột dọc
	- Tính và ghi kết quả thẳng cột với các số trên

	Bài 3: Treo tranh
	- Nêu bài toán: Có 3 con chim, 2 con bay đi còn mấy con ?

	- Điền phép tính phù hợp
	 3 - 2 = 1

	6.Hoạt động 6: Củng cố- dặn dò ( 4’)
	

	- Thi tính nhanh: 3 - 2 =, 2 - 1 = , 3 - 1 =  
	

	- Nhận xét giờ học
	

	- Về nhà xem trước bài luyện tập
	



An toàn giao thông

KIỂM TRA
Đề: Do tổ chuyên môn của trường ra đề

 _________________________________________________________________            

Kí duyệt tuần 9
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Soạn ngày: 24/ 10 / 2012              TUẦN 10

Giảng: thứ 2/29/10/2012
Toán
Tiết 37: LUYỆN TẬP 

I- Mục tiêu:
1.  Củng cố bảng trừ trong phạm vi 3, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ

2. Thực hiện tính trừ trong phạm vi 3 thành thạo, biểu thị tình huống trong tranh bằng một phép tính.

3. Say mê học toán.

II- Đồ dùng:   GV CB Tranh vẽ bài 4.
III- Hoạt động dạy học chính

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')

- Làm bảng con: 2 – 1 = ..., 3 - 1 =..., 3 – 2 =...

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu tiết học.
	

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn HS làm BT (25')
	- 2 hs nêu

	Bài 1: Nêu cách làm bài ?
	- Tính cộng và trừ

	- Cho HS làm vào VBT
	- Làm và chữa bài

	· Chú ý mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, cột cuối

· - GV hướng dẫn cách tính, lấy từ 3 - 1, được bao nhiêu lại trừ đi 1.
	

	Bài 2: Nêu cách làm ?
	- Viết số thích hợp vào ô trỗng

	- 3 trừ 1 còn ?
	- Còn 2

	- Điền 2 vào ô trống
	- HS làm và chữa bài

	Bài 3: Nêu cách làm ?
	- Điền dấu thích hợp

	- Một gì với một để được hai
	- Làm tính cộng

	- Ta điền dấu cộng
	- HS làm và chữa bài

	Bài 4: Treo tranh, nêu bài toán ?
	- HS tự nêu đề bài, chẳng hạn: Có hai quả bóng cho đi một quả còn mấy quả 

	- Từ đó nêu phép tính đúng
	- HS làm và chữa bài

	4. Hoạt động 4: Củng cố dặn dò (4')
	

	- Nhận xét giờ học.
	-Hs nghe nhận xét

	· HS chơi: Thỏ tìm đường về chuồng.
	


_______________________________________

Tiếng Việt
Tiết 83, 84: AU, ÂU 

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “au, âu”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Bà cháu.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: eo, ao.
	- đọc SGK.

	- Viết: eo, ao, chú mèo, ngôi sao.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 10’)
	

	- Ghi vần: auvà nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới.

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “cau” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “cau” trong bảng cài.
	-  thêm âm c trước vần au.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- cây cau.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “âu”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: lau sậy, sáo sậu.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “au, âu”, tiếng, từ “cây cau, cái cầu”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	-  chào mào đang đậu cành ổi.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: chào mào, áo.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bà đang kể chuyện cho cháu nghe.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Bà cháu.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: iu, êu.

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 25/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 3/30/10/2012                   Tiếng Việt
Kiểm tra định kỳ (giũa kỳ I)
_______________________________________________

Đạo đức ( tiết 10 )
  Lễ phép với anh chị. nhường nhịn em nhỏ (tiếp)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Hiểu đối với anh chị cần lễ phép, đối với em nhỏ phải nhường nhịn.

2. Kĩ năng: Biết cư xử lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong gia đình.

3. Thái độ: Tự giác cư xử đúng và thêm yêu quý anh chị trong nhà.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng giao tiếp xử với anh chị em trong gia đình.

- Kĩ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề để thể hiện lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

III Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh minh hoạ bài
Học sinh: Vở bài tập.

IV. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ(5 phút )
? Với anh chị, em nhỏ em cần có thái độ như thế nào? 
? vì sao cần lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ?

? Nêu một vài biểu hiện của việc lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ?
II. Bài mới: 

a. Giới thiệu bài ( 1 phút ): giới thiệu và ghi tên bài lên bảng

b. Thực hành   

 

1. Hoạt động 1( 8 phút ) Học sinh làm bài tập 3:

- Cho hs nhận xét việc làm của các bạn trong tranh.

- Giáo viên giải thích bài tập, yêu cầu hs tự làm.

- Gọi học sinh lên bảng làm.

- Giáo viên kết luận:

+ Tranh 1, 4: Nối với chữ không nên.

+ Tranh 2, 3, 5: Nối với chữ nên.

- Cho hs nhận xét.

2. Hoạt động 2:  ( 9 phút ) Học sinh chơi sắm vai: 

- Gv chia nhóm, yêu cầu học sinh sắm vai theo các tình huống của bài tập 2.

- Cho các nhóm thảo luận và phân vai.

- Cho các nhóm lên đóng vai trước lớp.

- Hướng dẫn hs nhận xét.

- Kết luận: 

+ Là anh chị, cần phải nhường nhịn em nhỏ.

+ Là em, cần phải lễ phép, vâng lời anh chị.

3. Hoạt động 3:( 10 phút ) Liên hệ:

- Cho hs liên hệ hoặc kể về các tấm gương lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ.

- Gv khen hs đã thực hiện tốt và nhắc nhở hs còn chưa thực hiện.

- Kết luận chung: Anh, chị, em trong gia đình là những người ruột thịt. Vì vậy, em cần phải thương yêu, quan tâm, chăm sóc anh, chị, em.....

- Cho học sinh đọc câu thơ trong bài.

Chị em trên kính dưới nhường

Là nhà có phúc, mọi đường yên vui.
	Hoạt động của hs

Với anh chị cần lễ phép , với em nhỏ cần nhường nhịn…
Vâng lời, nhường đồ chơi cho em…
- Vài hs nêu.

- Cả lớp làm bài tập.

- 5 hs lên bảng làm và nêu lí do vì sao.

- Hs nhận xét, bổ sung.

- Hs quan sát tranh sgk.

- Hs thảo luận nhóm 4.

- Hs đại diện đóng vai.

- Hs khác nhận xét.

- Vài hs kể.

- Hs đọc cá nhân, đồng thanh.

 


III. Củng cố- dặn dò:

- Gv nêu lại những ý chính trong bài: Đối với anh chị cần phải lễ phép, kính trọng. Đối với em nhỏ cần phải nhường nhịn, thương yêu 

- Nhận xét giờ học.

- Luôn nhớ và thực hiện theo bài học trong cuộc sống hàng ngày.


Tự nhiên - xã hội

Tiết 10: Ôn tập - con ng​ười và sức khoẻ (T22)

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố kiến thức cơ bản về các bộ phận của cơ thể ng​ười và các giác quan.

2. Kĩ năng: Thực hiện hành vi vệ sinh hàng ngày.

3. Thái độ: Tự giác thực hiện nếp sống vệ sinh.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh ảnh các hoạt động vui chơi, nghỉ ngơi.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Kể những hoạt động nghỉ ngơi, giải trí có lợi cho sức khoẻ của em ?
	- hai em nêu

	- Đi, đứng, ngồi học nh​ thế nào là đúng t​ thế ?
	- ngồi ngay ngắn…

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	- Nêu yêu cầu bài học

	3. Hoạt động 3: Khởi động (3')
	

	trò chơi "Chi chi chành chành"
	

	4. Hoạt động 4: Nêu tên các bộ phận của cơ thể (8')
	- Hoạt động cá nhân.

	- Nêu tên các bộ phận bên ngoài của cơ thể ?
	- Mắt, tai, tay, đầu...

	- Cơ thể ng​ười gồm có mấy phần ?
	- 3 phần: đầu, mình, tay chân.

	- Ta nhận biết thế giới xung quanh bằng những bộ phận nào của cơ thể ?
	- Nhìn bằng mắt, nghe bằng tai, ngửi bằng mũi, nóng lạnh bằng tay...

	- Thấy bạn chơi súng cao su em khuyên bạn thế nào vì sao ?
	- Không chơi súng vì có thể bắn vào mắt bạn...

	- Thấy bạn lấy vật cứng chọc vào tai, em khuyên bạn điều gì, vì sao ?...
	- Tự trả lời...

	Chốt: Các bộ phận của cơ thể chúng ta đều quan trọng, chúng ta phải biết bảo vệ các cơ quan đó.
	

	5. Hoạt động 5: Kể lại việc vệ sinh cá nhân hàng ngày (10')
	- Hoạt động theo cặp.

	- Hàng ngày từ sáng đến lúc đi ngủ em làm những công việc gì cho bản thân ?
	- Thảo luận theo cặp từ 2 đến 3 hoạt động, sau đó trình bày tr​ước lớp, em khác bổ sung.

	- Gợi ý em yếu: Buổi sáng em thức dậy lúc mấy giờ, buổi tr​a em th​ờng ăn gì, em có đánh răng rửa mặt tr​ớc khi đi ngủ không ?...
	- thức dạy lúc 6 giờ, ăn cháo…

	Chốt: Nêu lại những việc vệ sinh cá nhân hàng ngày nên làm để HS nhớ.
	- có thể tự nêu.

	6. Hoạt động 6: Củng cố, dặn dò (4')
	

	- Thi kể tên nhanh những bộ phận của cơ thể ng​ời.

- Kể nhanh những việc vệ sinh cá nhân nên làm.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị bài sau: Gia đình.


___________________________________

THỦ CÔNG
XÉ DÁN HÌNH CON GÀ CON (T1)

       I. MỤC TIÊU :

-  Học sinh biết cách xé dán hình con gà con.

- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé có thể bị răng cưa. Hình dán tương đối phẳng. Mỏ, mắt, chân gà có thể dùng bút màu để vẽ.

* Với HS khéo tay: 
- Xé, dán được hình con gà con. Đường xé ít răng cưa. Hình dán phẳng. Mỏ mắt có thể dung bút màu để vẽ. 

- Có thể xé thêm hình con gà con có hình dạng, kích thước, màu sắc khác. 
- Có thể kết hợp vẽ trang trí hình con gà.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

- GV : Giấy màu, hồ, khăn lau.

- HS : Giấy màu,giấy nháp,bút chì,bút màu,hồ dán,khăn,vở.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC :
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Ổn định lớp: 
2. KTBC : 
· Nhận xét bài tuần trước.
· Kiểm tra đồ dùng của HS. 
· Nhận xét – tuyên dương
3. Bài mới :

a. Hướng dẫn HS quan sát và nhận xét:


- Cho HS xem bài mẫu, hỏi:
+ Nêu những đặc điểm, hình dáng, màu sắc của con gà con?

+ Em nào đã cho biết thêm về đặc điểm của con gà con có gì khác với con gà lớn?

b. Giáo viên hướng dẫn mẫu:

* Xé thân gà: 

   - Lấy tờ giấy màu vàng, đánh dấu, vẽ và xé một hình chữ nhật ra khỏi tờ giấy màu.

   - Từ hình chữ nhật sửa 4 góc thành hình bầu dục giống thân gà.  

* Xé đầu gà:

   - GV lấy tờ giấy màu vàng, đánh dấu, vẽ và xé một hình tròn giống đầu gà.  

* Xé đuôi gà:

  -  GV lấy tờ giấy màu vàng, đánh dấu, vẽ và xé thành đuôi gà.

* Vẽ mỏ, chân, mắt gà 

* Hướng dẫn dán hình:
​   - Sau khi xé xong hình con gà con, GV làm thao tác bôi hồ và lần lượt dán ghép hình con gà con.

   c. Học sinh thực hành:
   - Yêu cầu HS lấy 1 tờ giấy màu vàng. 

   - Nhắc HS vẽ cẩn thận.

   - Cho HS tập xé đầu, xé đuôi

  * Trong lúc HS thực hành, GV có thể nhắc lại và uốn nắn các thao tác xé hình con gà con cho những em lúng túng.

4.Nhận xét- dặn dò:

   - Nhận xét tiết học. 

   - Đánh giá sản phẩm. 
	· Hát

    - HS mở đồ dùng.

- HS quan sát mẫu và trả lời câu hỏi.

- con gà có đầu, mình, chân đuôi. Nó thường có màu vàng, nâu,…

- Con gà con có lông màu vàng, chưa có mào,…

 - Quan sát



    - Quan sát




  - HS tập xé, dán.

HS lắng nghe


________________________________________________
Soạn ngày: 26/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 4/31/10/20112                      Toán
Tiết 38: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 4 

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố khái niệm phép trừ, mối quan hệ giữa phép trừ và phép cộng, thành lập bảng trừ trong phạm vi 4.

2. Kĩ năng: Ghi nhớ bảng trừ 4, biết làm tính trừ trong phạm vi 4.

3. Thái độ: Yêu thích làm toán

II- Đồ dùng:

Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1.

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc lại bảng trừ 3 ?
	- Làm bảng con

	- Tính: 3 + 1 = ..., 2 + 2 = ..., 1 + 3....
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu tiết học
	- theo dõi

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	- Nêu yêu cầu bài học

	Giới thiệu phép trừ : 4 - 1, 4 - 2, 4 – 3 (7’)
	

	- Đưa tranh quả táo, nêu đề toán ?
	- Có 4 quả táo, rụng 1 quả còn mấy quả.

	- Còn lại mấy quả táo trên cành ?
	- Còn 3 quả.

	- Vậy 4 bớt 1 còn mấy ?
	- 4 bớt 1 còn 3

	- Ta có phép tính: 4 - 1 = 3
	- HS đọc lại

	- Tương tự với phép trừ: 4 - 2, 4 - 3
	

	3 Hoạt động 3: Học thuộc bảng trừ (6')
	

	- Tổ chức cho HS học thuộc bảng trừ.
	

	4. Hoạt động 4: Nhận biết quan hệ phép cộng và phép trừ (4')
	

	- Yêu cầu HS thao tác trên bảng cài với các chấm tròn để nêu kết quả các phép tính: 3+1, 1+2, 4-1, 4-3; 2 + 2, 4 - 2
	- Nêu kết quả và nhận thấy kết quả phép trừ ngược kết quả phép cộng.

	5. Hoạt động 5: Luyện tập (14')
	

	- Bài 1: Gọi HS nêu cách làm, rồi làm và chữa bài
	- HS làm SGK và chữa bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu cách làm và chữa bài ?

Chốt: Viết kết quả cho thẳng cột số.
	- Tính theo cột dọc và chữa bài.

	Bài 3: Treo tranh, nêu đề toán ?
	- Có 4 bạn đang chơi, 1 bạn chạy đi hỏi còn mấy bạn ?

	- Ta có những số nào ?
	- Số 4, 3, 1.

	- Từ các số đó ta viết phép tính gì cho thích hợp ?
	 4 - 1 = 3

	6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (4')
	

	- Đọc bảng trừ 4
	

	- Đọc bảng cộng 4
	

	- Nhận xét giờ học
	

	 Về nhà học thuộc bảng trừ

- Xem chuẩn bị tốt bài sau
	


____________________________________________
Tiếng Việt
      Tiết 85, 86: IU, ÊU 

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “iu, êu”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Ai chịu khó?

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài:au, âu.
	- đọc SGK.

	- Viết: au, âu, cây cau, cái cầu.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3.Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 12’)
	

	- Ghi vần: iu và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “rìu” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “rìu” trong bảng cài.
	-  thêm âm r đứng trước vần iu.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	-  lưỡi rìu.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “êu”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: chịu khó, cây nêu.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “iu, êu”, tiếng, từ “lưỡi rìu, cái phễu”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	-  bà và cháu ra vườn bưởi.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: đều, trĩu.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- chim hót, gà gáy, trâu cày…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Ai chịu khó?.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.  

 - Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: êu, yêu.

__________________________________________________________________
Soạn ngày: 27/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 5/01/11/2012                       Tiếng Việt
Tiết 87, 88: ÔN TẬP GIỮA KÌ I.

I.Mục tiêu

1.Kiến thức:

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các âm ghi chữ Tiếng Việt đã học, cách đọc và
viết 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các âm ghi chữ Tiếng Việt đã học, cách đọc và viết các âm đó, các vần có kết thúc bằng âm u, i, y, o, cách đọc và viết các âm đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các âm Tiếng Viêt đặc biệt là âm ghép, các vần có kết thúc bằng âm u, i, y, o, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần đó.

3.Thái độ: 

- Hăng say học tập môn Tiếng Việt.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Bảng có ghi sẵn các âm, các vần có kết thúc bằng âm u, i, y, o, tiếng, từ có chứa âm đó.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ay - â - ây
	- đọc SGK.

	- Viết: máy bay, cây mía
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3.Hoạt động3: Ôn tập đọc âm vần(33’)
	

	- Treo bảng phụ gọi HS lên đọc các âm, vần trên bản bất kì.
	- lần lượt từng học sinh lên bảng đọc

	- Gọi HS nhận xét cho điểm bạn.
	- theo dõi nhận xét bạn và lần lượt lên bảng đọc.

	- Tập trung rèn cho HS yếu.
	- luyện đọc cá nhân.

	- Các tiếng, từ có chứa âm, vần đang ôn cũng luyện đọc tương tự.
	- luyện đọc tiếng, từ.

	- Còn thời gian cho HS đọc bài trong SGK.
	- đọc bài mà GV yêu cầu.

	4.Hoạt động4: Ôn tập viết âm vần(35’)
	

	- Sau đoc GV đọc cho HS viết vở các vần, tiếng từ : au, ua, ai, ay, ây, âu, ao, ui, iu, ưu, iêu, uôi, ươi, ưa, ca nô, ba lô, phố xá, giỏ cá, rau cải, mua mía, cây cao, yêu quý.
	- HS viết vở.

	- Thu và chấm một số vở.
	- còn lại các em đổi vở  để kiểm tra


5.Hoạt động 5: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần đang ôn.

- Nhận xét giờ học.                 - Về nhà đọc lại các bài đã ôn.

Toán 
Tiết 39: LUYỆN TẬP 

I- Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố phép trừ, tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính.

2. Kĩ năng: Trừ thành thạo trong phạm vi 3,4

3. Thái độ: Yêu thích môn học.

II- Đồ dùng:

Giáo viên:Tranh phục vụ bài 5

III- Hoạt động dạy học chính:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc bảng trừ trong phạm vi 4, 3
	- ba em đọc

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu tiết học.
	

	3. Hoạt động 3: Luyện tập (23'
	

	Bài 1: Gọi HS tự nêu yêu cầu của bài rồi làm và chữa bài
	- làm vào SGK và chữa bài.

	Bài 2: Gọi HS nêu cách làm bài ?
	- tính rồi ghi kết quả vào hình tròn

	Yêu cầu HS làm và chữa bài ?
	- cá nhân chữa bài, em khác nhận xét

	Bài 3: Nhắc cách tính ?

Chốt: Tính từ trái sang phải.
	- lấy  4 -1, được bao nhiêu lại trừ đi 1, rồi ghi kết quả.

	Bài 4: Yêu cầu HS tính kết quả phép tính, so sánh 2 kết quả rồi điền dấu ?

Chốt: Cần tính trước khi điền dấu.
	- làm vào vở và chữa bài, em khác nhận xét

	Bài 5:  a) Giảm tải

*Tổ chức xếp nhanh phép tính    

    ( ....    –   .... =  3 )

 b)Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh  nêu đề toán theo câu hỏi  hướng dẫn của GV.
	- HS dùng BĐDDHT1

b) Có bốn con vịt đang bơi, 1 con chạy lên bờ. hỏi còn lại  mấy con vịt đang bơi ?

	Từ đó viết phép tính cho thích hợp ?
	4 - 1 = 3

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Đọc lại bảng trừ 3, 4
	


__________________________________________________________________

Soạn ngày: 28/ 10 / 2012              
Giảng: thứ 6/02/11/2012
Tiếng Việt

Tiết 89, 90: IÊU, YÊU 

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “iêu, yêu”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Bé tự giới thiệu.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: iu, êu.
	- đọc SGK.

	- Viết: iu, êu, lưỡi rìu, cái phễu.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: iêu và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “diều” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “diều” trong bảng cài.
	-  thêm âm d trước vần iêu, thanh huyền trên đầu âm ê.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- diều sáo.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “yêu”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: yêu cầu, buổi chiều.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “iêu, yêu”, tiếng, từ “diều sáo, yêu quý.”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- chim đậu trên cành vải.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: hiệu, thiều.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	-các bạn đang giới thiệu về mình.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- bé tự giới thiệu.

	- Nêu câu hỏi về chủ đề.

*Có quyền tham gia bày tỏ ý kiến (Nói lời khảng định, phủ định), giói thiệu về bản thân
	- luyện nói về chủ đề theo câu hỏi gợi ý của GV.

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.          

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ưu, ươu.

____________________________________________

Toán

Tiết 40: PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 5 

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Tiếp tục củng cố khái niệm phép trừ, mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, biết làm tính trừ trong phạm vi 5, thành lập bảng trừ 5.

2. Kĩ năng: Nhớ bảng trừ trong phạm vi 5.

3. Thái độ: Say mê học toán.

II- Đồ dùng: 

Giáo viên: Tranh vẽ phóng to bài tập 4.              

 Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1
III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc bảng trừ trong phạm vi 4 ?
	

	- Làm tính: 4-1-1 = ..., 4-2 - 1=
	- Làm bảng con

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	- Nắm yêu cầu tiết học

	3. Hoạt động 3: Giới thiệu phép trừ, thành lập bảng trừ trong phạm vi 5. (7’)
	

	- Treo tranh 1, yêu cầu HS nhìn tranh nêu đề toán ?
	- Có 5 quả táo, rụng 1 quả, hỏi còn mấy quả ?

	- Yêu cầu HS trả lời ?
	- Còn 4 quả.

	- Ta có phép tính gì ?
	- Ta có 5 - 1 = 4, vài em đọc lại

	- Tương tự với các phép tính: 5 -2=3, 5-3=2, 5-4=1
	- HS đọc các phép tính

	4. Hoạt động 4: Học thuộc bảng trừ (3')
	

	- Tổ chức cho HS học thuộc bảng trừ 5.
	- đọc xuôi, ngược bảng trừ 5

	5. Hoạt động 5: Nhận biết mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ (3')
	

	- Yêu cầu HS nêu: 4 + 1 = ?
	- Bằng 5

	- Vậy 5 - 1 = ?
	- Bằng 4

	- Tương đương các trường hợp còn lại để HS thấy phép tính trừ có kết quả ngược phép tính cộng.
	

	6. Hoạt động 6: Luyện tập (10')
	

	Bài 1: Gọi HS nêu cách làm tính và chữa bài
	- tính và nêu kết quả, nhận xét bài bạn.

	Bài 2: Như bài 1, chú ý HS mối quan hệ giữa phép cộng và phép trừ, và tính chất giao hoán của phép cộng để tìm kết quả cho nhanh.
	- dựa vào 5 – 4 = 1 tính luôn được 5 – 1 = 4.

	Bài 3: HS nêu yêu cầu, tự làm và chữa bài, chú ý viết kết quả phải thật thẳng cột.
	- đặt tính sau đó tính vào bảng.

	Bài 4: Cho HS quan sát tranh, tự nêu đề toán, sau đó viết phép tính cho thích hợp, có thể nêu nhiều phép tính khác nhau nhưng chú ý về phép trừ.
	- Nêu đề và viết phép tính, rồi tính kết quả.

	7. Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Đọc lại bảng trừ 5.
	

	- Nhận xét giờ học
	

	- Về nhà đọc thuộc bảng trừ 5.
	


_______________________________________
SINH HOẠT LỚP
A. MỤC TIÊU:
Giúp Hs:

· Nắm được ưu, nhược điểm trong tuần học qua.

· Rút kinh nghiệm cho tuần học tới

· Có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ, tự giác học tập.
B CHUẨN BỊ: 
Nội dung sinh hoạt
C. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	            Hoạt động của giáo viên

I. Hđ 1: Mở đầu:                            
- Nêu Y/c, mục đích giờ sinh hoạt, GV giao việc, hướng dẫn HS tập sinh hoạt lớp

- Y/c kiểm điểm các hoạt động trong tuần:

+ Thực hiện ra, vào lớp (xếp hàng)

+ Thể dục, vệ sinh

+ Đồng phục

+ Đồ dùng học tập, SGK

II. Hđ 2: Đánh giá chung                 

- Y/c các tổ báo cáo, nhận xét kết quả kiểm điểm

- Tuyên dương tổ thực hiện nghiêm túc

- Nhận xét chung các mặt hoạt động trong tuần
 - Ký cam kết: Cấm tàng trữ, vận chuyển, đốt pháo nổ...
- Tuyên dương Hs: Phương Anh, Linh, Uyên, Thùy, Thư
- Nhắc nhở: Vân, Thái
III.Hđ 3: Phương hướng 
- Thi đua học tót, dành nhiều hoa điểm 10, tặng câc thầy cô nhân ngày 20/11 ngày hội các nhà giáo

- Mặc đồng phục theo đúng quy định                 

- Thực hiện tốt các quy định nhà trường đề ra

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm
	    Hoạt động của học sinh

- Nghe

- Tổ trưởng điều khiển

- Tổ trưởng báo cáo kết quả

- GV chủ nhiệm

- GV chủ nhiệm
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TUẦN 11

Soạn ngày: 01/ 11/ 2012              
Giảng: Thứ 2/05/11/2012
Toán      

Tiết 41: LUYỆN TẬP 
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố về bảng trừ và làm tính trừ trong phạm vi các số đã học.

2. Kĩ năng: HS có kĩ năng làm tính trừ nhanh, tập biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.

3. Thái độ: HS say mê học toán.

II- Đồ dùng:

 Giáo viên: Tranh minh hoạ nội dung bài.

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc bảng trừ trong phạm vi 5.
	

	- Tính: 4+1=..., 3+2=..., 2+3=...
	- Tính bảng con

	
 5 - 1 =..., 5 - 2 = ..., 5 - 3 = ...
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập (23')
	

	Bài 1: Cho HS nêu yêu cầu của bài rồi tự làm và chữa bài.
	- Chữa bài, nhận xét bài làm của bạn, chú ý viết số thật thẳng cột.

	Bài 2: Ghi : 5 - 1 – 2
	- Một HS nêu kết quả.

	- Vì sao em biết bằng 2 ?
	- Lấy 5 - 1 = 4, 4 - 2 = 2

	- Yêu cầu HS làm bài và chữa bài.
	- HS chữa bài

	- Gợi ý để HS nhận thấy 5 – 1 – 2 = 5 – 2 - 1
	

	Bài 3: Cho HS nêu cách làm rồi làm và chữa bài.
	- HS làm vào SGK

	- Hướng dẫn HS chấm bài của bạn.
	- Đổi bài chấm bài bạn.

	Bài 4: Cho xem tranh, nêu bài toán ?
	- Có 5 con chim lấy đi 2 con hỏi còn mấy con ?

	- Viết phép tính ứng với tình huống trong tranh, rồi tính, sau đó chữa bài ?
	- Nêu các bài toán khác nhau, viết phép tính thích hợp với các đề toán đó.

	- Có thể viết: 5-1=4, 5-4=1, 4+1=5, 1+4=5
	

	Bài 5: Tính phép tính bên trái dấu bằng ?
	- 5 - 1= 4

	- Bên phải có 4 cộng mấy để bằng 4?
	- Cộng 0, điền 0 vào chỗ chấm.

	* Chơi trò chơi: Làm tính tiếp sức
	

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Đọc lại bảng trừ 5
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà xem trước bài số 0 với phép trừ.
	


______________________________________________

Tiếng Việt     (Tiết 91, 92)
ƯU, ƯƠU 

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ưu, ươu”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Hổm báo, gấu, hươu, nai, voi.

3.Thái độ: 

- Yêu quý loài vật.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: iêu, yêu.
	- đọc SGK.

	- Viết:iêu, yêu, diều sáo, yêu quý.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 10’)
	

	- Ghi vần:  ưu và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “lựu” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “lựu” trong bảng cài.
	-  thêm âm l đứng trước, thanh nặng ở dưới âm ư.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	-  trái lựu.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ươu”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (10’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: mưu trí, bầu rượu, bướu cổ.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (8’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ưu, ươu”, tiếng, từ “trái lựu, hươu sao”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	-  cừu và hươu đang ăn cỏ.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: cừu, hươu.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- hổ, báo, gấu…

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- các con vật: hổ, báo, gấu, hươu, nai..

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (10’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (4’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Ôn tập.

_________________________________________________________________  

Soạn ngày: 02/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 3/06/11/2012             Tiếng Việt     (Tiết 93, 94) 
                                                        ÔN TẬP
I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của các vần  kết thúc bằng âm u, o.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các âm, tiếng, từ có các vần cần ôn,đọc đúng các từ, câu ứng dụng. Tập kể chuyện : “ sói và cừu”theo tranh

 3.Thái độ: 

- Ghét con sói chủ quan kiêu căng nên đã phải đền tội, yêu quý con cừu bình tĩnh thông minh nên đã thoát chết.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ câu chuyện: sói và cừu.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ưu, ươu.
	- đọc SGK.

	- Viết: ưu, ươu, trái lưuk, hươu sao.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Ôn tập ( 15’)
	

	- Trong tuần các con đã học những vần nào?
	- vần: au, ao, eo, êu,âu…

	- Ghi bảng.
	- theo dõi.

	- So sánh các vần đó.
	- đều có âm o hoặc âm u đứng trước.

	- Ghi bảng ôn tập gọi HS ghép vần.
	- ghép tiếng và đọc.

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định tiếng có vần đang ôn, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới .
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: ao bèo, kì diệu.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Đọc bảng (5’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	2. Hoạt động 2: Đọc câu (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- chim sáo đang bắt châu chấu.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần đang ôn, đọc tiếng, từ khó.
	- tiếng: sáo sậu, sau, ráo, châu chấu, cào cào.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc SGK(5’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Kể chuyện (10’)

* Chư​​a yêu cầu tất cả HS kể chuyện
	

	- GV kể chuyện hai lần, lần hai kết hợp chỉ tranh.
	- theo dõi kết hợp quan sát tranh.

	- Gọi HS nêu lại nội dung từng nội dung tranh vẽ.
	- tập kể chuyện theo tranh.

	*Gọi HS khá, giỏi kể lại toàn bộ nội dung truyện theo từng tranh , theo câu hỏi gợi ý.
	- theo dõi, nhận xét bổ sung cho bạn.

	5. Hoạt động 5: Viết vở (6’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


6.Hoạt động6: Củng cố -  dặn dò (5’).

- Nêu lại các vần vừa ôn.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: on, an.


Đạo đức   (Tiết 11)
ÔN TẬP VÀ THỰC HÀNH KĨ NĂNG GIỮA KÌ 1

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- Củng cố lại kiến thức đã học qua các bài: Gia đình em, lễ phép với anh chị, nhường nhịn em nhỏ

2. Kĩ năng:

- Củng cố kĩ năng giới thiệu về gia đình của mình, có hành vi cư sử đúng mực với anh chị em của mình.

3.Thái độ: 

- Yêu quý gia đình mình, anh chị em trong nhà.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Hệ thống câu hỏi.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)

	- Gọi HS lên giới thiệu về bản thân, về một bạn trong lớp.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Nêu yêu cầu giờ học
	

	3.Hoạt động 3: Giới thiệu về các thành viên trong gia đình em  (15’)
	- hoạt động theo nhóm

	- Yêu cầu các nhóm tự giới thiệu về tên, nghề nghiệp, sở thích của bản thân và các thành viên trong gia đình của mình cho các bạn trong nhóm nghe.

Chốt: Các em cần nhớ tên các thành viên trong gia đình, địa chỉ nhà ở của mình.
	- giới thiệu với nhau trong nhóm, sau đó một vài nhóm giới thiệu trước lớp.

- các nhóm khác nhận xét xem bạn giới thiệu đã tỉ mỉ chưa? Có tự nhiên không?

	4. Hoạt động 4: Xử lí tình huống(10’)
	- hoạt động theo tổ

	- Yêu cầu HS xử lí tình huống sau: Anh cho kẹo. Đang chơi rất vui với bạn, em đến hỏi bài tập. Thấy em có quyển truyện rất hay mình cũng muốn đọc. Thấy chị đang giúp mẹ nấu cơm…

Chốt: Cần biết vâng lời anh chị, nhường nhịn em nhỏ trong nhà.
	- thảo luận theo tổ sau đó lên đóng vai trước lớp.

- tổ khác theo dõi bổ sung ý kiến

- nhắc lại

	5. hoạt động 5: Củng cố - dặn dò ( 5’)
	


- Thi tổ nào gọn gàng sạch sẽ, tổ nào sách vở giữ sạch sẽ.

- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị giờ sau: Nghiêm trang khi chào cờ.

Tự nhiên và xã hội ( tiết 11 )

Gia đình

I. Mục tiêu: Giúp học sinh biết:

- Gia đình là tổ ấm của em.

- Ông, bà, bố, mẹ, anh, chị, em là những người thân yêu nhất của em.

- Em có quyền được sống với cha mẹ và được cha mẹ yêu thương, chăm sóc.

- Kể được về những người trong gia đình mình với bạn bè trong lớp.

- Yêu quý gia đình và những người thân trong gia đình.

- Học sinh có quyền được sống với bố mẹ, được đoàn tụ với gia đình.

- Bổn phận phảI ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ và người lớn, chăm chỉ học hành, biết yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ.

II. Các kĩ năng sống cơ bản được giáo dục trong bài.

- Kĩ năng tự nhận thức: Xá định vị trí của mình trong các mối quan hệ gia đình.

- Kĩ năng làm chủ bản thân: Đảm nhận trách nhiệm của một số công việc trong gia đình.

- Phát triển kĩ năng giao tiếp thông qua tham gia các hoạt động học tập.

III. Đồ dùng dạy học:

- Các hình trong sgk.

- Bài hát: Cả nhà thương nhau.

IV. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

* Khởi động: ( 3p )

- Cho hs lớp hát bài:“Cả nhà thương nhau”.

1. Hoạt đông 1: ( 10p) Quan sát theo nhóm nhỏ.

- Chia nhóm 4 học sinh, yêu cầu hs quan sát hình và trả lời: 

+ Gia đình Lan có những ai? Từng người đang làm gì?

+ Gia đình Minh có những ai? Từng người đang làm gì?

- Gọi hs trình bày trước lớp.

- Kết luận: Mỗi người đều có một gia đình: Có bố mẹ và những người thân. Mọi người cùng sống trong một gia đình đó là mái nhà gia đình. 

2. Hoạt động 2: ( 10p ) Vẽ tranh theo cặp.

- Cho học sinh vẽ tranh và trao đổi theo cặp về gia đình mình. 

- Kết luận: Gia đình là tổ ấm của em. Bố, mẹ, ông, bà… là những người người thân yêu nhất.

3. Hoạt động 3: ( 10p ) Hoạt đông cả lớp.

- Học sinh dựa vào tranh, giới thiệu về gia đình của mình.

- GDQVBPTE: Mỗi người khi sinh ra đều có gia đình, nơi em được yêu thương chăm sóc vàche chở. Em có quyền được sống chung với bố mẹ và người thân.
	Hoạt động của hs

- Hs hát tập thể.

- Hs thảo luận nhóm 4.

- Vài hs nói trước lớp.

- Hs thực hành vẽ tranh về gia đình mình. 

- Hs giới thiệu cho cả lớp biết về gia đình mình qua tranh vẽ.


4. Củng cố- dặn dò(5p )

- Gv nêu tóm tắt bài học: Gia đình là một tổ ấm của mình, nên con thường xuyên chăm sóc thương yêu giúp đỡ ông bà cha mẹ.

- ở nhà nên giúp đỡ cha mẹ những công việc vừa sức.

- Nhận xét giờ học, tuyên dương.

- Về nhà học bài và chuẩn bị bài sau.

______________________________________________

Thủ công ( tiết 11 )

   Xé, dán hình con gà con (tiếp)

I- Mục tiêu:

- Kiến thức: + Biết xé dán hình con gà đơn giản.

+ Xé dán hình con gà cân đối, phẳng.

- Kĩ năng: rèn kĩ năng xé dán hình cho HS

- Thái độ: HS yêu thích môn học, có ý thức tiết kiệm giấy, giữ vệ sinh lớp học

II- Đồ dùng dạy học:

- Giấy màu để xé dán.

- Bài mẫu.

III. Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv

1- Kiểm tra bài cũ: ( 5p )

- Kiểm tra đồ dùng của hs.

- Nhận xét sự chuẩn bị của hs.

2- Học sinh thực hành: ( 20p )

- Gv nhắc lại cách xé, dán hình con gà con.

- Gọi hs nhắc lại cách xé hình con gà con.

- Cho hs thực hành xé, dán hình con gà con.

- Yêu cầu hs dán phẳng, đẹp.

* SDNLTKVHQ: yêu cầu HS dùng giấy tiết kiệm, xé dán đúng với kích thước yêu cầu.

- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.

- Cho hs nhận xét, đánh giá bài của bạn.

3. Nhận xét, đánh giá: ( 8 p )

- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.

- Cho hs nhận xét bài của bạn.

- Gv nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của hs

- Hs theo dõi

- 2 hs nêu.

- Hs tự làm

- Hs xé và dán hình cho phẳng đẹp.

- Hs bày theo tổ.

- Hs nêu.


4. Củng cố- dặn dò:  ( 5p )

? Nêu lại các bước xé dán con gà con?
- Nhận xét giờ học.

- Dặn hs chuẩn bị cho giờ sau: Giấy màu, vở thủ công, hồ dán.

Soạn ngày: 03/ 11 / 2012              

Giảng: Thứ 4/07/11/2012
Toán   (Tiết 42)
 SỐ O TRONG PHÉP TRỪ 

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS biết số không là kết quả của phép tính trừ hai số bằng nhau.

2. Kĩ năng: HS thực hiện tính trừ cho 0 thành thạo, trừ hai số bằng nhau, biểu thị tình huống trong tranh bằng phép tính thích hợp.

3. Thái độ: HS say mê học toán.

II- Đồ dùng:

Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ

 Học sinh: Bộ đồ dùng toán 1

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc bảng trừ 5?
	

	- Tính: 5 - 4=..., 4 + 0=..., 5 + 0=...
	- viết bảng con

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài

	3. Hoạt động 3: Phép trừ hai số bằng nhau (5')
	

	- Cho xem tranh, nêu đề toán ?
	- Trong chuồng có 1 con vịt, 1 con chạy ra khỏi truồng, còn mấy con.

	- Nêu câu trả lời ?
	- còn 0 con

	- Một con vịt bớt 1 con vịt còn mấy con ?
	- 1 con vịt bớt 1 con còn 0 con.

	- Ghi bảng: 1-1=0
	- HS đọc.

	- Các phép tính còn lại cho HS thực hiện trên bảng cài, sau đó ghi phép tính vào bảng con và đọc.
	- 3-3=0, 2-2=0, 4-4=0

	Chốt: Một số trừ đi số đó thì bằng 0
	- nêu lại

	4. Hoạt động 4: Một số trừ đi 0 (5')
	

	- Cài 4 hình tròn trên bảng cài, không bớt đi hình nào còn mấy hình ?
	- còn 4 hình.

	- Có phép tính gì ?
	- 4-0 = 4, viết bảng rồi đọc

	- Tiến hành tương tự với các phép tính còn lại.
	- 5-0=5

	Chốt: Một số trừ đi 0 thì bằng chính số đó.
	- Nêu lại

	5. Hoạt động 5: Hướng dẫn luyện tập (10')
	

	Bài 1: Cho HS nêu cách làm rồi làm và chữa bài. Hỏi lại về một số trừ đi 0, một số trừ đi chính số đó.
	- tự nêu yêu cầu rồi làm và chữa bài

	Bài 2: Hướng dẫn như bài 1
	- HS đổi bài để kiểm tra bài của nhau.

	Bài 3: Cho HS xem tranh, nêu đề toán khác nhau, viết phép tính tương ứng ?
	- 3-3 = 0, 2-2=0...

	6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5')

- Một số trừ đi chính số đó bằng ? Trừ đi 0 bằng ?

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Luyện tập.



Tiếng Việt      (Tiết 95, 96)
ON, AN
I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “on, an”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Bé và bạn bè.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học, yêu quý tình bạn.

*Quyền được học tập, được cha mẹ yêu thương, dạy dỗ. Quyền được kết giao bạn bè

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: Ôn tập.
	- đọc SGK.

	- Viết: cá sấu, kì diệu.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: on  và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “con” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “con” trong bảng cài.
	-  thêm âm c trước vần on.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- mẹ con.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “an”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: .
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “on, an”, tiếng, từ “mẹ con, nhà sàn”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	-  đàn gấu, đàn thỏ.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: đàn, con.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bé chơi với bạn.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Bé và bạn bè.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ân, ăn.


Soạn ngày: 04/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 5/08/11/2012                Tiếng Việt     (Tiết 97, 98) 

ÂN , Ă,  ĂN 

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ân, ă, ăn”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Nặn đồ chơi.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: on, ân.
	- đọc SGK.

	- Viết: on, an, mẹ con, nhà sàn.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: ân  và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “cân” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “cân” trong bảng cài.
	-  thêm âm c trước vần ân

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- cái cân

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Âm “ă” vần “ăn”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (7’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: gần gũi, khăn rằn.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ân, ăn”, tiếng, từ “cái cân, con trăn”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- hai bạn đang chơi

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: thân, lặn.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- các bạn đang chơi với nhau

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- nặn đồ chơi.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:

* Quyền được học tập vui chơi. Quyền được tham gia kết giao bạn bè
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như 
hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: ôn, ơn.    
____________________________________________

Toán  (Tiết 43)

LUYỆN TẬP

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS củng cố lại phép cộng, trừ  các số trong phạm vi đã học, cộng trừ với 0, trừ hai số bằng nhau.

2. Kĩ năng: HS có kỹ năng tính nhanh.

3. Thái độ: HS yêu thích môn học.

II- Đồ dùng:


- Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài 5.

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc lại bảng cộng, trừ 5?
	

	- Tính: 
3 – 3 = ;  3 – 0 = 
	- Tính bảng

	

0 + 3 = ;  4 + 0 = 
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài
	- Nắm yêu cầu của bài

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn làm VBT trang 46 (25')
	

	Bài 1: Gọi HS nêu yêu cầu rồi làm và chữa bài.

Chốt: Số 0 trong phép trừ.
	· theo dõi và nhận xét bài bạn

- một số trừ đi chính số đó thi bằng 0, trừ đi 0 thì bằng chính số đó.

	Bài 2: Gọi HS nêu yêu cầu, sau đó làm vào vở

Chốt:  Phải ghi số cho thật thẳng cột.
	- tính cột dọc

- làm sau đó chữa bài, em khác nhận xét bài bạn

	Bài 3: Gọi HS nêu yêu cầu và làm bài.

- Yêu cầu hs  đổi sách để kiểm tra bài của nhau.

Chốt: Nêu lại cách tính?
	- nêu yêu cầu rồi làm bài vào vở

- kiểm tra bài làm của bạn.

2 -  1 bằng 1; 1 - 1 bằng 0

	Bài 4: Gọi HS nêu yêu cầu ?
	- điền dấu thích hợp vào chỗ chấm 

	- Vậy em điều dấu gì vào: 5-3...2, vì sao?
	- dấu = vì 5-3=2, 2=2.

	- Cho HS làm và chữa bài.
	- nhận xét bài bạn

	Bài 5: Gọi hs nêu yêu cầu của bài

- Cho HS quan sát tranh tranh từ đó nêu bài toán.

- Từ đó em có phép tính gì?

- Em nào có bài toán khác, phép tính của bài toán là gì?
	- viết phép tính thích hợp

4 – 4 = 0

0 + 4 = 4

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò (4')
	

	- Nêu lại bảng trừ 4,5 ?

- Nhận xét giờ học.

- Xem trước bài luyện tập chung.


__________________________________________________________________
Soạn ngày: 04/ 11/ 2012         
Giảng: Thứ 6/09/11/2012
Tập viết    (Tiết 9)
CÁI KÉO, TRÁI ĐÀO, SÁO SẬU, LÍU LO
I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.

2. Kĩ năng:Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu, đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

3. Thái độ: Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng: xưa kia, mùa dưa, ngàvoi.

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “cái kéo” yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu con chữ? Gồm các con chữ ? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các từ: trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu hướng dẫn tương tự.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS  tập viết vở (15’)

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở…

5. Hoạt động 5: Chấm bài (5’)

- Thu 10 bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’)

- Nêu lại các chữ vừa viết?

- Nhận xét giờ học.  

- Chuẩn bị tốt bài sau
	- Hai HS lên bảng viết bài

- 2 HS đọc 

- HS quan sát và nhận xét

- HS nêu lại quy trình viết?

- HS viết bảng

- HS tập viết chữ: cái kéo, trái đào, sáo sậu, líu lo, hiểu bài, yêu cầu.

- Nghe nhận xét





Tập viết    (Tiết 10) 
CHÚ CỪU, RAU NON, THỢ HÀN… 

I. Mục tiêu:

1. Kiến thức: HS nắm cấu tạo chữ, kĩ thuật viết chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, hiểu bài, yêu cầu.

2. Kĩ năng:Biết viết đúng kĩ thuật, đúng tốc độ các chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, hiểu bài, yêu cầu, đ​ưa bút theo đúng quy trình viết, dãn đúng khoảng cách giữa các con chữ theo mẫu.

3. Thái độ: Say mê luyện viết chữ đẹp.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, hiểu bài, yêu cầu đặt trong khung chữ.

- Học sinh: Vở tập viết.

III. Hoạt động dạy- học chủ yếu:

	1.Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ :(3’)

- Hôm tr​ước viết bài chữ gì?

- Yêu cầu HS viết bảng:cái kéo, sáo sậu, trái đào.

2.Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)

- Nêu yêu cầu tiết học- ghi đầu bài

- Gọi HS đọc lại đầu bài.

3. Hoạt động 3: Hư​ớng dẫn viết chữ và viết vần từ ứng dụng( 10’)

- Treo chữ mẫu: “chú cừu” yêu cầu HS quan sát và nhận xét có bao nhiêu con chữ? Gồm các con chữ ? Độ cao các nét?

- GV nêu quy trình viết chữ trong khung chữ  mẫu, sau đó viết mẫu trên bảng.

- GV quan sát gọi HS nhận xét, sửa sai.

- Các từ: chú cừu, rau non, thợ hàn, hiểu bài, yêu cầu hướng dẫn tương tự.

4. Hoạt động 4: H​ướng dẫn HS  tập viết vở (15’)

- GV quan sát, hư​ớng dẫn cho từng em biết cách cầm bút, t​ư thế ngồi viết, khoảng cách từ mắt đến vở…

5. Hoạt động 5: Chấm bài (5’)

- Thu 10 bài của HS và chấm.

- Nhận xét bài viết của HS.

6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5’)

- Nêu lại các chữ vừa viết?

- Nhận xét giờ học.  

- Chuẩn bị tốt bài sau

- Về nhà luyện viết thêm.
	- Hai HS lên bảng viết bài

-

 2 HS đọc 

- HS quan sát và nhận xét

- HS nêu lại quy trình viết?

- HS viết bảng

- HS tập viết chữ: chú cừu, rau non, thợ hàn, hiểu bài, yêu cầu.

- Nghe nhận xét




Toán    (Tiết 44)
LUYỆN TẬP CHUNG 

I- Mục tiêu:

1. Kiến thức: Củng cố về phép cộng, trừ trong phạm vi các số đã học, phép trừ, cộng số "0", trừ hai số bằng nhau.

2. Kĩ năng: Tính trừ, cộng thành thạo

3. Thái độ: Say mê học tập.

II- Đồ dùng:

 Giáo viên: Tranh vẽ minh hoạ bài 4.

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Đọc lại bảng cộng, trừ trong phạm vi 5.
	

	- Tính: 5- 0 = ..., 4 + 0 =...
	- Hai em lên bảng, HS làm bảng con

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài
	- Nắm yêu cầu của bài

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn làm bài tập(23’)
	

	Bài 1: Gọi HS tự nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu has  làm và chữa bài.
	- hs yếu, trung bình chữa bài

	Chốt: Cộng, hay trừ một số với "0" thì kết quả thay đổi như thế nào ?
	- không thay đổi.

	Bài 2: Tương từ bài 1
	- HS trung bình chữa.

	Chốt:  Khi đổi chỗ các số trong phép cộng thì kết quả như thế nào ?
	- không thay đổi

	Bài 3: HS từ nêu yêu cầu, làm và chữa bài
	- HS trung bình, khá chữa

	Bài 4: Cho HS xem tranh, yêu cầu nêu đề toán ?
	- Có 3 con đang đậu, 2 con đang bay đến, hỏi tất cả có mấy con ?

	- Cho HS viết phép tính thích hợp ?
	- 3+ 2 = 5

	- Gọi HS khác nêu đề toán và nêu phép tính thích hợp.
	2+3 = 5

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Đọc lại bảng trừ, cộng 5?
	

	- Nhận xét giờ học.

- Chuẩn bị giờ sau: Luyện tập chung.
	



SINH HOẠT TUẦN 11

I. MỤC TIÊU: Giúp Hs:

· Nắm được ưu, nhược điểm trong tuần học qua.

· Rút kinh nghiệm cho tuần học tới

· Có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ

II. CHUẨN BỊ: Nội dung

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	            Hoạt động của giáo viên

1. Hoạt  động 1: Mở đầu:                            
- Nêu Y/c, mục đích giờ sinh hoạt, GV giao việc, hướng dẫn HS tập sinh hoạt lớp

- Y/c kiểm điểm các hoạt động trong tuần:

+ Thực hiện ra, vào lớp (xếp hàng)

+ Thể dục, vệ sinh

+ Đồng phục

+ Đồ dùng học tập, SGK

2. Hoạt động 2: Đánh giá chung                 

- Y/c các tổ báo cáo, nhận xét kết quả kiểm điểm

- Tuyên dương tổ thực hiện nghiêm túc

- Nhận xét chung các mặt hoạt động trong tuần

- Tổng số điểm  10: Đạt 17 điểm

- HS được ngồi vào bàn danh dự của lớp: Kiên

- Phong trào thi đua của lớp có sôi nổi hơn tuần trước.

- Vệ sinh lớp học sạch sẽ
- Duy trì nền nếp lớp tốt, tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ.

- Có nhiều bạn học tập chăm chỉ, có nhiều tiến bộ như bạn: Kiên.

- Nhắc nhở:  Thảo

3. Hoạt động3: Phương hướng tuần tới

- Mặc đồng phục theo đúng quy định.                 

- Thực hiện tốt các quy định nhà trường đề ra.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhuợc điểm.

- Vệ sinh trường lớp sạch, đẹp.

- vệ sinh cá nhân gọn gàng, sạch đẹp.
	    Hoạt động của học sinh

- Nghe

- Tổ trưởng điều khiển

- Tổ trưởng báo cáo kết quả

- GV chủ nhiệm

- GV chủ nhiệm


Ký duyệt tuần 11

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

TUẦN 12

Soạn ngày: 07/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 2/12/11/2012
Toán     (Tiết 45) 
LUYỆN TẬP CHUNG .

I. Mục tiêu:;

1. Kiến thức: Củng cố phép cộng, trừ trong phạmvi các số đã học, cộng,

trừ với  "0"

2. Kỹ năng: Làm tính từ thành thạo, biết viết phép tính thích hợp với tình huống.

3. Thái độ: Say mê học toán.

II. Đồ dùng: 

 - Giáo viên: Tranh vẽ minh họa bài 4.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	- Tính: 4 + 1 + 0 =
	- làm bảng con

	            5 - 3 - 1  =
	

	            5 - 1 - 3  =
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập (23’)
	

	Bài 1: HS tự làm rồi đổi bài chéo cho nhau để chữa
	- Hoạt động cá nhân

	Bài 2: Cho HS làm bảng con 2 cột đầu.
	- Làm bảng con

	Bài 3: Ghi bảng 3 + ( = 5, em điền số mấy vào ô trống? vì sao
	- Số "2", vì 3 + 2 = 5 

	Bài 4: HS tự nêu đề toán, sau đó viết phép tính thích hợp
	- Chủ yếu HS khá chữa bài, và nêu các đề toán khác nhau.

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Đọc lại bảng cộng, trừ 3, 4, 5.
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép cộng phạm vi 6.



Tiếng Việt    (Tiết 99, 100)

ÔN, ƠN
I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ôn, ơn”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới. Phát triển lời nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Mai sau khôn lớn.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

- Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ân ,ăn.
	- đọc SGK.

	- Viết: ân, ăn, cái cân, con trăn.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: ôn và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “chồn” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “chồn” trong bảng cài.
	-  thêm âm ch đứng trước vần ôn.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- con chồn.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ơn”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: ôn bài, mơn mởn .
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “ôn ơn”, tiếng, từ “con chồn, sơn ca”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- đàn cá đang bơi lội.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: bận rộn.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(10’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bạn nghĩ về mai sau.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Mai sau khôn lớn

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:

* Quyền được mơ ước về tương lai tươi đẹp
	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (5’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động 7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: en, ên.


Soạn ngày: 08/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 3/13/11/2012
Tiếng Việt    (Tiết 101, 102)

EN, ÊN
I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “en, ên”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Bên phải, bên trái, bên trên, bên dưới.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: ôn ,ơn.
	- đọc SGK.

	- Viết: ôn, ơn, con chồn, sơn ca.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: en và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “sen” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “sen” trong bảng cài.
	-  thêm âm s đứng trước vần en.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- lá sen

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ên”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: nền nhà, mũi tên.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “en, ên”, tiếng, từ “lá sen, con nhện”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- dế mèn và sên

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: mèn, sên, trên.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- con chó, mèo

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- Bên trên, bên dưới…

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:


	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (10’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (4’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: in, un.

             

 Đạo đức  (Tiết 12)
NGHIÊM TRANG KHI CHÀO CỜ
I- Mục tiêu:

1. Kiến thức:* HS hiểu trẻ em có quyền có quốc tịch, biết tên Nước,  hiểu quốc kì Việt Nam là lá cờ đỏ sang vàng, biết tôn trọng quốc kì.

2. Kĩ năng: HS nhận biết được cờ tổ quốc, biết tư thế đứng chào cờ đúng.

3. Thái độ:* HS tự hào mình là người Việt Nam, yêu quý tổ quốc.

II- Đồ dùng:

Học sinh:Vở bài tập, lá cờ Việt Nam.

III- Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đối với anh chị trong gia đình em phải cư xử như thế nào ?
	- lễ phép…

	- Với em nhỏ, em cư xử như thế nào ?
	- nhường nhịn…

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài ( 2’)
	- HS nắm yêu cầu

	- Nêu yêu cầu bài học
	

	3. Hoạt động 3: Đàm thoại tranh bài 1 (5’)
	- Hoạt động cá nhân

	Mục đích: Biết được có nhiều người mang quốc tịch khác nhau.
	

	Cách tiến hành: Yêu cầu quan sát tranh bài 1
	- quan sát tranh

	- Các bạn nhỏ trong tranh đang làm gì ?
	- giới thiệu về mình

	- Các bạn đó là người nước nào ? Vì sao em biết ?
	- Người Nhật, Việt Nam,..., nhìn cách ăn mặc của họ...

	* GDQ: Các bạn nhỏ đang giới thiệu làm quen với nhau. Mỗi bạn mang một quốc tịch riêng. Trẻ em có quyền có quốc tịch. Quốc tịch của chúng ta là Việt Nam.
	- theo dõi

	4. Hoạt động 4: Đàm thoại nội dung tranh 2 (10’)
	- Hoạt động nhóm

	Mục đích: Biết nhận xét thái độ khi chào cờ.

Cách tiến hành:

 Yêu cầu HS quan sát tranh và cho biết những người trong tranh đang làm gì ?
	- Đại diện nhóm báo cáo kết quả: Họ đang chào cờ.

	- Họ đứng chào cờ với tư thế như thế nào ?
	- nghiêm trang

	- Vì sao khi chào cờ họ lại đứng nghiêm trang ?
	- tôn kính quốc kì

	- Tranh 3: vì sao họ lại cùng nhau vui sướng nâng lá cờ ?
	- niềm tự hào dân tộc...

	- Giới thiệu lá cờ của Việt Nam 

- Giới thiệu Quốc ca

- Tư thế khi đứng chào cờ

	- theo dõi



	Chốt:  Phải nghiêm trang khi chào cờ để bày tỏ lòng tôn kính quốc kì, tình yêu Tổ quốc.
	- theo dõi

	5. Hoạt động 5: Thế nào là đứng nghiêm trang (8’).
	- Hoạt động cá nhân

	Mục đích: Biết hành vi đứng nghiêm tranh khi chào cờ.

Cách tiến hành: 

Quan sát tranh 3, nêu bạn nào chưa nghiêm trang khi chào cờ ?
	- Từ quan sát tranh và trả lời

	- Trong lớp ta bạn nào khi chào cờ chưa nghiêm trang ?
	- Tự liên hệ để thấy cần học tập bạn tốt, bạn chưa thực hiện tốt cần sửa chữa ngay.

	Chốt: Khi chào cờ cần đứng nghiêm trang, không quay ngang, quay ngửa.
	

	6. Hoạt động 6: Củng cố, dặn dò. (5’)
	

	- Thi đứng chào cờ nghiêm trang nhất.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà tập hát bài Quốc ca.


________________________________________
Tự nhiên và xã hội ( tiết 12)

Nhà ở
A. Mục tiêu: Giúp học sinh biết: 

- Kiến thức: Nhà ở là nơi sống của mọi người trong gia đình.

- Nhà ở có nhiều loại khác nhau và có địa chỉ cụ thể. Biết địa chỉ của gia đình nhà mình.

- Kĩ năng: Kể về ngôi nhà và các đồ dùng trong nhà.

* GDBVMT: Biết được sự cần thiết phải giữ sạch môi trường nhà ở, có ý thức giữ gìn nhà cửa sạch sẽ, ngăn nắp, gọn gàng. 

- Thái độ: Yêu quý ngôi nhà và biết giữ gìn đồ dùng trong nhà. 

B. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong sgk.

C. Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động của gv

I. Kiểm tra bài cũ:(5) 

- Cho hs kể về gia đình mình.

- Gv nhận xét.

II. Bài mới: 

1. Hoạt động 1: (12)Quan sát hình
- Giáo viên cho hs quan sát hình trong sgk và làm việc theo cặp.

- Gv hỏi: 

+ Ngôi nhà này ở đâu? 

+ Bạn thích ngôi nhà nào? Tại sao?

- Gọi hs trình bày trước lớp.

- Cho học sinh quan sát tranh đã chuẩn bị và giải thích cho học sinh hiểu về các dạng nhà.

- Kết luận:  Nhà ở là nơi sống và làm việc của mọi người trong gia đình.

2. Hoạt động 2:(13) Quan sát, theo nhóm nhỏ.

- Giáo viên yêu cầu mỗi nhóm hs quan sát 1 hình và nói tên các đồ dùng được vẽ trong hình.

- Gọi học sinh kể tên đồ dùng trong gia đình.

- Giáo viên gợi ý để học sinh liên hệ về những đồ dùng trong gia đình.

Kết luận: Mỗi gia đình đều có đồ dùng cần thiết cho sinh hoạt và việc mua sắm những đồ dùng đó phụ thuộc vào điều kiện kinh tế mỗi gia đình.
	Hoạt động của hs

- 2 hs kể.

- Hs quan sát và làm việc theo cặp.

- Học sinh trả lời.

- Vài hs đại diện nêu. 

- Học sinh quan sát

- Hs ngồi theo nhóm 4 và thảo luận.          

- Hs đại diện kể.

- Hs liên hệ.




3. Củng cố- dặn dò:(5)

   Liên hệ GDGVQTE- BVMT: Trẻ em ai cũng có quyền có nơi cư trú.

   Ai cũng có nhà ở, nhà nào cũng có địa chỉ của mình, trong nhà có những đồ dùng để phục vụ cho mỗi công việc. Chúng ta phải biết giữ sạch môi trương nhà ở, biết giữ nhà cửa gọn gàng ngăn nắp.

- Dặn hs về nhà nên giúp mẹ dọn nhà, lau chùi sạch sẽ những đồ dùng trong nhà.


Thủ công (tiết 12)

Ôn tập chương I: Kĩ thuật xé, dán giấy

I- Mục tiêu: Giúp hs:

- Củng cố kĩ năng xé, dán giấy.

- Xé được  được ít nhất một hình trong các hình đã học. Đường xé ít răng cưa. Hình dán tương đối phẳng.

 - Với HS khéo tay:  Xé dán được ít nhất 2 hình trong các hình đã học. Hình dán cân đối, phẳng. Trình bày đẹp.

Khuyến khích xé, dán thêm những sản phẩm mới có tính sáng tạo.

 - HS có ý thức tiết kiệm giấy và giữ vệ sinh chung.

II- Đồ dùng dạy học:

GV:- Một số bài xé, dán mẫu.

HS:- Giấy thủ công, hồ dán., vở thực hành thủ công..

III- Các hoạt động dạy học:

	Hoạt động của gv:

1. Hoạt động 1(5’): Cho hs quan sát, nhận xét:

- Cho hs quan sát một số bài mẫu.

- Cho hs nêu các bước xé, dán mỗi hình.

2, Hoạt động 2:(20’) Thực hành:

- Cho hs nêu nhận xét về hình dáng, kích thước từng hình.

- Gv hỏi hs: Em định xé, dán hình nào? Hãy nêu cách xé, dán hình đó.

- Yêu cầu hs lựa chọn và xé, dán hình mình thích.

- GV qua sát và giúp đỡ Hs

3. Hoạt động 3: (5’) Nhận xét, đánh giá:

- Tổ chức cho hs trưng bày sản phẩm.

- Cho hs nhận xét.

- Gv nhận xét, đánh giá.
	Hoạt động của hs:

- Hs quan sát.

- Vài hs nêu.

- Hs nêu.

- Vài hs nêu.

- Hs tự làm.

- Hs bày theo tổ.

- Hs nêu.


4. Củng cố - Dặn dò:(5’)

? nêu lại các bước xé dán?

- Nhận xét giờ học, tuyên dương sản phẩm đẹp
- Nhắc hs chuẩn bị bài sau: giấy màu, hồ dán...
Soạn ngày: 09/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 4/14/11/2012                   Toán   (Tiết 46)
 PHÉP CỘNG TRONG PHẠM VI 6 
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố phép cộng. Thành lập bảng cộng 6, biết làm tính cộng trong phạm vi 6.

2. Kỹ năng: Thuộc bảng cộng 6, tính toán nhanh.

3. Thái độ: Hăng say học tập, tự giác nghiên cứu bài.

II. Đồ dùng: 

Giáo viên: Tranh vẽ minh họa bài 4.

Học sính: Bộ đồ dùng toán.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5') 
	

	- Tính: 4 + 1 =…., 3 + 2 =…., 1 + 4 = …..
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- nắm yêu cầu của bài

	3. Hoạt động 3: Thành lập bảng cộng trong phạm vi 6 (6')
	hoạt động cá nhân

	- Yêu cầu HS lấy nhóm có số đồ vật ít hơn 6, sau đó thêm vào để được 6 đồ vật, nêu câu hỏi đố cả lớp?
	- tiến hành với các nhóm đồ vật khác nhau, nêu các phép tính trong phạm vi 6

	- Ghi bảng.
	- đọc lại

	4. Hoạt động 4: Học thuộc bảng cộng trong phạm vi 6 (5')
	- hoạt động cá nhân.

	- Tổ chức cho HS học thuộc bảng cộng.
	- thi đua giữa các tổ, cá nhân

	*  Nghỉ giải lao.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện tập (12').
	

	Bài 1: HS nêu cách làm, sau đó làm và chữa bài.
	- HS yếu có thể xem lại bảng cộng.

	Bài 2: Các bước tương tự bài 1.
	- HS làm nhẩm 2 cột đầu, nêu kết quả, em khác nhận xét.

	Bài 3: Gọi hs nêu yêu cầu, sau đó tự làm vào vở.
	- làm vào vở

	- Gọi hs  khá chữa bài

Chốt: Nêu thứ tự tính?
	- nhận xét bài làm của bạn

- từ trái sang phải

	Bài 4: Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh nêu bài toán? từ đó viết phép tính thích hợp.
	- 4 con chim đang đậu, 2 con bay đến hỏi tất cả có mấy con? (4 + 2 + 6).

	- Em nào có phép tính khác?
	- HS giỏi: 2 + 4 = 6.

	- Phần b tương tự.
	

	6. Hoạt động 6: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Đọc lại bảng cộng 6.
	

	- Nhận xét giờ học.
	

	Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép trừ phạm vi 6.


Tiếng Việt   (Tiết 103, 104)
 IN, UN 

I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “in, un”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Nói lời xin lỗi.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học, tự giác nói lời xin lỗi khi có lỗi.

*Biết nói lời cảm ơn, xin lỗi khi chưa thực hiện tốt bổn phận của mình.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: en, ên.
	- đọc SGK.

	- Viết: en, ên, lá sen, con nhện.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần:  in và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “pin” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “pin” trong bảng cài.
	-  thêm âm p trước vần in.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- đèn pin.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “un”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ:nhà in, xin lỗi, mưa phùn, vun xới .
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “in, un”, tiếng, từ “đèn pin, con giun”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- đàn lợn đang nằm.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: chín, ủn ỉn.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	* Nghỉ giải lao giữa tiết.
	

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- bạn đang xin lỗi cô.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	-  Nói lời xin lỗi

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:


	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: iên, yên. __________________________________________________________________
Soạn ngày: 10/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 5/15/11/2012         Tiếng Việt   (Tiết 105, 106)

IÊN, YÊN
I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “ iên, yên”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói từ 2 – 4 câu theo chủ đề: Biển cả.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học, yêu quý thiên nhiên.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: in, un.
	- đọc SGK.

	- Viết: in, un, đèn pin, con giun.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: iên và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “điện” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “điện” trong bảng cài.
	-  thêm âm đ đứng trước vần iên, thanh nặng dưới âm ê.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- đèn điện.

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “yên”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: yên ngựa, yên vui.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “iên, yên”, tiếng, từ “đèn điện, con yến”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	- đàn kiến đang xây nhà.

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: kiến, kiên.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- biển.

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	-  Biển cả.

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:


	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: uôn, ươn.

             

Toán  (Tiết 47)
PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 6
I. Mục tiêu:
1. Kiến thức: Củng cố phép cộng, trừ. Thành lập bảng cộng 6, biết làm tính cộng trong phạm vi 6.

2. Kỹ năng: Thuộc bảng cộng 6, tính toán nhanh.

3. Thái độ: Hăng say học tập, thích khám phá kiến thức.

II. Đồ dùng: 

 Giáo viên: Tranh vẽ minh họa bài 4.

Học sinh: bộ đồ dùng toán 1.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5') 
	

	- Tính: 5 + 1 =…., 4 + 2 =…., 
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. hoạt động 3: Thành lập bàng trừ trong phạm vi 6 (5')
	- Hoạt động cá nhân

	- Yêu cầu HS lấy nhóm có 6 đồ vật sau đó chia làm 2nhóm bất kì, lấy bớt đi một nhóm, nêu câu hỏi đố bạn để tìm số đồ vật còn lại? 
	- Tiến hành với các nhóm đồ vật khác nhau, nêu các phép tính trừ trong phạm vi 6.

	- Ghi bảng.
	- Đọc lại

	4. Hoạt động4: Học thuộc bảng trừ trongphạm vi 6 (5').
	- Hoạt động cá nhân. 

	- Tổ chức cho HS thuộc bảng trừ. 
	- Thi đua giữa các tổ , cá nhân.

	5. Hoạt động 5: Luyện tập (15')
	

	Bài 1 : HS nêu cách làm, sau đó làm và

chữa bài tập.

Chốt: Viết kết quả thẳng cột số.
	- HS yếu có thể xem lại bảng trừ.

	Bài 2 : Gọi hs nêu yêu cầu tiết học

- Yêu cầu HS làm vào vở, gọi em trung bình chữa bài
	- điền số thích hợp vào chỗ chấm

- nhận xét bài bạn

	- Bài3 Gọi hs nêu yêu cầu tiết học

- Yêu cầu HS làm vào vở, gọi em khá chữa bài

Chốt: Nêu thứ tự tính?
	- tính

- nhận xét baì làm của bạn

- từ trái sang phải

	Bài 4: Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh nêu bài toán? Từ đó viết phép tính thích hợp.
	- 6 con vịt đang bơi dưới ao , 1 con lên bờ hỏi con mấy con? ( 6 - 1 = 5)

	- Em nào có bài toán khác, từ đó có phép tính khác?
	- HS giỏi: Có 6 con vịt đang bơi,  một số con lên bờ, dưới ao còn 5 con. Hỏi có mấy con lên bờ?             6 - 5 = 1

	- Phần b tương tự.
	

	5. hoạt động5 : Củng cố  -  dặn dò (5') 
	

	- Đọc lại bảng trừ  6.
	

	- Nêu nhận xét giờ học.
	

	- Về nhà đọc lai bài, xem trước bài luyện tập.


Soạn ngày:  16/ 11 / 2012              
Giảng: Thứ 6/16/11/2012          Tiếng Việt    (Tiết 107, 108)

UÔN, ƯƠN
I.Mục đích -  yêu cầu:

1.Kiến thức: 

- HS nắm đư​ợc cấu tạo của vần “uôn, ươn”, cách đọc và viết các vần đó.

2. Kĩ năng:

- HS đọc, viết thành thạo các vần đó, đọc đúng các tiếng, từ, câu có chứa vần mới.Phát triển lời nói theo chủ đề: Chuồn chuồn, châu chấu, cào cào.

3.Thái độ: 

- Yêu thích môn học, yêu quý loài vật.

II. Đồ dùng:

-Giáo viên: Tranh minh hoạ từ khoá, từ ứng dụng, câu, phần luyện nói.

- Học sinh: Bộ đồ dùng tiếng việt 1.
III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5’)
	

	- Đọc bài: iêu, yêu.
	- đọc SGK.

	- Viết: iêu, yêu, đèn điện, con yến.
	- viết bảng con.

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2’)
	

	- Giới thiệu và nêu yêu cầu của bài.
	- nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Dạy vần mới ( 15’)
	

	- Ghi vần: uôn và nêu tên vần.
	- theo dõi.

	- Nhận diện vần mới học.
	- cài bảng cài, phân tích vần mới..

	- Phát âm mẫu, gọi HS đọc.
	- cá nhân, tập thể.

	- Muốn có tiếng “chuồn” ta làm thế nào?

- Ghép tiếng “chuồn” trong bảng cài.
	- thêm âm ch đứng trước vần uôn, thanh huyền trên đầu âm ô.

- ghép bảng cài.

	- Đọc tiếng, phân tích tiếng và đọc tiếng.
	- cá nhân, tập thể.

	- Treo tranh, yêu cầu HS nhìn tranh xác định từ mới.
	- chuồn chuồn

	- Đọc từ mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Tổng hợp vần, tiếng, từ.
	- cá nhân, tập thê.

	- Vần “ươn”dạy tương tự.
	

	4. Hoạt động 4: Đọc từ ứng dụng (4’)
	

	- Ghi các từ ứng dụng, gọi HS xác định vần mới, sau đó cho HS  đọc tiếng, từ có vần mới.
	- cá nhân, tập thể.

	- Giải thích từ: ý muốn, con lươn.
	

	5. Hoạt động 5: Viết bảng (6’)
	

	- Đưa chữ mẫu, gọi HS nhận xét về độ cao, các nét, điểm đặt bút, dừng bút.
	- quan sát để nhận xét về các nét, độ cao…

	- Viết mẫu, hướng dẫn quy trình viết.
	- tập viết bảng.

	Tiết 2
	

	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (2’)
	

	- Hôm nay ta học vần gì? Có trong tiếng, từ gì?.
	- vần “uôn,ươn”, tiếng, từ “chuồn chuồn, vươn vai”.

	2. Hoạt động 2: Đọc bảng (4’)
	

	- Cho HS đọc bảng lớp theo thứ tự, không theo thứ tự.
	- cá nhân, tập thể.

	3. Hoạt động 3: Đọc câu (4’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì? Ghi câu ứng dụng gọi HS khá giỏi đọc câu.
	-  chuồn chuồn bay trên giàn thiên lí

	- Gọi HS xác định tiếng có chứa vần mới, đọc tiếng, từ khó.
	- luyện đọc các từ: chuồn chuồn, lượn.

	- Luyện đọc câu, chú ý cách ngắt nghỉ.
	- cá nhân, tập thể.

	4. Hoạt động 4: Đọc SGK(6’)
	

	- Cho HS luyện đọc SGK.
	- cá nhân, tập thể.

	5. Hoạt động 5: Luyện nói (5’)
	

	- Treo tranh, vẽ gì?
	- chuồn chuồn, châu chấu

	- Chủ đề luyện nói?  ( ghi bảng)
	- chuồn chuồn, châu chấu, cào cào

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi:


	 - Trò chơi ghép tiếng, từ mới có liên quan đến  bài học 

	6. Hoạt động 6: Viết vở (9’)

- Hướng dẫn HS viết vở tương tự như hướng dẫn viết bảng.
	- tập viết vở.


7.Hoạt động7: Củng cố - dặn dò (5’).

- Chơi tìm tiếng có vần mới học.

- Nhận xét giờ học.

- Về nhà đọc lại bài, xem tr​ước bài: Ôn tập.

             

Toán   (Tiết 48)

 LUYỆN TẬP  

I. Mục tiêu:;

1. Kiến thức: Củng cố phép cộng, trừ trong phạmvi các số đã học, cộng, trừ với số 0.

2. Kỹ năng: Làm tính cộng, trừ thành thạo, biết viết phép tính thích hợp với tình huống.

3. Thái độ: Say mê học toán.

II. Đồ dùng: 

 - Giáo viên: Tranh vẽ minh họa bài 5.

III. Hoạt động dạy - học chủ yếu:
	1. Hoạt động 1: Kiểm tra bài cũ (5')
	

	Tính:  6 – 4 =      4 + 0 =
	- làm bảng con

	          4 + 2 =      6 – 2 =
	

	2. Hoạt động 2: Giới thiệu bài (2')
	

	- Nêu yêu cầu giờ học, ghi đầu bài.
	- Nắm yêu cầu của bài.

	3. Hoạt động 3: Hướng dẫn luyện tập(23’)
	

	Bài 1: Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó nêu kết quả, em còn lại đổi bài chéo cho nhau để kiểm tra bài của nhau.

Chốt: Viết kết quả ?
	- tính cột dọc

- kiểm tra và nhận xét bài bạn làm

- thẳng cột số

	Bài 2: Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó lên bảng chữa bài.

Chốt: Nêu cách tính?
	- tính

- làm vở, sau đó nhận xét bài của bạn

- tính từ trái sang phải

	Bài 3: Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó gọi hs trung bình chữa bài

Chốt: Mũi nhọn của dấu luôn quay về số nào?
	- điền dấu

- làm bài và nhận xét bài làm của bạn

- số bé hơn

	Bài 4: Gọi hs nêu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài sau đó gọi hs khá chữa bài.
	- điền số

- làm bài và nhận xét bài làm của bạn

	Bài 5: HS tự nêu đề toán, sau đó viết phép tính thích hợp

- Gọi HS nêu đề toán khác?
	- viêt phép tính phù hợp với đề toán của bạn.

- viêt phép tính khác.

	4. Hoạt động 4: Củng cố - dặn dò (5')
	

	- Đọc lại bảng cộng, trừ 6.
	

	- Nhận xét giờ học.   - Về nhà học lại bài, xem trước bài: Phép cộng phạm vi 7.
	


____________________________________

Sinh hoạt tuần 12

I. Mục tiêu: Giúp Hs:

· Nắm được ưu, nhược điểm trong tuần học qua.

· Rút kinh nghiệm cho tuần học tới

· Có ý thức học tập tích cực, chăm chỉ

II. Chuẩn bị: Nội dung

III. Các hoạt động dạy và học
	            Hoạt động của giáo viên

1. Hoạt  động 1: Mở đầu:                            
- Nêu Y/c, mục đích giờ sinh hoạt, GV giao việc, hướng dẫn HS tập sinh hoạt lớp

- Y/c kiểm điểm các hoạt động trong tuần:

+ Thực hiện ra, vào lớp (xếp hàng)

+ Thể dục, vệ sinh         + Đồng phục

+ Đồ dùng học tập, SGK

2. Hoạt động 2: Đánh giá chung                 

- Y/c các tổ báo cáo, nhận xét kết quả kiểm điểm

- Tuyên dương tổ thực hiện nghiêm túc

- Nhận xét chung các mặt hoạt động trong tuần

- Tổng số điểm  10: Đạt 98 điểm

- HS được ngồi vào bàn danh dự của lớp: Anh
- Phong trào thi đua của lớp có sôi nổi hơn tuần trước.

- Vệ sinh lớp học sạch sẽ
- Duy trì nền nếp lớp tốt, tham gia các hoạt động ngoài giờ đầy đủ.

- Có nhiều bạn học tập chăm chỉ, có nhiều tiến bộ như bạn: Anh, Linh, Thư, Hằng.
3. Hoạt động 3: Phương hướng tuần tới

- Tiếp tục thi đua học tập tốt chào mừng ngày 20/11.

- Tích cực tập luyện văn nghệ chuẩn bị thi văn nghệ chào mừng 20/11.
- Mặc đồng phục theo đúng quy định.                 

- Thực hiện tốt các quy định nhà trường đề ra.

- Phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm.

- Vệ sinh trường lớp sạch, đẹp.

- Không tàn trữ, đốt pháo, thả đèn trời,...
	    Hoạt động của học sinh

- Nghe

- Tổ trưởng điều khiển

- Tổ trưởng báo cáo kết quả

- GV chủ nhiệm

- GV chủ nhiệm
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